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Lời giới thiệu 


T đã đọc cuốn Hội họa Trung Quốc do T5. Tống Thị Quỳnh Hoa dịch, rất cảm 
ơnTS. Tống Thị Quỳnh Hoa và Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh 
đã tin tưởng giao cho tôi viết Lời giới thiệu cuốn sách này. 

Vào thời cổ đại, Trung Quốc là một trong bốn trung tâm văn minh lớn ở 
phương Đông. Những thành tựu rực rỡ của nến văn minh này được kết tinh 
trong nhiều lĩnh vực: kỹ thuật, kiến trúc, điêu khắc, triết học, văn học... trong 
đó không thể không nhắc đến Hội họa Trung Quốc. 

Hội họa Trung Quốc có lịch sử từ hàng ngàn năm nay. Các hình vẽ hoa văn 
sơ khai miêu tả sinh hoạt của con người hoặc miêu tả thú vật, hoa cỏ, các sự 
vật tự nhiên khác trên bé mặt các đồ gốm, vách đá, đồ đồng v.v... được tim 
thấy qua nhiều di chỉ, như di chỉ thời kỳ văn hóa Ngưỡng Thiếu, di chỉ văn hóa 
Mã Gia Diêu, di chỉ văn hóa Đại Văn Khẩu. Nhiều tác phẩm bích họa và tranh 
lụa được tìm thấy trong các làng mộ thời Tán, thời Hán cho thấy thời cổ đại 
hội họa chủ yếu phục vụ giai cấp quý tộc và các hoạt động tôn giáo. Đến thời 
Nam - Bắc Triều và Tùy - Đường, hội họa mới dần được bình dàn hóa. Khi tranh 
nhân văn phát triển, đặc biệt là sự xuất hiện của loại hình tranh thủy mặc, 
nghệ thuật thư pháp thì thơ văn được kết hợp trong cùng một tác phẩm hội 
họa. Sự kết hợp này về căn bản đã đặt nén móng cho kĩ xảo và phương pháp 
hội họa Trung Quốc sau này. Hội họa không chỉ thể hiện tính nghệ thuật, tính 
giáo dục... mà còn là những tư liệu lịch sử rất quan trọng. 

Dé giúp cho độc giả có thêm tài liệu tham khảo, học tập và nghiên cứu về 
hội họa, chúng tôi xin giới thiệu cuốn Hội họa Trung Quốc của tác giả Lâm Từ. 
Тас phẩm không những giới thiệu một cách có hệ thống về quả trình hình thành 
và phát triển hội họa Trung Quốc qua các thời kì lịch sử mà còn có những hình 
ảnh minh họa sinh động, giới thiệu các tác phẩm hội họa tiêu biểu của từng thời 
kì. Cuốn sách được TS. Tống Thị Quỳnh Hoa dịch sang tiếng Việt đảm bảo được 
tính trung thực, giữ nguyên giá trị về nội dung và nghệ thuật. 

Dưới góc độ lịch sử văn hóa, cuốn sách có nội dung phong phú, đa đạng, 
cụ thể và sinh động, đem đến cho người đọc nhiều thông tin có giá trị về lịch 
sử hội họa Trung Quốc và là nguồn tư liệu cho quá trình nghiên cứu, sáng tác 
hội họa mang tính nghệ thuật cao. 

Xin trân trọng giới thiệu cùng độc giả. 


TP.Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 10 năm 2014 
NGND.GS.TS Ngô Văn Lệ 

liệu trưởng Trường Đại học KHXH & NV 
Đại học Quốc gia TP. HCM 





Nguyễn 





Bình gốm màu (cao 22 cm) 


LỜI NÓI ĐẦU 


Ảnh hưởng của thánh hiền 


Lịch sử hội họa của Trung Quốc có thể tính ngược về thời đại tiến sử. 
Ó các di chỉ như di chỉ thời kỳ văn hóa Ngưỡng Thiếu ở lưu vực Hoàng Hà - 
cái nôi của dân tộc Trung Hoa (khoảng 3.000 - 5.000 nám TCN) - khi mà cuộc 
sống chỉ dựa vào nóng nghiệp, giai đoạn xã hội quá độ từ chế độ thị tộc mẫu 
hệ sang chế độ thị tộc phụ hệ, trung tâm chính là vùng trung du Hoàng Hà, 
phía Nam đến Hồ Bắc, phía Bắc đến Nội Mông, đây là một nền văn hóa viễn. 
cổ vô cùng lớn mạnh ó lưu vực Hoàng Hà, gốm màu thời kì này tỉnh xảo ~ 
mang đặc trưng rõ nét của văn hóa Ngưỡng Thiếu; hay như di chỉ văn hóa 
Mã Gia Diêu (cách đây khoảng 4.000 - 5.000 năm, đây là giai đoạn cuối của 
thời đại đồ đá mới vùng thượng du Hoàng Hà, khi mà gốm màu đã đạt đến 
đỉnh cao của nghệ thuật gốm màu cổ đại Trung Quốc); và di chỉ văn hóa Đại 
Văn Khẩu (khoảng 2.500 - 4.300 năm TCN, mang đặc trưng уап hóa của xã hội 
thị tộc phụ hệ hậu kỷ thời đại đồ đá mới vùng hạ du Hoàng Hà). Trên bề mặt 
nhiều đồ gốm được tìm thấy vẽ màu hình người, зди bọ, cå, chim, thú, hoa cỏ 
và các hoa văn hình học mô phỏng sự vật tự nhiên... Do đó, văn hóa thời kỳ 
này được gọi là “văn hóa gốm màu”. 

Thành tựu của văn hóa gốm màu được coi như bước đệm cho sự hinh 
thành nến văn minh đồng thau sau này, đồng thời dự báo cho sự ra đời của 
đồ sử. Đồ đồng, đồ đồng thau và đồ sử déu là vật thể hiện quan trọng của hội 
họa cổ đại Trung Quốc. Hội họa “khi våt” Phụ Lễ Vu của tác giả vô danh, ví du 
tác giả vë gốm màu là phụ nữ bộ lạc quen với sinh hoạt nóng canh, còn các 
tác giả vẽ hoa văn trên đồ đồng thau và đồ sử là những người thợ thủ công. 


Bình gồm màu -Vän hóa Mã Gia Diêu (niên đại 5.000 nêm) 








“Phu Dinh đữu “cuối thời Thương (13TCN - 11 TCN) 
cao 35,5 cm, bụng 26,6 cm, hiện vật của Viện Bảo tầng Thượng Hải 


Thời kỳ phong kiến Trung Quốc, thợ vẽ không được coi trong, 
cho dù họ có tay nghề cao, được hoàng cung tuyển chọn và 
phong là “họa sư” nhưng khó được lưu danh sử xanh. Hội họa 
Trung Quốc phân biệt hội họa của những người thợ thủ công 
với hội họa của giới văn nhân. 

Thời đại Khổng Tử (551 - 479 TCN), thời đại của “học nhỉ 
ưu tắc sĩ” (những người học giỏi đều là sĩ tử), têng lớp trí thức 
Trung Quốc chí ít đã xuất hiện trên 2.000 năm. Họ vừa là chủ 
thể quan liêu của xã hội Trung Quốc, vừa là chủ thể kế thừa 
của văn hóa xã hội phong kiến. Đây được coi là quần thể xã 
hội “văn nhàn” họ rất coi trọng sự tu dưỡng văn hóa của bản 
thân, mà thi vũ hội họa chính là một phán trong sự tu dưỡng 
văn hóa đó, Khổng Tử có một câu nổi tiếng có thể dùng để giải 
thích về ý nghĩa văn nhân của hội họa: “Chí vu đạo, cư vu đức, 
уми nhân, du vu nghệ":“Đạo” chính là chân lý, thông qua “Đức”, 
“Nhân”, “Nghệ” để thể nghiêm “Đạo”, do đó “Đạo, Đức, Nhân, 
Nghệ" có mối liên hệ mật thiết với nhau. “Nghệ” là chỉ nghệ 
thuật, Khổng Tử nhấn mạnh “sî chí vu đạo? còn “kỹ cận hó đạo” 
là chỉ tính tương đồng giữa kỹ nghệ cụ thể và Đạo trừu tượng. 
trong nghệ thuật. “Du vu nghệ” là chỉ nghệ thuật không phải là 
hoạt động giải trí bên ngoài sự tu dưỡng tinh thần và đời sống 
học thuật, cho dù nghệ thuật có tác dụng giải trí và tu dưỡng, 
mà là con đường nhận thức, tiếp cận với “Đạo” 


Мап nhân là tầng lớp có tiếng nói trong xã hội phong 
kiến. Họ tự do thể hiện tư tưởng, kiến thức và tình cảm của 
mình trong hội họa, thảo luận ưu điểm trong phương pháp 
thé hiện. Do đó, trên thực tế, họ đều nắm được tiêu chuẩn 
trong hội họa và thích phát biểu họa luận. Nghệ thuật là con 
đường mưu cầu “Đạo”, còn họa luận là một dạng “trinh bày và 
giải thich” về "Бао" Thuật ngữ của họa luận thường bao gồm 
hai chữ“Hình”và“Thắnƒ, còn “tả sinh” chỉ là việc mô tả sự vật. “Tả 
chân" là miêu tả ngoại hình của vật, từ “tả sinh” đến “tả chân”, 
và tới truyền thần. Tất cả các bậc thấy về hội họa Trung Quốc 
đều bày tỏ sự tâm đắc khi bản thân linh hội được chân lý nghệ 
thuật, từ đó hoàn thành việc khắc họa bản chất của cái Đẹp. 

Tranh nhàn văn coi trọng di mao cầu thần. Bởi vậy những 
họa sĩ được tôn sùng nhất không những phải có năng lực điều 
phối hình vẽ trên tranh mà phải chứng minh được bản thân là 





Lời nói đầu 


Б) 


Một phần 
của "Phu Đinh dau" 











Hội họa Trung Quốc 


một triết nhân thông qua hội họa. Đời Tống (960 - 1279), giới họa sĩ văn nhân 
hãng hái sáng tác các tác phẩm thư pháp và thơ văn, gửi gắm tinh thần cao 
thượng và những kiến giải tỉnh tế của họ vào hội họa, chữ viết truyền ý, hội 
họa truyền thần, hai yếu tố này có tác dụng hơn hẳn chức năng tả thực. Theo 
Hoàng Tân Hồng (1865 - 1955) họa sĩ nổi tiếng của Trung Quốc :“Thư họa đồng 
nguyên, quý tại bút pháp” (sách và tranh cùng một nguồn gốc, quý ở chỗ bút 
pháp). Các kĩ xảo thể hiện trong nghệ thuật thư pháp chữ Hán được các họa sĩ 
văn nhân ứng dụng trong các sáng tác nghệ thuật hội họa, về căn bản đã đặt 
nến móng cho kĩ xảo và phương pháp hội họa Trung Quốc. 


Những người thợ vẽ sống bằng nghề vẽ tranh cho đến các “họa sư” cho 
dù tay nghề cao siêu nhưng không tự do về tinh thần, vẫn chịu sự chỉ phối về 
ý chí của người khác. Họ đáp ứng ý nguyện của chủ thuê, mô tả cuộc sống 
trần gian thế thái và tình cảnh tôn giáo, vẽ cảnh non nước, con người, chim 
muông, hoa lá, chủ yếu là các tác phẩm trang tri, Ngược lại, những họa sĩ văn 
nhân có địa vị xã hội tương đối cao, coi hội họa là một hoạt động nghệ thuật 
hoặc chỉ là thú vui tiêu khiển giải trí lại muốn có quyền tự do biểu đạt lớn 
mạnh hơn. Theo họ, mục địch của hội họa không chỉ là mô phỏng thế giới 
khách quan, mà là để diễn đạt suy nghĩ trong lòng, tâm linh bắt nguồn từ tự 
nhiên, "non nước” trong hội họa không phải là những phong cảnh tự nhiên 
xuất hiện lặp lại một cách máy móc mà là thể thống nhất kết hợp giữa tỉnh 
thần và tự nhiên. Những người theo đuổi hội họa tao nhã này thường là các 
nhân sĩ giàu học thức. 


Trên thực tế, giới văn nhân đời sau đều là những người theo đuổi, lĩnh 
hội hoặc thực hiện tư tưởng của các bậc thánh hién. Luận ngữ của Khổng Tử 
có viết: “Trí giả lạc thủy, nhãn giả lạc sơn; sau khi được các nhà Nho học đời 
sau nhiều lần giải thích và trình bày, họ liên hë giữa xu hướng đạo đức và cá 
tính với khuynh hướng thẩm mỹ về cảnh vật tự nhiên, giới văn nhân xã hội 
phong kiến Trung Quốc đã chủ động tham dự các hoạt động chính trị xã hội 
hoặc lui về ở ẩn, tất cả đều nhận sự phán xét về đạo đức. Điều này tuy chưa 
trực tiếp nhằm vào hội họa nhưng đã gây ảnh hưởng sâu sắc tới mĩ học hội 
họa sau này. 

Đạo đức kinh của Lão Tử (571 - 472) bàn về triết học, đồng thời đây cũng 
được coi là một bộ họa luận chặt chẽ, ngắn gọn hướng dẫn sáng tác nghệ 
thuật. Triết học và họa luận déu lấy “Đạo” làm để tài trung tâm trình bày và 
phân tích, “đại âm hy thanh”, “đại tượng vô hình” và “đại xảo nhược chuyết” 
đều là những lời trích dẫn kinh điển vô cùng sâu sắc. 

Trang Tử (369 - 286), một bậc thánh hiến thời cổ đại Trung Quốc, ông 
cho rằng những họa sĩ chân chính khác với những “chúng sử” luôn câu në vào. 
lễ tiết, nên họ tự do tự tại và phát triển theo tính cách của minh. 





Trang Tử trong tác phẩm nổi tiếng của minh đã nhiéu lần 
bày tỏ tư tưởng: “Thiên địa hữu đại mi” (trong “tri bắc du”), nên 
“thuận nhậm tự nhiên ”(thuận theo tự пһіёп), “hư tĩnh “ngưng 
thần" đều là những tâm lý sáng tác nghệ thuật do ông dé 
xướng. Trang Tử còn kể câu chuyện “cởi áo khoanh chân” (trong 
“Điền Tù Phương”) như sau: Thời Chiến Quốc (475 - 221) vua 
nước Tống cho mời một số họa gia vào cung để vẽ tranh, đa 
số những họa gia này đều lo sợ khi được sủng ái, họ cẩn trọng 
từng cử chỉ, từng lời nói. Chỉ duy nhất có một họa gia lơ là, tự 
do, không chú ý tới lễ tiết, không những đến muộn mà còn về. 
nơi ở ngay sau khi hành lễ theo lệ thường. Vua Tống bèn sai 
người di xem xét, thấy ông này cởi áo ở trán, ngồi khoanh chân. 
Vua Tống thấy vậy nói: "Được đấy, đây mới là họa gia thực thu“ 





Dao gia tôn thờ cải Đẹp mộc mạc, phản đối những gì trau 
chuốt, mĩ lê. Lão Tử từng nói:“Ngũ sắc lệnh nhân mục mang” 
(ngũ sắc khiến người ta hoa mắt), “Tri kì bạch, thủ kì hắc, vi thiên. 
hạ thức; Trang Tử cũng cho rằng “ngũ sắc loạn mục” (ngũ sắc 
làm loạn mát) (trong “Thiên dia”), cé tố dã giả, vị kỳ vò sở dự tạp 
dã" (trong “Khắc y”), nhấn mạnh “cố tố nhỉ thiên hạ mạc năng dự. 
chỉ tranh mî” (mộc mạc mà thiên hạ không gì đẹp bằng) (trong 
“Thiên đạo"). Lão Tử, Trang Tử bài trừ “ngũ sắc, dé cao sự mộc 
mạc và tư tưởng "còi áo khoanh chân; mở đường cho tranh tả ý 
thủy mặc đạt tới trình độ cao nhất của hội họa Trung Quốc. 








Dao trong con mắt của họa sĩ Trung Quốc 


Phát minh về nhiếp ảnh năm 1839 đã gây chấn động 
trong giới họa sĩ Châu Âu. Mô phỏng tự nhiên từng là nhiệm 
vụ chủ yếu của họa sĩ phương Tây, khi họ nhìn thấy một loại 
máy móc có thể dễ dàng hoàn thành công việc của họ, họ 
thực sự cảm thấy tuyệt vọng. Họa sĩ Paul Klee (1879 - 1940) 
từng nói: “Kể từ đó, nghệ thuật không còn phản ánh vật chất 
mà thể hiện tinh thần” Từ thế kỷ XIX, nghệ thuật hội hoa 
phương Tây đi theo phong cách chủ nghĩa hiện đại. Khoảng 10 
năm sau khi ra đời, nhiếp ảnh đã truyến nhập vào Trung Quốc. 
nhưng chưa từng gây ra xung đột mạnh mẽ cho giới họa sĩ 
Trung Quốc. Cho dù уап nhãn Trung Quốc tán thưởng phong 
cách tái hiện chân thực của hội họa phương Tây, thậm chí 
ngay cả các thành viễn trong hoàng cung nhà Thanh đương 
thời, như Từ Hy Thái Hậu, đều tỏ ra rất hiếu kỳ đối với nhiếp 





Lời nói đầu 


Chóe thân hình ốc, hoa vän 
hinh thú, thời kì đầu nhà Сһи, 
(thế kỉ XI TCN), cao 14,7cm, 
đường kính miệng 18,4cm, 
hiện vật tại Viện Bảo tàng 
Thượng Hải. 
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ảnh hiện đại, nhưng lại không ảnh hưởng tới việc giới họa sĩ Trung Quốc coi 
nhiếp ảnh ngang bằng với nghệ thuật hội họa điêu luyện. 


Hội họa Trung Quốc truyền thống về cơ bản mang tính cụ thể, mà chưa 
có được ý nghĩa như hội họa trừu tượng. Điểm khác biệt là cảnh thiên nhiên 
trong hội họa Trung Quốc không phải là sự phản chiếu đơn giản về tự nhiên 
mà là sự kết hợp thống nhất giữa tự nhiên và tâm hồn người họa sĩ, đó là thế 
giới mới của “thiên nhãn hợp nhất” (con người hòa hợp với thiên nhiên). Tranh 
vẽ của các họa sĩ Trung Quốc không miëu tả chính xác, rất ít người để tâm đến 
màu sắc, biểu hiện không gian lập thể, cảm xúc, thể tích, tỷ lệ..., điều họ cần là 
xây dựng được một thế giới phi vật chất hóa có thể đáp ứng được hoạt động. 
trong tâm trí, cảnh vật tự nhiên không phải là đối tượng cần phải mó phỏng 
trung thực mà chỉ là tư liệu gốc cán phải có. Điều này hoàn toàn không phù 
hợp với hình thức và màu sắc trong khái niệm hội họa phương Tây. 





Ví như “tranh sơn thủy” - loại tranh mang đặc sắc rõ nét nhất của hội 
họa Trung Quốc, hoàn toàn khác biệt với giới họa sĩ phương Tây, giới văn 
nhân cổ đại Trung Quốc ít khi coi thiên nhiễn là một khách thể thuần túy, mà 
coi sự sùng kính thiên nhiên là một bộ phận trong thế giới tỉnh thấn nội tại. 
Tâm hồn tràn đầy những cảm xúc sáng tác không thể chế ngự, đòi hỏi thể 
hiện qua tranh ảnh để chứng minh rằng thế giới nội hóa này thực sự đang 
tồn tại với diện mạo phong phú, những dãy núi xa mờ hay những dòng 
sông đều tượng trưng cho thực trạng nội tâm của họ. Thế kỷ XVII, Novissima 
Sinica ~ nhà triết học người Đức (1646 - 1716) trong lời tựa cho tác phẩm 
Trung Quốc cận sự xuất bản năm 1697 đã dùng “tự nhiên thắn học” để miêu tả 
thái độ của người Trung Quốc đối với tự nhiên, còn Lão Tử trong Рао đức kinh 
cũng coi tự nhiên là sức mạnh chúa té cao nhất và nói: nhân pháp địa, địa 
pháp thiên, thiên pháp đạo, đạo pháp tự nhiên. 

Từ “nhân pháp địa” đến “đạo pháp tự nhiên”, mối liên hệ logic kiểu 
Trung Quốc này được thể hiện một cách sinh động trong hoạt động sáng. 
tác của giới họa sĩ ~ họa sĩ thông qua việc miêu tả non nước mà cảm ngộ 
được tinh túy của “đạo Tác phẩm hội họa lấy kết quả tư duy biện chứng này 
quy vé sự quan sát và thể nghiệm tự nhiên, đưa “đạo” vào trong tự nhiên. 
Tự nhiên là vĩ đại, đáng được tôn sùng nhưng tự nhiên cũng rất gần gũi, 
mang tính gợi mở, con người tôn thờ tự nhiên, ngợi ca tự nhiên, miêu tả tự 
nhiên, lợi dụng tự nhiên, cải tạo tự nhiên bằng tự nhiên. Từ đó đã quyết định 
cách nhìn nhận thế giới của người họa sĩ: trong thế giới thực tại, tự nhiên 
có lúc bị che lấp bởi các sự vật lộn xên của thế giới trần tục, khi người họa sĩ 
quan sát thë giới, cán có sự chọn lọc để tự nhiên vốn bị che lấp hoặc пһибт 
bẩn ấy tạo cảm hứng cho tâm hồn trong sáng của người họa si; tài năng của 
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Theo các nhà bình luận, vị tri của 
Hoàng Tân Hồng trong lịch sử hội 
họa của Trung Quốc quan trọng sánh 
ngang với vi trí của phải Ấn tượng 
trong lịch sử hội họa phương Tây. Họ 
nhận định rằng Hoàng Tân Hồng đã 
hoàn thành bước chuyển hóa hiện 
đại trong truyền thống tranh sơn 
thủy cổ điển của Trung Quốc. Tác 
phẩm Thiết sắc sơn thủy của Hoàng 
Tân Hồng (102cm x 39cm). 
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Hội họa Trung Quốc 





e ca а 


Tác phẩm Phòng Nghé vån lâm thu thủy thanh không của Trương Đại Thiên 
(182cm x79,5cm), sáng tác năm 1926, hiện vật tai Viện Bảo tàng Nam Kinh. 


họa sĩ cũng là sức manh tự nhiên. Thiên nhiên trong hội hoa 
không những thể hiện được vẻ thuần khiết vốn có mà còn 
toát lên được hơi thở nhân gian và hơi ấm tinh thần. 


Sự hình thành và phát triển của tranh sơn thủy gắn bó 
mật thiết với tư tưởng “ẩn dật” cố hữu của giới văn nhân cổ đại 
Trung Quốc. Những văn nhân chịu cảnh hưởng của tư tưởng 
Nho giáo gánh vác trách nhiệm và sứ mệnh chính trị xã hội 
nhưng lại không quên gửi gắm tình cảm vào non nước. Trong 
khi đó tranh sơn thủy gắn như thay thế được cảnh non nước 
ngoài đời thực, đáp ứng được hứng thú cao xa của những văn 
nhân đã dấn thân vào con đường chính trị quan lại. Quách Hy 
(1020 - 1109), họa sĩ đời Tống, trong tác phẩm Lâm Tuyến cao 
chí nổi tiếng đã chỉ ra rằng: “Quân tử sở di khát mộ Lâm Tuyến 
giả, chính vị thử giai sở cố dã" (sở dĩ văn nhân ngưỡng mộ Sơn 
Lâm Thanh Tuyền, chính bởi những nơi này rất đẹp, các họa sĩ 
cũng thường lấy những cảnh đẹp này làm nguồn cảm hứng 
sáng tác). Ông cho rằng tranh sơn thủy nên có cảnh “khả hành”; 
“khả vong” “khả du” và “khả cư: Ông hy vọng “Họa giả đương 
dĩ thử ý tạo chi, nhi giám giả hyu đương dĩ thử cảnh cùng chỉ” 
(họa sĩ lấy đó làm nguồn sáng tác, nhà phẻ binh lấy đó làm tiêu 
chí bình phẩm). Điều này tạo nên sự khác biệt giữa tranh sơn 
thủy của Trung Quốc và tranh phong cảnh của phương Tây. Rất 
it hoa sĩ Trung Quốc có hứng thú với cảnh quan thị giác cục bộ. 
Trong mỗi bức tranh cảnh vật đời Tống hấu như đều có núi, có 
sông, núi thường có đường dẫn đến đỉnh, bên đường có suối 
chảy, sườn núi có lầu son gác tía, trên đường, trên cầu có người 
qua lại, trên sông, trên suối có thuyền bẻ. Người Trung Quốc. 
thích gọi hành động thưởng thức tác phẩm hội họa là “độc 
hoa” cũng chính bởi vì quá trình thưởng thức này thuộc về 
nội dung thẩm định và thưởng thức nói trên, phải chăng là do 
cách xử lý đạt được ý cảnh sâu xa, ý vị tuyệt vời? 

Sách Lâm Tuyên cao chí còn bàn vé cách lựa đề tài của 
tranh sơn thủy: “Thiên lý chỉ sơn, bất năng tận kỳ, vạn lý chỉ 
thủy, nhất hằng họa chí, bản dó hà dị” (non nước ngàn dặm, 
không thể kể hết cái kì thú, tranh vë một nét, bờ cõi lẽ nào. 
khác nhau). Điều đúc rút trong tranh sơn thủy là “đại tượng” và 
“đại y“ của tự nhiên, điều này rõ ràng là sự phát huy tư tưởng 
“đại tượng vô hình” của Đạo gia. Tác giả còn khái quát nhân 
hóa về tự nhiên như sau: “Núi lấy nước làm huyết mạch, lấy 
hoa cỏ làm tóc, lấy mây khói làm thần thái, do đó nước khiến 


Lời nói đầu 











Hội hoa Trung Quốc 


núi tồn tại, hoa cỏ khiến núi đẹp hơn, mây khói khiến núi duyên dáng hơn. 
Nước lấy núi làm mặt, lấy đình đài làm chân mày, lấy câu cá làm tỉnh thần, 
bởi vậy nước có núi sẽ đẹp hơn, có đình đài sẽ thanh thoát hơn, có câu cá 
mà cảnh vật trở nên bao la hơn. Đó chính là bố cục của tranh sơn thủy” Lồng 
cảnh tượng tự nhiên vào trong khí chất, tính cách và những quan niệm luân 
lý phong phú mà sảu sắc ấy đã ảnh hưởng đến nhãn quan về thế giới của 
người họa sĩ. Quách Hy đã dùng thuyết “Tam viễn” nổi tiếng để kết luận về ý 
cảnh trong tranh sơn thủy như sau: 


Sơn có tam viễn, từ chân núi ngước nhin lên đỉnh nủi là cao viễn, từ mặt 
trước đến mặt sau của núi là thâm viễn, từ núi gần nhìn ra núi xa là bình viễn. 


“Cao viễn,“ thâm viễn; “bình viễn” đều khiến tám mắt của người xem từ 
gần đến xa được vút lên cao, thậm chỉ đến tận chân trời, trong đó hàm chứa ý 
tượng trưng. Họa luận cổ đại của Trung Quốc nhìn từ bên ngoài là những thảo. 
luận về nghệ thuật, nhưng thực chất lại phản ánh khát vọng đặc biệt về tỉnh 
thần của giới văn nhân truyền thống Trung Quốc. Nhân sinh của họ luôn ở 
trong thế lựa chọn giữa “vào triều làm quan” hay “ẩn dat giang hó” cho dù đang 
phải đảm nhiệm chức vụ chốn quan trường nhưng họ vẫn hy vọng về sự thanh 
cao "xuất thế” trong nội tâm thể hiện qua các bức tranh sơn thủy. Trong thực 
té °y cảnh” trong tranh sơn thủy gắn lién với “viễn; Һау nói cách khác “viễn” là 
tượng trưng cho tư tưởng “xuất thế; mất đi khát vọng “viễn” sẽ sa vào “phong 
cảnh” thường nói, con người sẽ cảm thấy bị hạn chế, tỉnh thần bị quản thúc, 
tâm hồn bị ức chế và sẽ vượt qua cöi trán tục để hướng về một thế giới tự do. 


Giới họa sĩ Trung Quốc thường nói: “toàn mã tại hung”, “hung hữu 
thành trúc; “hung hữu khảu hách” có nghĩa là người họa sĩ phải có sự lý giải 
toàn diện, thấu triệt, sâu sắc về sự vật khách quan, phải nắm bắt được cảnh 
tượng tự nhiên, sau đó mới dùng giấy mực vẽ tranh, khi dé bút,“bạch chỉ đối 
thiên thanh” (giấy trắng đối trời xanh), là để tự do thể hiện tình cảm với cảnh 
vật thế giới. Tranh thường được vẽ trên lụa hoặc giấy Tuyên Thành, đây được 
xem như tượng trưng cho vũ trụ hỗn độn và vô hạn, còn bút mực tựa như 
vũ điệu giữa trời đất. Bút mực không chỉ để miêu tả nội dung cụ thể mà còn 
mang tính gợi ý. Họa sĩ Trung Quốc thường để khoảng trống lớn trong tác 
phẩm, ít khi vẽ kín cả mặt tranh. Khoảng trống này tượng trưng cho không 
gian, ví dụ tranh câu cá có khung cảnh xung quanh bao gồm nước, phia sau 
cánh chim là bầu trời. Đây thực chất là cách dùng khoảng trống để tượng 
trưng cho sự vô hạn về chiều sâu (thàm viễn) và một vũ trụ vô tận khiến con 
người choáng ngop. 


TỪ CỐ KHẢI CHI 
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Long phượng nhân vật đồ 
được khai quật trong hám 
mộ trên núi của nhà họ Trán 
ở tỉnh Hồ Nam năm 1949, 
day là một trong những bức 
tranh Trung Quốc lâu đời 
nhất còn tón tai. 


Bích họa trong hầm mộ và tranh lụa 


Tiến Mục (1895 - 1990), nhà sử học hiện đại, trong 
tác phẩm nổi tiếng Trung Quốc văn hóa sử đạo luận đã bày 
tó quan điểm như sau (xem bản hiệu đính Thương Vụ 
Ấn Thư Quán năm 1994): hội họa Trung Quốc phát triển 
rất sớm nhưng nghề vë thời đại Tán (221 - 206 TCN), Hán 
(206 ТСМ - 220 SCN) vẫn chủ yếu là bích họa và bia đá thường 
được dùng trong cung điện, chủa chiến và lăng mộ. Đến đời 
Ngụy (220 - 265), Tấn (265 - 420), nghề vẽ dần phát triển, thịnh 
hành phong trào vẽ tranh trên giấy và lụa. Điều này chứng tỏ 
hội họa cổ đại Trung Quốc chủ yếu để phục vụ giai cấp quý tộc 
và các hoạt động tôn giáo. Trải qua các thời Ngụy - Tấn, Nam Bắc 
triều (220 - 589) đến nhà Tùy (581 - 618), Đường (618 - 907), hội 
họa dần dần được bình dân hóa. 

Hội họa vẽ trên mặt đất thời đại Tấn, Hán hoặc trước đó. 
đa phần đã phai tàn theo những dó nát của các công trình 
kiến trúc, nhưng những tác phẩm bích họa trong các lêng mộ 
lại không dễ bị tổn hại, hơn nữa điều khiến các nhà sử học mỹ 
thuật kinh ngạc hơn là phát hiện về tranh lụa được chôn cùng. 
với các táng vật khác. М lẽ đó, những cuộc khai quật trong 
các hầm mộ đã trở thành căn cứ quan trọng nhất của hội họa 
thuở sơ khai ở Trung Quốc. Bức tranh Long phượng nhân vật đồ 
vë người và rồng phượng được khai quật trong hám mộ trên 
núi của nhà họ Trần ở tỉnh Hồ Nam vào năm 1949 là một trong 
những bức họa Trung Quốc lâu đời nhất còn tồn tại, nơi khai 
quật bức họa này khi xưa là trung tâm nước Sở, nơi có nền văn 
hóa phát triển thời kỳ Chiến Quốc. Tác phẩm này được sáng 
tác vào khoảng nám 475 - 221 TCN, vẽ trên một loại vải mà 
thời xưa có tên là “bạch”, do vậy sau này người đời gọi là “bạch 
họa” (tranh lụa). 








Từ nội dung bức tranh Long phượng nhân vật đó có thể 
thấy rằng một trong những chức năng của hội họa duong 
thời là làm các đồ vật tùy táng. “Nghệ thuật hội hoa” chưa 
đạt đến mức độ tự nguyện. Tranh lụa và một loại vật tùy táng 
khác giống như tượng binh mã thường thấy trong hầm mộ. 
là dụng cụ của thầy mo. Có hai cách giải thích về tác phẩm 
Long phượng nhân vật đồ: "Nhân vật trong tranh có thể là một 
bà mo đang cấu nguyễn cho người chết, nhưng người phụ 


Từ Cố Khải Chi đến Ngô Đạo Tù 





Bức Phi y khai quật trong lang mộ đời Hán 
ở Mã Vương Đối tinh Hồ Nam. 


nữ trong tranh cũng có thể là người chết, tức chủ nhân của ngôi mó. Phần 
trên bức tranh vẽ rồng và phượng, tượng trưng cho may тап, tốt lành. Rồng, 
phượng gợi sự liên tưởng “thăng thiên” giống như “thiên thần” trong hội họa 
của Cơ đốc giáo, miêu tả linh hồn người chết được bay về thiên giới. 

Một bức tranh lụa khác được mệnh danh là tác phẩm kinh điển trong 
giới hội họa là bức tranh có hình chữ T được khai quật trong một lăng mộ. 
đời Hán ở Mã Vương Đôi, tranh được vẽ vào khoảng năm 165 TCN. Các nhà 
khảo cổ học đặt tên cho tác phẩm này là “Phi y” bởi vì trông nó giống hình 
cái áo nhưng không thể mặc. Bức họa có nội dung là “linh hên thăng thiên”. 
Từ trên xuống dưới bức tranh khắc họa cảnh vật ở thiên giới, dương gian và 
âm phủ, hiện thực và giả tưởng đan xen lẫn nhau. Phần giữa bức tranh vẽ 








Hội họa Trung Quốc 


dương gian, chủ yếu là hình chủ mộ. Theo khảo chứng đây là giai đoạn lúc 
còn sống của một phu nhân quý tộc tên là“Lợi Thương” Bà mặc áo gấm đẹp 
dë, từ hình thể và tư thế chống gậy cho thấy bà đã luống tuổi, trước mặt có. 
kẻ quỳ đón, sau lưng có thị nữ theo hầu, đi lại ung dung trong phòng. Phía 
dưới đám người này vë bàn tiệc nhưng vắng mặt chủ nhân. Những đồ vật 
thể hiện đẳng cấp quý tộc như khăn gấm phủ bàn tiệc, đỉnh, chung, ấm 
chén... Người trong bữa tiệc không ăn uống mà đang chắp tay cung kính 
như đang vĩnh biệt người chết và cấu chúc cho vong hồn sớm được bay 
về trời. Người đời Hán cho rằng “vũ hóa thăng tiên”, tức là sau khi chết, linh 
hồn được bay lên trời và trở thành thần tiên. Cảnh thiên đình trong tranh 
có hình mặt trời, mặt trăng và các vì sao. Trong mặt trời có hình chỉm vàng, 
trong mặt trăng có hình cóc, thỏ ngọc và cây dâu tám mình trong ánh 
trăng, xung quanh rồng bay lượn dập diu. Dưới bóng trăng có một người 
phụ nữ, cho thấy chủ mộ đã thoát khỏi cuộc sống trấn tục và trở lại dáng. 
vẻ trẻ trung, giàu có, cưỡi trên lưng rồng bay liệng giữa thiên đình, tư thế 
trông rất khỏe khoắn, đây có thể coi là một sự tưởng tượng vô cùng lãng 
mạn. Có thể thấy rằng người đời Hán có sự liên tưởng ki lạ giữa tự nhiên và 
các con vật kể trên, từ đó sáng tạo được các våt tượng trưng. Bức tranh lụa 
đời Hán xuất sắc này đã kế thửa truyền thống hội họa thời Chiển Quốc mà 
chúng ta biết trong tác phẩm Long phượng nhân vật dó. 


Chân dung người chủ ngôi mộ vẽ trong bức tranh lụa là nội dung chính 
của những vật tùy táng, đặc biệt là “Phi y” (một loại áo dùng cho người chết), 
hơn nữa chàn dung của tất cả các nhãn vật như vậy déu được vẽ ở tư thế mặt 
cắt. Có lẽ các họa gia cổ đại cho rằng mặt cắt thể hiện được đặc trưng của 
con người tử khuôn mặt đến thản hình. Tranh đời Hán phức tạp hơn tranh lụa 
thời Chiến Quốc, về cơ bản, tranh lụa thời Chiến Quốc vẫn là kiểu tranh tượng 
trưng đơn thuần, tranh đời Hán ngoài việc bảo lưu ý đồ tượng trưng còn thể 
hiện cụ thể cảnh quan nơi thiên giới, dương gian và âm phủ. Sử dụng hình 
thức đặc thù của “phi y’, các họa gia đời Hán đã chia “thiên giới, dương gian, 
âm phủ” theo bố cục trên, giữa và dưới trong các bức tranh theo chiều dọc, 
trong đó quan hệ trước sau của “dương gian” cũng được đưa vào tranh tương 
tự như vậy: quá khứ ở dưới, tương lai ở trên, để chúng ta có thể xem từ trên 
xuống dưới hoặc từ dưới lên trên. Tranh lụa đời Hán có sự tiến triển rõ ràng. 
về kĩ thuật, họa sĩ dùng đường mực tạo hình, dùng màu sắc quét đều hoặc tó 
phủ bằng mực loãng hoặc màu nhạt, đặc biệt là cách phết màu, họ đã phát 
minh ra các chất tạo màu từ khoáng vật như chu sa ( cát đỏ), ma-la-sít ( thuốc. 
màu xanh lục), a-du-rit (thuốc màu xanh lam), đá või trắng, trải qua hơn 2.000 
năm, song vẫn giữ được màu sắc tươi mới. 
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Tranh cuộn Cố Khải Chi 


Những người thợ vẽ tranh trong cung đình nhà Hán được gọi là“Thượng 
phương họa công”; những người thợ vẽ nhân gian không được phép vào 
cung, chỉ được vẽ tranh trong nhà hoặc cho các hám mộ khắp các châu, 
huyện. Hoàng dé đời Hán ra chỉ dụ lấy hội họa để “biểu công tụng đức” (ca 
ngợi công đức), truyền thống này được duy trì đến vương triểu phong kiến 
cuối cùng của Trung Quốc, tức triều đại nhà Thanh. Hoàng dë đời Hán “hậu 
cung ký đa, bất đắc thường kiến” (cung tắn ở hậu cung nhiều, vua ít được gặp. 
mặt) nên một trong những nhiệm vụ của người thợ vẽ là cung cấp hình vẽ 
của cung nữ, hoàng để sẽ dựa vào tranh vẽ mà cho vời người đó vào hu hạ. 
Rất nhiều cung nữ đã mua chuộc người thợ vẽ để hình vẽ của minh trở nên 
đẹp hơn. Có một truyền thuyết dân gian được lưu truyền rộng rãi: Mao Đình 
Thọ là họa công cung đình nổi tiếng đời Hán, khi vẽ tranh cho cung nữ, ông 
đã gặp một trong những mĩ nhân nổi tiếng nhất trong lịch sử Trung Quốc tên 
là Vương Chiêu Quản, Vương Chiêu Quãn chưa bao giờ hối lộ ông này nên 
không những không được Hán đế triệu kiến mà còn bị dùng làm cống vật 
cho Hung Nó khi họ đến cầu hòa. Khi Vương Chiều Quân chuẩn bị lên đường, 
Hán để mới tận mắt nhìn thấy nàng, thật là “mạo vi hậu cung đệ nhất” (người 
đẹp nhất hậu cung), Hán đế уб cùng hối hận, sau khi truy xét, Mao Đình Tho 
bị luận tội và dán dán bị thất sang (cũng có sách nói ông này bị tội chết). 


Sự việc trên cho thấy, đời Hán, nghề vẽ tranh chỉ là để mưu sinh, người 
thợ vẽ có địa vị xã hội tương đối thấp kém, cho dù đã được tuyển vào cung 
đình và được phong là “Thượng phương họa công? nhưng trước sau chỉ dé 
phục vụ hoàng đế chứ chưa từng được thăng chức cao hơn. Tới thời Ngụy - 
Тап - Nam Bắc Triếu, văn hóa xã hội đã phát sinh nhiều biến cố lớn, trong đó 
có hai hiện tượng đáng được chú ý: một là sự truyền nhập của Phật giáo vào. 
nghệ thuật tạo hình, hai là sự lớn mạnh của têng lớp văn nhân sĩ đại phu. 
Nguy - Tấn - Nam Bắc Triều là một giai đoạn hỗn loạn, phan chia rối ren trong 
lịch sử Trung Quốc, nhưng đây cũng là thời kỳ mà Phật giáo nhanh chóng 
được truyền bá và phát triển tới đỉnh cao. Rất nhiều chùa chiến được хау 
dựng, hội họa được phát huy tối đa, người thợ vẽ nhờ đó có nhiều việc làm 
hơn. Tình hình chính trị rối ren khiến cho ngày càng nhiều văn nhân lựa chọn 
cách sống ẩn dật để tránh tai họa, họ nêng lòng với sự hợp nhất nguyên lý 
nhà Phật và lời bàn của huyển học, gửi gắm tinh thần vào cuộc sống ẩn dêt. 
Cũng chính trong thời kỳ tư tưởng phóng khoáng nhất này, xuất hiện nhiều 
văn nhân thiên cổ lưu danh, như Kê Khang (224 - 263) giỏi thi ca hội họa, am. 
hiểu âm nhạc và cờ thuật; Vương Hi Chỉ (321 - 379), người được mệnh danh. 
là “Thư Thánh”; ngoài ra còn có những họa công nổi tiếng đồng thời là văn 








Lac thánphü đồ của Cổ Khải Chi (27,1cm x 5728cm), 
hiện vật tai Viên Bảo tàng Có Cung, Bắc Kinh. 


nhân như Tào Bất Hưng, Tào Trung Đạt, Đi Quy, Cố Khải Chi, Lục Thám Vy. 
phần lớn bút tích của họ đều không còn. Nói về Cố Khải Chỉ, hậu thể nhiều. 
người còn nhắc mãi. Lúc đương thời, êng đã rất nổi tiếng trong giới họa 
công, các sáng tác của ông luôn được những người cùng thời và người đời 
sau sùng kinh và phóng tác lại. Ngày nay, thông qua những bức tranh mô 
phỏng của các họa công đời Đường, chúng ta phần nào hiểu thêm về diện 
mạo trong tranh của Cố Khải Chi. 


Cố Khải Chi (346-407) quê ở Vô Tích, tỉnh Giang Tô. Theo truyền thuyết, 
ông có tính hài hước, kiêu ngạo nhưng lại thẳng thần, thể hiện phong cách 
Ngụy - Tấn. Ông xuất thân quý tộc, từng làm quan nhưng không phụ trách 
công việc, trên thực tế chỉ là môn khách ở những nơi quyền cao chức trọng. 
Có Khải Chỉ sớm đã không hó danh là giới họa công, ông tù bỏ sự nghiệp 
chính trị ngay tử lúc đầu để đắm mình vào trong hội họa. Khoảng năm 20 
tuổi, óng đã giữ trọng trách vẽ bích họa trong những ngôi chùa Phật giáo và 
trở thành một bậc thấy hội họa nổi tiếng xa gần. 





Các but tich cüa Có Khài Chi dugc nhác dén trong ghi chép cüa quan lai 
đời Đường và Tống nhưng hiện nay chỉ lưu giữ được 4 bức tranh do người đời 
sau phỏng chế lại. Dù vậy, chúng vẫn là tư liêu quý giá cho công tác nghiên 
cứu hội họa cổ đại Trung Quốc. Trong số đó, női tiếng nhất là hai tác phẩm Nữ 
sử châm đồ và Lạc thần phù đồ. 


Nữ sử châm đồ của Cố Khải Chỉ được sáng tác dựa theo tác phẩm Nữ sử. 
châm của văn nhân Trương Hoa (232 - 300) người thời Tây Tấn. Đây là một 
áng văn tiểu biểu cho tư tưởng luận Nho gia, thông qua việc đả kích hành vi 
phóng túng của Giả hậu Nam Phong Huệ đế thời Tây Tấn (290-306). Tác phẩm 
khuyên răn tầng lớp quý tộc nên tuân thủ “Phụ đức” Cố Khải Chỉ dựa vào 
tình tiết trong truyện Nữ sử đồ để dựng nên khán đài và bối cảnh tự sự cho. 
việc khắc họa các nhân vật như hoàng đế, hoàng hậu, quý phi... Tác phẩm 
mô phỏng Nữ sử châm đồ đời Đường hiện còn 9 đoạn, mỗi đoạn lấy để tài từ. 
nguyên tác Nữ sử châm, kĩ thuật thuần phác cổ xưa và bút pháp điêu luyện, 
tựa như ngôn ngữ thơ ca, diễn tả các tình tiết câu chuyện, miêu tả trạng thái 











Bức Cao sî dó (134,5ст x 52.5cm), hiện vật tại Viện Bảo tàng Có Cung, Bắc Kinh. 
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tỉnh thần và nhân cách thông qua thắn thái và động tác của nhân vật. Nữ sử. 
châm đồ hiện có hai bản truyền thế: một bản hiện lưu giữ ở Viện Bảo tàng 
Luân Đôn, tục truyền đây là bản vẽ đời Đường; một bản hiện lưu giữ tại Viên 
Bảo tàng Cố Cung Bắc Kinh, tương truyền đây là bản vẽ đời Tống. 

Tác phẩm Lạc Thần phú đồ lấy cảm hứng tử bài thơ tình Lạc thần phú 
cùng tên của Tào Thực (192 - 232), con trai của Ngụy Văn Đế (tại vị năm 220- 
226). Thóng qua tác phẩm của mình, Cố Khải Chỉ đã truyền tải tâm tư của thi 
nhân: bên bờ sông, Tào Thực với tâm trạng kinh sợ, hoàng hốt nhìn sang Lạc 
Thần ở bờ bên Кіа xa vời, nhìn thấy được nhưng không chạm vào được, gió 
trong lành nhẹ thổi, sông nước mênh mang, từ vạt áo nhân vật đến cảnh 
non nước, tất cả đều sinh động, hài hòa, không gian như mộng được miêu tả 
thanh tao thoát tục, chim nhạn lượn quanh rồng, mây quấn quýt với trăng, 
cảnh vật hư ảo, ngựa xe dập dìu, giả tưởng kết hợp cùng hiện thực, thế giới 
của người trấn và thần tiên hòa vào làm một, tạo nên bài thơ tình lãng mạn. 
Toàn bộ bức tranh truyền tải một tình cảm day dứt và bi ai vô hạn. 


Từ bức tranh lụa nói trên, chúng ta dần dán nhận thức được thủ pháp 
tạo hình chủ yếu trong nghệ thuật hội họa thuở sơ khai của Trung Quốc là 
bút mực vë phác họa. Hội họa của Có Khải Chỉ vừa là sự tiếp nối truyền thống 
hội họa thời Chiến Quốc vốn đã phai tàn, vừa là sự tổng kết của hình thức hội 
họa Trung Quốc thuở ban đầu. Còn thư pháp của Vương Hi Chỉ mang những 
đường nét hiện thực, không chỉ lột tả những nhân vật và cảnh vật tương 
quan mà còn mang kết cấu chặt chẽ, vận luật phong phú, thể hiện tính hoàn 
mi của hình thức. 


Cố Khải Chỉ khi miêu tả hình ảnh người thị nữ, núi non, cảnh tượng sắn 
bắn, hầu như hoàn toàn sử dụng phương pháp thể hiện khải niệm hỏa trong 
các tranh lụa và gạch chân dung đời Нап (đời Hán thịnh hành hội họa khắc 
chìm hoặc nổi trên gạch, đá, khai quật được nhiều ở Tứ Xuyên, Hà Nam). 
Điều này cho thấy không phải Cố Khải Chỉ thiếu tính sáng tạo, mà chứng tỏ 
phương pháp biểu hiện cách thức hóa thời kì đó đã được ưa chuộng. Nhưng. 
phương pháp này cùng với cách miêu tả núi non cây cỏ bị hạn chế bởi lối vẽ 
phác bằng đường nét đơn, tỉ lệ người và vật trong tranh mất đi sự chặt chẽ. 
Cũng vi lẽ đó mà tranh sơn thủy đời Nguy - Tấn cũng thường mang vẻ ngây 
ngô. Là một bậc thấy hội họa, Cố Khải Chi đã chắt lọc và tổng kết các nguyên 
tố ưu tú trong hội họa thời đại. Tác phẩm của ông đã trở thành những điển 
phạm khó bé sánh được, khiến cho giới họa gia đời sau đua nhau phỏng. 
tranh của ông. Chúng ta có thể thấy rõ ảnh hưởng lớn của Cố Khải Chỉ trong 
tranh của hai họa gia nổi tiếng nhất đời Đường, Tống là Triển Tử Kiền và Ngô 
Dao Tử. 











Hội họa Trung Quốc 


Một phần tác phẩm Bát túc 
thần hình đồ của danh họa 
Trương Tăng Dao thời Nam 
triều Lương (502 - 557) 
(28cm x 491cm), đây được 
coi là một trong những tác 
phẩm mô phỏng hội họa 
thời Đường, hiện vật của 
Viện Bảo tầng Mỹ thuật 
Osaka Nhật Bán. 


“Truyền thần” luận 

Hội họa Trung Quốc vào những năm cuối đời Hán mới có 
sự tham dự của giới trí thức. Sang thời kỳ Nguy - Tấn, nhiều văn. 
nhân theo đuổi nghệ thuật vẽ tranh, nhưng có sự phân biệt 
với những người thợ vẽ, nên đã hình thành lý luận hội họa. 
Cổ Khải Chỉ không chỉ là người thể hiện hội họa Trung Quốc, 
người hợp thành các kĩ xảo và phương pháp của hội họa 
đương thời, mà ông còn là người viết nên họa luận đầu tiên. 
Họa luận của ông hiện có ba cuốn: Luận họa, Nguy - Тап thẳng 
lưu họa tán và Họa vân dài sơn kí. Trong số những tác phẩm nổi 
tiếng này, đầu tiên Cố Khải Chi chỉ ra mục đích của hội họa là 
lý luận của “truyền thắn”, ưu thế của hội họa có do truyền thần 
quyết định hay không. Luận họa viết: Thần thuộc về sâu xa, cố 
nhiên có ý nghi. Vë đẹp bên ngoài, quy định kích thước, kết hợp 
dm dương, đường nét tỉnh tế, tất cả đều quan trọng. Thần ý tại 
tâm, vẽ ra những gì mình thấy, thì những bậc thầy hay kẻ mới vào 
nghề cũng đều phải nắm rõ. 


Mặc dù thời kỳ Ngụy - Tấn rất thịnh hành phong cách 
của Đàm Huyền nhưng Cố Khải Chỉ luôn là một nghệ thuật gia 
giản di. Dưới sự luận giải của ông, hội họa truyền thần là mục 
đích nhưng vẫn phải thông qua mô phỏng tự nhiên, tức dùng 
“tả hình” để thực hiện. Bởi vậy cần chuyên tâm nghiên cứu “vẻ 
đẹp bên ngoài” “quy định kích thước” “kết hợp âm dương”, 
“đường nét tinh tế; “lấy hình tả thần; miêu tả vạn vật bằng hội 
họa, có được một chút của vận “thắn, đã là món quà của trời 
ban tặng. Ở đây, Cố Khải Chỉ đã thể hiện được “tôn tỉ quý tiện 
chỉ hình; biết coi trọng con người chứ không phải là vẻ bên 
ngoài và một số tư tưởng vé những sự vật nhỏ vụn bên ngoài. 
Ông nhấn mạnh, họa gia phải khai thác được trạng thái tinh 
thần cũng như khí chất và phong độ của con người, đồng thời 
quan sát, thể nghiêm sự tu dưỡng tư duy thông qua khả năng 
quan sát, nắm bắt của con người, từ đó thể hiện việc khắc họa 
và truyền tải bản chất mỗi người. “Luận họa” còn đưa ra nhiều 
luận điểm khác nữa như “cốt pháp” "trí trán bố thế”... “Cốt 
pháp” là lấy đặc trưng của xương cốt con người để ngầm chỉ 
sự hiển hiện tinh thắn nội tại. “Cốt pháp” được vận dụng trong 
cách phê bình, đánh giá bút pháp hội họa. “Trí trần bố thế” 
được dùng để nhấn mạnh việc bố trí sắp xếp nội dung để tài 
tranh vẽ. 





Từ Cố Khải Chỉ đến Ngô Đạo Tử 


“Lục Triểu" (220 - 589) là thời kỳ đặt nền móng cho mĩ học hội họa 
truyền thống Trung Quốc, cũng là thời kỳ phê bình hội họa phát triển 
mạnh mẽ. “Truyền thần” luận của Cố Khải Chỉ là tư tưởng hội họa đương 
thời nổi tiếng nhất. “Lục pháp” luận được tổng kết trong tác phẩm trứ danh 
“Cổ họa phẩm lục” của Tạ Hách (479 - 502) - một danh họa hoạt động tích 
cực thời bấy giờ - đã đặt nén móng cho lý luận. “Lục pháp” bao gồm: “một 
là khí vận sinh động (tạo được sắc thái và không khí sống động như thật); 
hai là cốt pháp dụng bút (dùng bút phải có thần lực); ba là ứng vật tượng 
hình (ứng với vật mà phác ra hình); bốn là tùy loại phú thái (dùng màu sắc 
thích hợp); năm là tổ chức vị trí (sắp xếp, bố cục hợp lí); sáu là truyền di mô. 
tả (sao chép, học hỏi tranh của tiến nhân)", trong đó “truyền thắn” luận là 
trung tâm. Những họa sĩ chịu ảnh hưởng của “truyền thần” đã không coi 
“truyền thần” là tiêu chuẩn cao nhất trong tả thực nhãn vật, tranh nhân 
vật gần như đã có phương hướng chính xác, tiếp theo đó, tranh sơn thủy, 
tranh hoa cỏ cũng déu đưa ra tiêu chuẩn về “truyền thần”. 





Du xuân đồ - tranh sơn thủy có lịch sử lâu đời nhất 


Hội họa đời Tùy kế thừa phong cách truyền thống, có đặc điểm “tỉ mi, 
tinh xảo, đẹp dë” như khái quát của Trương Ngạn Viễn. Những danh họa từ 
mọi miền tập trung về kinh thành, đa phần đều có sở trường vẽ về dé tài tôn 
giáo và miêu tả cuộc sống quý tộc. Sông núi là môi trường sinh hoạt của con 
người, vì họa gia chú trọng tỉ lệ nên đã thể hiện không gian “sông núi xa gần, 
khoảng cách nghìn dặm” tương đối hiệu quả, tranh sơn thủy trở thành sản 
phẩm hội họa độc lập. 

Triển Tù Кїёп (550 - 604), người từng trải qua các đời Bắc Té, Bắc Chu đến 
đời nhà Tùy, ông từng giữ chức dó đốc và là đại phu trong triều nhà Tùy. Tranh 
của ông được giới họa gia đánh giá là “miêu tả tỉ mi, màu sắc hài hóa” kế thừa 
họa pháp của Cổ Khải Chi, thể hiện ở bút pháp miêu tả tỉ mi như tầm nhà tơ 
trong Nữ sử châm đồ và Lạc thần phú đó, hay phong cảnh tươi đẹp hùng vĩ 
trong Du xuân đồ. Ở vào thời đại của Triển Tử Kiến, tranh sơn thủy vẫn chưa 
trở thành loại tranh độc lập. Giống như Cố Khải Chi, Triển Tử Kiến là một họa 
gia toàn diện nhưng ông tỏ ra thiên về miêu tả cảnh våt tự nhiên. Sách Tuyên 
hòa họa phổ viết tranh sơn thủy của ông “thế xa và thế gần đều thú vị; điều 
này chứng tỏ ông rất tài tình khi vận dụng không gian để thể hiện vẻ đẹp của 
non nước thiên nhiên trong hội họa. Ông được coi là họa gia tiếp bước người 
trước, mở lối người sau. Một mặt, ông kế thừa kĩ pháp thời đại Ngụy - Tấn, 
mặt khác ông thử nghiệm phong cách hội họa mới, đặc biệt là tranh sơn thủy. 
của ông có ý nghĩa mở đường cho hội họa đời Đường, Tống phát triển, thậm 
chí nhà phê bình hội họa đời Nguyễn là Thang Hậu (không rõ năm sinh, nám 
mất) còn gọi ông là “Ông Tổ của hội họa đời Đường” 





Bát dat du xuân đồ của danh họa Triệu Suyễn thời Ngũ Đại (161cm x 103cm), 
hiên vật tại Viện Bảo tàng Có Cung, Đài Bắc. 





Từ Cố Khải Chi đến Ngô Đạo Tù 





Tác phẩm Du xuân đó của Triển Tử Kiến (43cm x 80,5cm), 
hiện vặt tai Viên Bảo tầng Cổ Cung, Bắc Kính. 


Du xuân đồ đã trải qua nhiều nám được cất giấu nơi hoàng thất nhiều 
đời và qua tay nhiều nhà sưu tắm hội họa. Đây là bức tranh cuộn sơn thủy 
đặc trưng có lịch sử lâu đời nhất ở Trung Quốc và cũng là tác phẩm duy nhất 
của Triển Tử Kiến còn được lưu giữ đến ngày nay. Trên bức tranh có bút tich 
của Tống Huy Tông (1082 - 1135), tên húy là Triệu Cát, phía trên bën trái của 
bức tranh có lời tựa của hoàng đế Càn Long nhà Thanh và con dấu của nhiều. 
hoàng thất và nhà sưu tám tranh. Bức tranh vẽ cảnh những người quý tộc du 
xuân bằng tông màu xanh lam và xanh lục, đường nét khỏe khoắn, màu sắc 
trong trẻo, đẹp dë, tươi tắn. Mặc dù người và ngựa trong tranh chỉ nhỏ bằng 
hạt đậu nhưng được vẽ rất tỉ mi. Bức họa này đã thoát khỏi lối mòn lấy sơn 
thủy làm nền cho nhân vật, phản ánh được diện mạo của tranh sơn thủy độc 
lập thời kì đầu của Trung Quốc. 


Nội dung chính của Du xuân đồ là cảnh những người quý tộc đi chơi 
xuân, Y xuân dạt dào, nắng xuân ấm áp, núi non chót vót, sông nước bao la, 
cây cỏ tươi tốt, may tráng bồng bénh. Bë sóng quanh co vươn dài ra xa, hang 
động xanh ngất, xa xa có cầu vòm và đình đài, người người dáng vẻ nho nhã, 
cưỡi ngựa hoặc đi bộ hoặc chèo thuyến lũ lượt du xuân. Trong tranh sử dụng 
bút pháp phủ thị, cảnh xa, cảnh gần đều tụ về cảnh trung tâm, toàn cảnh bức 











Tác phẩm Trọng bình hội ký đố của Chu Vän Сй (403ст x 70,5cm), 
hiện våt tai Viên Bảo tàng Có Cung, Bắc Kinh. 


tranh hoàn chinh, thóng nhát và có chiéu sàu. Xét vé tóng thé, tranh dugc 
phác họa bằng những đường chéo, non xanh và vách đá dựng đứng, dòng 
sông chảy từ phía bên phải hướng về phía bên trái, biển hóa sinh động, toàn 
cảnh toát lên sức sống tiếm tàng trong trời đất, gợi nên một khung cảnh tràn 
tré sức sống. Núi non, cày cỏ trong tranh không vẽ bằng lối vẽ suân, mà chỉ 
dùng màu sắc để phủ lên, nét bút mảnh mai mà biển hóa khỏn lường. Với 
mục đích nhấn mạnh màu xanh của núi non, сау cỏ mùa xuân, ông đã sáng 
tạo ra một cách sử dụng màu sắc đặc biệt mà người đời sau gọi là “thanh lục 
pháp" "Thanh lục pháp” mang lại hiệu quả xanh vàng rực rỡ cho các hình vẽ 
trong tranh, sau khi được người đời sau kế thừa và phát triển, phương pháp 
này có tên gọi mĩ miéu hơn: “kim bích sơn thủy” 


Những sử gia mỹ thuật Trung Quốc thường cho rằng, sự xuất hiện của 
Du xuân đồ là chứng cứ cho thấy tranh sơn thủy Trung Quốc đã kết thúc giai 
đoạn ấu tri “nhàn vật phải lớn hơn núi, nước không được trong xanh, phẳng 
lặng: Giai đoạn tù đời Hán đến thời Cố Khải Chi, cảnh vật tự nhiên xuất hiện 
trong tranh vẫn chỉ mang tính tượng trưng. Chúng ta có thể thấy được sự 
thử nghiệm phục hồi trật tự tự nhiên của các họa gia trong tranh của Triển 
Tu Kiến. Những khi có cảm xúc trước cảnh đẹp mùa xuẫn, người họa sĩ biết 


Từ Cố Khải Chỉ đến Ngô Đạo Tử 


đặt vị trí và ti lệ của con người trong hoàn cảnh khách quan. Xét về phương 
diện màu sắc, phần lớn vẫn sử dụng các chất tạo màu từ khoáng vật, nhưng 
so với tranh lụa đời Hán, rõ ràng cho thấy tác giả chú trọng vào nhuộm màu 
và tô màu, cho dù vẫn sử dụng thủ pháp tượng trưng truyền thống để xử lý 
những đám mây trắng bao quanh những đỉnh núi xa xa. Nhưng xét về chỉnh 
thể, tác giả đã ít sử dụng thủ pháp tô quết mang tính ước lệ, mã phần nhiều 
áp dụng kĩ pháp tô điểm, phối hợp sự liên hệ xa gần trong phác họa, do đó 
thiên nhiên trong tranh trở nên sống động và tươi đẹp hơn. 


Là một tác phẩm có lịch sử lâu đời và lấy thiên nhiên làm chủ thể miêu 
tả, Du xuân đồ đã thể hiện được đặc trưng cơ bản của loại tranh sơn thủy 
Trung Quốc. Tác phẩm có cảnh “khả hành, khả vọng, khả du, khả cư; giống 
như một quyển sách giáo khoa, kiểm chứng được quy tắc phác họa như 
trong tác phẩm Lâm tuyến cao chí của Quách Hy: “Núi lấy nước làm huyết 
mạch, lấy hoa cỏ làm tóc, lấy mày khói làm thần thái, do dó nước khiển núi 
tổn tại, hoa cỏ khiến núi đẹp hơn, mây khói khiến núi duyên dáng hơn. 
Nước lấy núi làm mặt, lấy đình đài làm chản mày, lấy cầu cá làm tỉnh thần, 
bởi vậy nước có núi sẽ đẹp hơn, có đình đài sẽ thanh thoát hơn, có câu cá 
mà cảnh vật trở nên bao la hơn. Đó chính là bố cục của tranh sơn thủy”, Là 
một danh họa có tư tưởng giản dị, thông qua Du xuân dó, Triển Tử Kiến đã 
bộc lộ ý muốn tả thực. Quan điểm này của ông cũng như các họa gia văn 
nhân đời Tống, Nguyên đều nhằm nhấn mạnh tính chủ quan trong hội họa, 
khác xa với chủ trương “Liêu tả hung trung dåt khí” (miêu tả cái vui trong 
lòng). Ông khẳng định bị cảm hóa bởi một cảnh tượng, thậm chí là những 
trải nghiệm cụ thể, và cố gắng miêu tả lại nó một cách chân thực nhất, ví dụ 
như những cơn gió thoảng được thể hiện qua hình ảnh mặt nước ggn sóng 
lăn tán, cảm giác xuân vế thể hiện qua hinh ảnh những tảng đá xanh và 
những bông hoa nở rộ khắp nơi. “Cảnh sắc sơn thủy” của Triển Tử Kién bao 
gồm hai hình thức thể hiện mà người đời sau gọi là “sơn thủy thanh lục” và 
“sơn thủy thủy mặc” Nhưng hai hình thức này đều không có đặc trưng quá 
rõ ràng, chỉ phản ánh ở một mức độ nào đấy, và ý đồ tả thực chưa thống 
nhất được với thủ pháp biểu hiện. 


Diêm Lập Thể - vua của các danh họa thời thịnh Đường 


Hội họa đời Đường dựa trên cơ sở đời Tùy đã có bước phát triển toàn 
diện. Tranh vẽ người cưỡi ngựa đã đạt được thành tựu phi phàm, sơn thủy 
thanh lục và sơn thủy thủy mặc lần lượt trở nên hoàn thiện, tranh vẽ hoa có, 
chim muông trở thành dòng tranh độc lập và được chú ý nhiều hơn. Tranh. 
vẽ nhân vật thời kỳ đầu nhà Đường phát triển đến đỉnh điểm. Trong khi đó, 








Hội họa Trung Quốc 


tranh sơn thủy lại giữ nguyên phong cách chỉ tiết tỉ mỉ như ở đời Tùy. Ngoài 
ra, còn xuất hiện các họa sĩ nổi tiếng về tranh hoa cỏ chim muông. Khuynh 
hướng thế tục hóa trong hội họa tôn giáo ngày một rõ nét. Du xuân đồ của 
Triển Tử Kiến tuy khiển người xem vui mắt, nhưng tranh sơn thủy đời Đường. 
(618-907) - thời kỳ cực thịnh của văn minh cổ đại Trung Quốc - vẫn chưa trở 
thành dòng tranh chủ дао. Các đế vương trước sau như một, đều coi hội họa 
là thứ công cụ để bảo vệ sự thống lĩnh chính trị và uy quyền văn hóa. Các họa 
sĩ cung đình vẫn dồn tâm lực chính để vẽ tranh chân dung hoặc tranh nhân 
vật theo chủ dé lịch sử và tôn giáo. 


Diêm Lập Thể (? - 673), xuất thân dòng dõi quý tộc. Ông không chỉ là 
nhân tài kiệt xuất, một bậc thấy của dòng tranh nhân vật, mà còn là một 
kiến trúc sư và là một nghệ nhân tài hoa, Ông từng giữ chức quan quản lý 
việc xây dựng và tu bổ hoàng cung. Tuy là “vua của các họa sư; nhưng ông 
vẫn cảm thương sâu sắc với địa vị thấp hèn của những người thợ vẽ. Ông 
từng nói với hậu thế của minh: “Ta ít đọc sách, văn chương không hơn bạn 
cùng lứa, nay nhờ hội họa mà nổi danh, cũng chỉ bằng đứa đầy tớ, chớ học 
tập theo? 

Theo y chỉ của Đường Thái Tông Ly Thế Dân, Diêm Lập Thể đã sáng tác 
các tác phẩm nổi tiếng như Lịch đại đế vương đồ, Thái phủ thập bát học sĩ 
đồ, Lăng yên cách công thần nhị thập tứ nhân đồ, Bộ liên đồ, Chức cống đồ... 
trong đó hai tác phẩm Lịch đại đế vương đồ và Bộ liên đồ còn lưu giữ được 
đến ngày nay. 

Tác phẩm Lịch đại đế vương đồ khắc họa hình ảnh 13 vị vua từ đời Hán 
đến đời Tùy, bao gồm các vị “khai quốc minh quản” như Quang Vũ để Lưu Tú ( 
tại vị nám 25 - 57), Nguy Văn đế Tào Phi (tại vị пат 220 - 226), Ngô vương Tôn 
Quyền (tại vị nám 222 - 252), Tấn Vũ đế Tư Mã Viêm (tại vị năm 265 - 290), các 
“vong quốc chỉ quản” như Tùy Hậu Chủ (tại vị 583 - 587), Tùy Dạng đế (tại vị 
605-616). Các vị “khai quốc minh quân" trong tư thế uy vũ anh minh, muôn vë 
thư thái, còn các vị “vong quốc chỉ quan” lại ù rũ, suy sụp. Giới thống trị nhà 
Đường hy vọng lấy lịch sử làm gương soi, những sáng tác theo chủ để này 
hoàn toàn mang dụng ý chính trị. Diêm Lập Thể là họa sư cung đình và do 
có tài hội họa nên được Đường Thái Tông giao phó nhiều trọng trách. Trong 
việc khắc họa hình ảnh đế vương, ông vẫn tuân thủ phép tắc được hình 
thành từ đời Hán đến thời của ông. Hình tượng đế vương trong tác phẩm của 
ông cùng với hình tượng đế vương trong Lạc thần phú đồ của Cố Khải Chỉ và 
tượng đế vương trong bích họa dòi Đường ở Đôn Hoàng được truyền từ đời 
này sang đời khác. 





тасёкһаї Chi đến Ngô Đạo Tử 





Tác phẩm Bộ liên đố (38,5cm x 129cm), hiện vật tại Viện Bảo tầng Có Cung, Bắc Kinh. 


Một tác phẩm truyền thế khác của Diêm Lập Thể là Bộ liền đồ ghỉ lại 
cảnh tượng tưng bừng vào năm thứ 14 (năm 640) niên hiệu Trinh Quán 
đời Đường, khi vua Thổ Phón sai sứ giả đến Trường An cầu hôn, Sách “Tư trị 
thông giám” ghi lại rằng: “Hoàng đế Thổ Phồn sai Lộc Dóng Tán dâng lên 
hoàng để nhà Đường năm nghìn lạng vàng và vô số của cải châu báu để. 
cầu hôn công chúa Văn Thành”. Bức tranh khắc họa khá chân thực về mặt 
xúc cảm, có sử dụng tư liệu sinh động, nên đã khắc phục được hình thức 
khái niệm hóa của “Lịch đại dé vương đổ; mang tính nghệ thuật nhiều hơn. 
Nửa bên phải bức họa là hình ảnh Đường Thái Tông (tại vị 627 - 649) ngự 
trên xa giá, xung quanh có cung nữ theo hầu, phía trái bức họa có 3 người, 
đứng đầu là lễ quan, giữa là Lộc Đông Tán, sau cùng là người phiên dịch. 
Đường Thái Tông là trung tâm của bức tranh ngự trên xa giá tiếp kiến sứ giả 
Thổ Phồn. Vua Đường với nét mặt tuấn tú, ánh mắt ха хат, thắn thái trang. 
trọng, dáng vẻ phi phàm, vừa uy nghi vừa điểm tĩnh tự nhiên, thể hiện 
phong độ chí tôn của một bậc minh quản. Chín cung nữ xung quanh với 
nhiều tư thế khác nhau, người giương lọng, người đỡ giá, người cầm quạt, 
dáng vẻ yéu điệu và xinh đẹp càng làm tón thêm vẻ tráng kiện, uy nghi của 
Đường Thái Tông. Tất cả tạo nên một khung cảnh lịch sử chính trị. Đứng 
bên cạnh lễ quan là sử giả Thổ Phồn trong tư thế chắp tay, thể hiện vẻ cung 
kính và trang trọng. Toàn bộ bức tranh không có bối cảnh mà tập trung vào. 














H Е: A 
Tranh Lich đại đế vương đồ của Diêm Lập Thể, hiện còn 13 đoạn, 
hiện vật tại Viện Bảo tàng Mỹ thuật Boston, Mỹ. 





khắc họa nhân vật, kết cấu từ phải sang trái, từ dày đến thưa, nổi bật trọng 
điểm, tiết tấu tươi đẹp. Màu sắc tranh đậm mà trong sáng, phần lớn mặt 
tranh là sự đan xen của hai sắc màu xanh lục và đỏ, mang lại hiệu quả thị 
giác mới lạ và cảm giác vận luật. Bức tranh là sự kết hợp vô cùng hoàn hảo. 
giữa vë phác mặt phẳng mang lại cảm giác mi học và lối xử ly tả thực đối 
tượng cụ thể, hình ảnh nhàn vật chính mới lạ. Đường Thái Tông với dáng vẻ. 
ung dung của một bậc đế vương, Lộc Dóng Tán mang đặc trưng của sứ giả 
nước ngoài, lễ quan và thông dịch đi theo trong tư thế và cử chỉ đúng với 
thân phận của họ. Tất cả cho thấy sự tài tình của tác giả khi miêu tả chân 
dung. Đội hình cung nữ tương đối lộn xên kết hợp với hình ảnh sứ giả và lễ 
quan đã tạo nên thế cân bằng, khiến toàn cảnh bức tranh toát lên không 
khí nghỉ thức, hơn nữa còn khiến cho hình ảnh để vương vốn không ở vị trí 
trung tâm của bức tranh trở nên nổi bật hơn. 


Bộ liên đồ được lưu giữ trong rất nhiều tài liêu của cung đình qua nhiều 
triểu đại và được các nhà sưu tập yêu thích, như Tuyên hòa họa phổ của Tống 
Huy Tông và Họa sử của Më Phát - một danh họa kiệt xuất đời Tống (1050 - 
1107) đều có thể coi là những tác phẩm tiêu biểu cho trình độ đỉnh cao của 
hội họa thời kì đầu nhà Đường. Bộ liên dó hiện còn lưu giữ tại Viện Bảo tàng 
Cố Cung Bắc Kinh là bản sao chép lại của tác giả người đời Tống. Diêm Lập. 
Thể vẫn duy trì phong cách hội họa của Cố Khải Chi và Triển Tử Kiến, nhưng 
bút pháp của ông không quá tập trung vào các đường nét bay bổng, đẹp dë, 
mang tính trang trí. Nét vẽ của ông khỏe khoắn, thuần phác, cô đọng, giàu 
sức biểu hiện, phù hợp với hình thể đối tượng, óng được coi là “cây bút sát” 
'Về màu sắc, ông sử dụng thành thạo các khoáng vật tạo màu như chu sa, 
thuốc màu xanh lục ma-la-sit nhằm nhấn mạnh phong cách hội họa hoàng 
cung tỉnh tế mà nho nhã. Bức họa này tuy là bản sao chép đời Tổng nhưng 
nét vẽ khá tinh tế, không làm mất đi vẻ chân thực so với nguyên tác. 





“Kila nhàn vàt” và “Yën mà nhàn vàt” 


Có sự khác biệt rất lớn giữa khuynh hướng thẩm mỹ của người Trung 
Quốc đời Đường và thời hiện đại, bất kể nam hay nữ đều coi “phú thái” tức vẻ 
đầy đặn là tiêu chuẩn của cái đẹp, minh chứng rõ nét là hội họa và điêu khắc 
thời Đường còn lưu truyền đến nay. “Kỳ la nhân vật” vốn rất được ưa chuộng 
thời thịnh Đường có thể coi là hình thức hội họa mang đặc điểm thời đại rõ 
nét nhất với đặc trưng là thân hình nhãn vật đầy đặn, hai má tròn bầu binh, 
mày cong mắt nhỏ, tỉnh thần thoải mái. Các nhà sử học tin rằng các tác phẩm 
mý thuật giống như “Kỳ la nhân vật” vừa khắc họa cuộc sống của hoàng gia 
và giới quý tộc nhà Đường, vừa phản ảnh phong cách thời thượng phổ biến 
thời kỳ đó. 





Hội họa “Kỳ la nhân vật” với hai tác phẩm điển hình của tác giả Trương 
Huyện (không rõ năm sinh, năm mất, hoạt động nghệ thuật chủ yếu tập. 
trung vào những nám 713 - 755) và Chu Phương (không rõ năm sinh, năm 
mất, hoạt động thời kỳ đầu vào những năm 766 - 779, thời kỳ sau khoảng vào 
những пат 785 - 804). Thời kỳ Đường Huyền Tông (712 - 755), Trương Huyễn 
đã sáng tác tác phẩm Sử quán họa trực, ông nổi tiếng về vẽ nhân vật. Theo sử 
sách ghi chép, ông không hứng thú với dinh đài, сау cỏ, hoa lá, chim muông 
mà đặc biệt say sưa miêu tả cuộc sống nhàn tản, xa hoa của những người 
phụ nữ quý tộc. Tác phẩm của ông luôn xoay quanh dé tài du xuân, thưởng 
tuyết, trang điểm, đánh đàn. Họa sĩ Chu Phương xuất thân dòng dõi quý tộc 
hoàng cung. Cuốn Tuyển hòa họa phổ ghi rằng, Chu Phương “chú trọng vẽ 
nhân vật quý tộc” ông giỏi vë dòng tranh “nhân vật quý tộc du ngoạn”, đối 
tượng miêu tả thường cỏ dáng vẻ “xinh đẹp, đầy đặn" Tác phẩm của Trương 
Huyên và Chu Phương hiển nhiên được hoàng thất nhiều đời yêu thích. 
Nhiều sáng tác của hai danh họa này đã được Tống Huy Tông - một người nổi 
tiếng đam mê hội họa - sưu tám lại, trong đó có hơn 70 tác phẩm của tác giả 
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тас phẩm Do luyện dó của Trương Huyên (37cm x 145,3cm), hiện vật tại Viện bảo tàng Boston, Mỹ. 


họ Chu; hai tác phẩm tiêu biểu của Trương Huyên là Оийс quốc phu nhân du 
xuân đồ và Đảo luyện đồ cũng nhờ có bản gốc do Tống Huy Tông giữ được mà 
được lưu truyền đến ngày nay. 

Quắc quốc phu nhân du xuân đồ là một tác phẩm hội họa đẹp, chịu ảnh 
hưởng của phong cách “Đường thượng tán để; họa sĩ Trương Huyên đã sử 
dụng để tài hiện thực, lồng với sử thi Lệ nhân hành của Đỗ Phủ. Tác phẩm 
miêu tả cảnh Vương Phi phu nhắn nước Quắc - vị phu nhân hiển hách thời 
kỳ Đường Huyền Tông di du xuân: người ngựa döng đúc, phu nhân nước 
Quắc và các quý tiểu thư xiêm y lộng lẫy cưỡi tuấn mã du xuân, phía sau có 
tùy tùng và thị nữ theo hấu. Trong tranh có 8 người cưỡi tuấn mã, trong đó 
có một quý tiểu thư ôm một bé gái trong lòng, càng làm tăng thêm vẻ sinh 
động cho khung cảnh cao quý. Tác phẩm tập trung khắc họa nội tâm nhân 
vật, đường nét và màu sắc tươi tần xinh đẹp mà nho nhã, tỉ mỉ mà không 
cứng nhắc. Người thời Đường rất yêu quý ngựa, cho dù là hoàng dé hay quý. 
phi, quan lại, vì vậy mà các họa sĩ thể hiện được tài năng và trở nên nổi tiếng 
đều nhờ vào tranh vẽ ngựa. Con tuấn mã lêng đỏ mà phu nhân nước Quắc 
và các quý tiểu thư cưỡi trong bức tranh được người xưa gọi là “Hoa lưu” cũng 
được vẽ trong tư thế yểu điệu như chủ nhàn của chúng. 








So với để tài quý tiểu thư trong hoàng cung, tuy Đảo luyện đồ mièu tả 
một cảnh tượng bình dân nhưng nhãn vật nữ trong tranh vẫn trong dáng vë 
“đầy дап" vốn có của thời thịnh Đường, nën vẫn được quy về dòng tranh “Kỳ 
la nhân vật” Toàn cảnh bức tranh miêu tả cảnh từng nhóm cung nữ đang dệt 
lụa trắng theo thứ tự đập, dệt và là lụa. Mười hai người trong tranh, già trẻ 





đứng ngồi trong các tư thế và thắn thái khác nhau. Người đập lụa thì хап tay 
áo cầm gậy, người dệt lụa thì cẩn thận tỉ mi, người kéo lụa thì dướn người lấy 
sức, cùng với sức nóng tỏa ra tử lò lửa mà bé gái đang quạt và vẻ hiếu kỳ của 
đứa trẻ khi xem người ta là lụa. Tất cả cho thấy óc quan sát tỉ mi và bút pháp. 
miêu tả sinh động của tác giả. Góc trên của bức tranh có dấu ấn vàng khắc 
tám chữ "Thiên thủy mô Trương Huyên đảo luyện đổ; ở giữa bức tranh cũng 
có dấu ấn vàng khắc bốn chữ “Minh Xương thất tỉ Tác giả Trương Huyên sử 
dụng hình ảnh сас cung nữ để тіёи tả cảnh lao động, người trong tranh 
xiêm áo lượt là, cử chỉ cao quý, đã phá vỡ hình thức cứng nhắc thường gặp. 
trong các tác phẩm cùng dé tài đời Hán - Đường, từ đó đã đưa cảnh sinh hoạt 
đời thường lên một tầm cao mới. 


Chu Phương là một danh họa toàn diện. Các tài liệu như Lịch đại danh 
họa ký và Tuyên hòa họa phổ đều ghi chép ông là người rất giỏi vẽ tranh “Kỳ 
la nhân vật; hơn nữa còn là “bậc thấy tả chân": Ông vừa là họa công vẽ tranh 
chân dung nổi tiếng, vừa là họa công tranh Phật giáo, tác phẩm Thủy nguyệt 
Quan Âm tự tại bồ tát rất được người đời yêu thích. Tống Huy Tông lưu giữ 
được nhiều tác phẩm của Chu Phương, trong đó đa phần là tranh vẽ cung 
nữ, một số tác phẩm của Chu Phương nhờ được Tống Huy Tông gìn giữ mà 
tồn tại đến bây giờ. Ý cảnh trong bức họa Huy phiến sĩ nữ đồ của Chu Phương. 
có nét tương đồng với ý cảnh trong Đảo luyện đồ của Trương Huyên, nhưng. 
những tỉnh tiết đơn điệu, trống rồng đã được thay thế bằng khung cảnh bận 
rộn trong Huy phiến sĩ nữ đồ thông qua những hoạt động liên quan của hơn 
16 nhân vật trong tranh, hé lộ cuộc sống buồn bã và cô đơn của người cung 
nữ cả đời sống trong cung cấm. “Kỹ la nhãn vật” dưới nét vẽ của Chu Phương 
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Tác phẩm Huy phiến sî nû dé của Chu Phương (33,7cm x 2048cm), 


hiện vật tai Viện Bảo tàng Có Cung Bắc Kinh. 





vẫn trong dáng vẻ xa хі, ủy mi, tạo hình càng “đầy đặn” hơn, thậm chí các nhà 
phê bình hội họa đời sau cùng triều đại cho rằng hình ảnh cung nữ trong 
tranh Chu Phương vì dáng vẻ xa xi, đấy đặn quá mức mà ảnh hưởng đến vẻ 
đẹp của nhân vật". Trên thực tế, sự hào nhoáng phù hoa thời thịnh Đường 
đã dần dán suy yếu theo vận mệnh nhà Đường. Tương tự, hội họa thời thịnh 
Đường thời không lâu sau cũng không còn hợp thời. Đương nhiên, điều này. 
hoàn toàn không ảnh hưởng tới việc người đời nay coi loại hình hội họa này 
là bản mẫu chỉnh thể của phong cách xã hội thời đại thịnh Đường và lấy cuộc 
sống lý tưởng làm căn cứ xem xét. 


Hội họa cung đình với đặc điểm tỉ mi, rực rỡ, ung dung đã thấm sâu vào 
dòng hội họa sơn thủy, hoa cỏ, chim muông và Phật giáo. Hội họa Trung Quốc 
tính từ thời đại nhà Đường được chia thành các dòng tranh sơn thuỷ, nhân vật, 
hoa cỏ, chim muông..., các họa công tủy theo từng đế tài mà hình thành nên 
sở trường của riêng mình. Chỉ tính riêng các họa công chuyên về dòng tranh 
hoa cỏ, chim, thú được ghi danh trong Lịch đại danh họa ký đã có tới hơn 80 
người. Xuất phát từ niềm yêu thích các vật nuôi như bò, ngựa, “Nhân vật cưỡi 
ngựa" đã trở thành một dé tài quan trọng của hội họa thời Đường. 


T Vugng Bã Mãn Trung Quốc hội hoa thông sử tập 1, trang 236, Nhà sách Tam Liên Bắc Kinh, 2000. 


Tù có Khải Chi dën Ngõ Đạo Tử 





3 tứ 
ч Зу NYC А 
тас phẩm Mó Trương Huyền Quắc quốc phu nhân du xuân đố của Triệu Cô (52cm x 148cm), 
hiện vêt tai Viên bảo tàng Liêu Ninh. 





Danh họa Tào Bá (không rõ nám sinh, nám mất, nổi tiếng về hội họa 
trong những năm 713 - 741) chuyên vẽ ngựa. Nhà thơ Đỗ Phủ trong tác 
phẩm Đan Thanh dẫn tặng tướng quân bá đã ca ngợi ngựa trong tranh Tào Bá 
như rồng bay. Hàn Can (không rõ nám sinh, năm mất) là học trò của Tào Bá, 
người Kinh Triệu thời Đường Huyền Tông. Thời còn trẻ, ông từng làm người 
hấu rượu, được sự giúp đỡ của họa công - nhà thơ Vương Duy (701 - 761) nên. 
ông chuyển sang học hội họa, mười năm thì thành tài. Ông giỏi vẽ tranh chân 
dung, nhân våt, quỷ thần, đặc biệt là tranh ngựa. Đỗ Phủ từng nói: “Hàn Can 
vẽ ngựa rất có hồn: Bản gốc Dạ Chiếu Bạch đồ của ông hiện còn được lưu giữ 
(hiện vật của Viện Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan, Mỹ). (“Dạ Chiểu Bạch”, 
“Ngọc Hoa Thông” là những con ngựa dành cho Đường Huyền Tông, người 
thời Đường rất hay đặt cho ngựa những cải tên mỹ miều như vậy). Ngựa 
trong tranh của Hàn Can khỏe khoắn, tuấn tú, dáng vẻ béo tốt như hình mẫu. 
người phụ nữ đẹp theo tiêu chuẩn của người thời Đường, lại có thần khí và vè 
bóng bẩy của những vật nuôi được yêu thích. Một tác phẩm khác của ông là 
Sûc mã đồ vẽ một võ sĩ cưỡi ngựa trắng di thong dong, bên phải có một con 
ngựa đen, đây là hình ảnh điển hình của dòng tranh “Yên mã nhàn vật mang 
vẻ quý tộc, bút pháp tỉnh té mạnh тё, sắc đen vừa phải. Tác phẩm từng được 
cất giữ trong nội phủ Nam Đường và nội phủ Tuyên Hòa và được Tống Huy 
Tông ngự dé bốn chữ“Hàn Can chân tích” 

Bức tranh Ngũ ngưu đồ của tác giả Hàn Hoảng (723 - 787), họa công đời 
Đường, từng được các họa công và những người yêu hội họa đời Nguyên ca 
ngợi là Hy thế chân phẩm” (tác phẩm quý hiếm trên đời). Hàn Hoảng chuyên 
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Tác phẩm Hàn Hy tải da yến đồ của Cổ Hồng Trung (28,7cm x 335,5cm), 
hiện vật tại Viện Bảo tầng Cổ Cung, Bắc Kinh. 
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Tác phẩm Da Chiếu Bạch đố của Hàn Can (30,8cm x 33,5cm), 
hiện vật tai Viện Bảo tầng Nghệ thuật Metropolitan, Mỹ. 





Tác phẩm Ngũ nguu đồ của Hàn Hoằng (20,8cm x 139/8cm), 
hiện vật tai Viện Bảo tàng Cổ Cung, Bắc Kinh. 


làm nghề nêng, lúc rảnh rỗi, êng nghiên cứu hội họa, êng “có khả năng vẽ 
tranh về phong tục nhà nông, tranh nhàn vật, tranh vé trâu, tất cả đều rất 
tuyệt diệu? Tác phẩm này được vẽ trên giấy khổ dài, trong tranh chỉ có hình 
năm con trâu và một bụi cây gai. Năm con trâu trong năm tư thế khác nhau, 
hoặc дат cỏ, hoặc nghềnh dáu bước đi, hoặc rướn cổ rêng lên, hoặc quay cổ. 
thè lưỡi, hoặc bước đi thong dong đủng đỉnh. Trong tranh không xuất hiện 
con người, chỉ có các vật nuôi yêu thích của nhà nông, năm chú trâu với khí 
chất vui vẻ, hiên ngang, kết cấu bức tranh chặt chẽ, lối biểu hiện không gian 
lập thể hợp lý, nét vë đơn giản vừa phải nhưng giàu sức biến hóa, màu sắc 
nhẹ nhưng trám, hình vẽ đẹp dë, tươi tắn, ngập tràn ý vị cao sang. 





Tranh vẽ đế vương, "Kỳ la nhân vật” và “Yên mã nhân vật” của Diêm Lập. 
Thể đều toát lên khí phách hào hùng và tự tin vốn có của con người thời 
thịnh Đường. Từ phong cách ung dung, khỏe khoắn và trang nghiêm trong 
tác phẩm Bô liên đồ cùng dáng vẻ đầy đặn, xinh đẹp và sinh động của nhân 
vật trong tranh có thể thấy các tác phẩm của Trương Huyên, Chu Phương, 
Hàn Can, Hàn Hoàng... , đều cùng một lối biểu hiện “cảnh thịnh vượng thời 
Đường" 


Tù có Khải Chi đến Ngô Đạo Tử 


“Họa thánh” Ngô Đạo Tử 


Ngô Đạo Tử, danh họa kiệt xuất nhất thời nhà Đường 
(khoảng 685 - 785), được giới phê bình và giới sưu tám 
Trung Quốc cổ đại xưng tụng là bậc thấy có một không hai, 
“thi thánh” Đỗ Phủ tôn ông là “họa thánh” văn nhân Trương 
Nghiêm Viễn (815 - 875), người cùng thời với ông, trong tác 
phẩm Lịch đại danh họa ký đã dành cho ông những lời bình 
luận cao nhất: “Ngô Đạo Huyền (Đạo Tử) là người giỏi nhất tù 
trước đến nay, phía trước không nhìn thấy Có Lục (ý nói êng 
giỏi hơn cả các danh họa thời Lục Triều là Cố Khải Chi, Lục 
Thám Huy), đời sau không ai bằng ông” Nhà thơ, họa sĩ đời 
Tống là Tô Thức cho rằng: “Thơ như Đỗ Tử Mi (Đỗ Phủ), văn nhu 
Hàn Thoái Chỉ (Hàn Du), thư như Nhan Lỗ Công (Nhan Chân. 
Khanh), họa như Ngô Đạo Tù, họ đã làm nên sự biến đổi tù cổ 
chí kim, làm nên vạn sự trong thiên hạ” Tất cả họa sử và họa. 
luận đời sau hầu như đều tôn xưng là “bách đại họa thánh” 


Ngô Đạo Tử, người huyện Hà Nam, thời nhỏ sống trong. 
cảnh mồ côi nghèo khổ, lúc đầu học thư pháp, sau chuyển 
sang học hội họa. Năm hơn 12 tuổi đã bộc lộ tài nang kiệt xuất 
hơn người. Thời kỳ sáng tác rực rỡ của Ngô Đạo Tử chính vào. 
lúc triều đại nhà Đường rất cường thịnh, kinh tế phồn vinh, 
văn hỏa hưng vượng. Thời gian ông phiêu bạt ở Lạc Dương với 
thân phận là một họa sĩ dân gian, Đường Huyền Tông Lý Long 
Cơ đã nghe danh ông và phong ông là “Nội giáo tiến si”. Ó hai 
thành đô quan trọng của triểu Đường là Lạc Dương và Tràng. 
An, quy tụ rất nhiều thi nhãn và nghệ thuật gia, như hùng tỉnh 
lấp lánh. Lịch đại danh họa ký viết: "nhà Đường tồn tại đến nay 
đã hơn 230 năm, những người làm nghệ thuật tài giỏi ngang 
nhau, học hỏi lẫn nhau? Ngô Đạo Tử, Vương Duy, Lý Tư Huấn, 
Tào Bá, Hàn Can, Trần Hồng, Hạng Dung, Lương Lệnh Toán, 
Truong Huyên, Dương Huệ Chỉ và rất nhiều người khác nữa 
đều là những danh họa nổi tiếng một thời. Rất nhiều danh gia 
và vô số những người thợ vẽ dân gian cùng tranh tài đua sắc, 
thi thố tài năng, chỉ trong một thời gian ngắn, nền hội họa có 
bước phát triển rực rỡ. Chịu ảnh hưởng của thời thế như vậy, 
Ngô Đạo Tử bằng tài năng kiệt xuất đã trưởng thành nhanh. 
chóng, ông không những giỏi vẽ tranh nhân vật mà còn giỏi 
vẽ tranh sơn thủy, chim thú, cây cỏ, đình đài. 
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Sử sách văn hiến còn ghi lại những giai thoai về “họa thánh" mang dám 
tính thần kỳ và màu sắc thần thoại: Đường Huyền Tông cử ông đi khảo sát 
tình hình non nước ở Tứ Xuyên, yêu cấu ông mang bản vẽ phác thảo về cung 
để làm tranh. Nhưng khi đi khảo sát về, êng không có một bản thảo nào, 
Trước mặt hoàng đế đang trong cơn thịnh nộ, êng vẫn ung dung, bình thản 
và vẽ tranh ngay tại điện Đại Đồng, nét bút phóng ra như làm mưa làm gió, 
chỉ một ngày vë xong bức tranh về cảnh vật đất Tứ Xuyên, ngang dọc 300 
dặm, trong sự tán thưởng của cả triều đình. Điều đó đã đủ cho thấy tranh sơn 
thủy của ông rất thành công. Có một lần, Ngô Đạo Tử đến chùa Hưng Thiện 
vẽ tranh, dân chúng Trường An đến xem rất đông, họ được tận mắt nhin thấy 
ngòi bút tài tình phóng ra như gió chuyển của ông, chẳng mấy chốc đã hoàn 
thành bức tranh, mọi người đều уб cùng thán phục. Ngô Đạo Tử vừa là họa si, 
vừa là nhà điêu khắc rất rành những quy tắc nghệ thuật “thủ kỳ thần, chuyên. 
kỳ nhất; trải qua hơn một nghìn năm, không những được tinh anh văn hóa 
tầng lớp trên phong là bậc chí tôn trong giới hội họa mà còn được giới hội 
họa sơn dầu và điêu khắc tôn là Tổ Sư. 


Theo Lịch đại danh họa ký, Ngõ Đạo Tử từng là tác giả của hơn 300 bức 
bích họa để tài Phật giáo khắp các chùa ở Tràng An và Lạc Dương, mỗi bức 
một vẻ, tranh vẽ nhàn vật, cho dù là tranh vẽ khổ lớn, hoặc là tử vai lên, hoặc 
là vẽ tù chân lên, đều không mất đi tiêu chuẩn, điều này thể hiện năng lực 
làm chủ trong tạo hình và phác họa của tác giả. Nét bay bổng, hào phóng của 
Ngô Đạo Tử đã tạo nën sự khác biệt với một Cố Khải Chỉ nho nhã, tỉ mi. Điểm 
tương đồng giữa hai người họ chính là đều vận dụng nguyên lý của thư pháp 
vào trong bút pháp và bố cục của hội họa. Ngô Đạo Tử tuy rằng xuất thân từ 
một người thợ vẽ nhưng đã tùng theo học nhà thư pháp nói tiếng đời Đường 


Từ Cố Khải Chi đến Ngô Đạo Tù 


là Trương Húc (không rõ nám sinh, năm mất, hoạt động hội họa rực rỡ vào thời 
vua Đường Huyền Tông) và Tri Chương (khoảng 659 - 744). Ông rất tâm đắc với 
kiểu chữ "cuồng thảo? nên tất cả tranh vẽ của ông đều toát ra linh hồn của thư. 
pháp thảo thư. Ví dụ, ông dùng bút pháp hình giống lá cây lan hoặc lá cây rau 
rút để thể hiện nếp áo, vẻ phóng khoáng sinh động, điển cố “Ngô đới đương 
phong” nhờ đó được lưu truyền đến nay. 


Chín mươi ba tác phẩm của Ngô Đạo Tử như Minh hoàng thụ triện dó, 
Thập chỉ chung đồ, Khổng Tước minh vương tượng, Thác tháp thiên vương đồ, 
Đại hộ pháp thần tượng... được góp mặt trong Tuyên hòa họa phổ. Tác phẩm. 
truyền thế có Thiên vương tống tử dó, hiện được lưu giữ tại một phòng trưng 
bày mỹ thuật ở Nhật. Thích giả đồ được lưu giữ tại chùa Đông Phúc ở kinh dó 
Nhật Bản, là bản gốc cho người đời sau mượn danh họa lại. Ngoài ra còn có 
Pao Tử mặc bảo, tác phẩm vẽ đen trắng trên giấy, năm 1910 lưu lạc ra nước 





Hang số 103 trong quấn thể hang động ở Bön Hoàng. Bức tranh khắc hoa lại hinh ảnh sinh động 
của cư sĩ Duy Ma Cát. 47 
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Một phán của Tháp lục La Hán. 


ngoài, bản gốc đã bị thất truyền, hiện chỉ còn bản sao. Những họa tích được 
cho là của Ngô Đạo Tử đều liên quan tới các bản đã được lưu truyền qua tay 
của nhiều nhà sưu tập và thợ vẽ đời sau, chỉ có thể dùng làm tài liệu tham. 
khảo khi nghiên cứu tranh của tác giả họ Ngô và diễn biển phong cách của 
ông. Trong tình hình bản gốc đã bị thất lạc, việc bảo tón được những tư liệu 
tuy là gián tiếp thế này đã là vô cùng quỷ giá. 

тас phẩm Thiên vương tống tù dó hay còn gọi là Thích Ca Máu Ni giáng 
sinh đồ là vật báu đối với giới sưu tắm nhiều đời. Sách Thanh hà thư họa. 
phương đời Minh ghi rằng: Tác phẩm Tống tử thiền vương đồ của Ngô Đạo 
Tử, bản giấy, bút tích thủy mặc chân thật, là đệ nhất danh họa. Hàn Thị (Tón 
Nương) cũng là đệ nhất danh họa thiền hạ”. Tác phẩm này sáng tác dựa theo. 
Thụy ứng bản khởi kinh, khắc họa lại câu chuyện Thích Ca Mẫu Ni giáng sinh 
tại cung Tịnh Phạn Vương. Đoạn trước của bức tranh miêu tả vẻ mặt khi tiễn 
con ra đi và tư thế cưỡi thú tiến nhanh lên phía trước. Thiên Vương ngồi 
ngay ngắn trên xe, thần thái vui tươi mà căng thẳng do đang xử lý một hỉ sự, 
phản ứng và thần sắc của đám thị nữ, tùy tùng bên cạnh cũng xoay quanh 
tình tiết này; đoạn sau của bức tranh là hình ảnh Tịnh Phạn Vương dáng vẻ. 


Từ Cố Khải Chỉ đến Ngô Đạo Tử 


tón kính và biết ơn, tay ôm Thích Ca bé bỏng, chậm rãi đi về phía trước. Đạo. 
Tử mặc bảo miêu tả các chư thắn đạo giáo cưỡi mây vượt gió bay lượn như: 
ở chốn bồng lai tiên cảnh nhưng vẫn mang dáng hình hiện thực của người 
nhà Đường, trong đó có một số là hình ảnh về “địa ngục biến tướng” miêu tả 
cảnh địa ngục thê thảm âm u và các hình phạt mà tù nhân phải Những 
cảnh “thiên đường, địa ngục” kiểu này có những nét rất tương đồng với hội 
họa văn nghệ Phục hưng bên Châu Âu. 


Tú Tháp Viện chùa Tràng An Thiên Phúc được coi là “Viện bảo tàng văn 
hóa thời thịnh Đường; từng lưu giữ bức bích họa nhân vật đạo Phật của Ngô 
Dao Tử. Hình tượng Bồ Tát đã trở thành dòng tranh của riêng ông, giống như 
các bức bích họa tôn giáo Kî tiéu tiểu tả trinh và Nhất hành đại sư, thế giới thần 
thánh trong tranh của ông không bị bó buộc bởi giáo nghĩa tôn giáo, mà nét 
vẽ tự do thể hiện tinh thần của thời đại. Một biểu hiện mang cá tính rõ nét 
khác là ông không bằng lòng lấy tư cách là “người cúng dường” dân gian để 
đến với thể giới Phật giáo mà vui với việc làm chủ cõi Niết bàn Phật giới của 
một người họa công bình thường. Trong tác phẩm Địa ngục biến tướng đồ nổi 
tiếng, ông còn mạnh dạn đột phá sự chênh lệch về thản phận giữa bình dân 
và quý tộc, những kẻ tai to mặt lớn chưa từng bị pháp luật trừng trị nay phải 
đeo gêng xiếng vào chốn địa ngục. Bằng các hình tượng nghệ thuật sinh 
động như thật, tác giả khiến người xem nhận ra rằng giữa thiện và ác không 
phân ranh giới sang hèn, thể hiện được tư tưởng Phật giáo bình đẳng giữa 
các chúng sinh. 


Hội họa Phật giáo đã trải qua sự kế thừa từ nhiều đời, từng rất tôn sung 
kiểu sáng tác của họa sĩ Tào Trọng Đạt (không rõ nám sinh, năm mất, hoạt 
động nổi trội vào những năm 550 - 577) thời ky Bắc Triều (386 - 581). Kiểu 
họa pháp này thể hiện được đặc điểm của hội họa chủ đề Phật giáo đang 
chuyển đổi từ phong cách của khu vực khác sang phong cách Trung Hoa 
hóa, lối miêu tả tương đối tập trung vào kết cấu giải phẫu, nếp áo dính liền 
với cơ thể người, lịch sử mỹ thuật Trung Quốc gọi là “Tào y xuất thủy” Trong 
khi đó, Ngô Đạo Tử thời còn trẻ với lối hành bút khá tỉ mi, phong cách chặt 
chẽ, đến thời trung niên lại chuyển sang phong cách hào phóng, nét bút 
khỏe khoản, đường nét giàu cảm giác vận động, nét thô, nét mảnh đan xen, 
nét vẽ trơn tru, đầy đặn như những “sợi rau rút”, hoặc hình “lá liễu? giữa các 
điểm chấm bút thường để khuyết, đó chính là điều diệu kỳ khi “nét vẽ chưa 
đủ mà ý đã thành“ Người đời sau coi Tào Trọng Đạt và Trương Tăng Do cùng 
chung phong cách “sơ thé, để phân biệt với phong cách “mật thể" dày đặc 
liên miên, tương đối cổ sơ của Cố Khải Chi, Lục Thám Huy, và cũng có sự khác. 
biệt với tranh dé tài Phật giáo theo kiểu Tào Trọng Đạt, về một ý nghĩa nào đó 











Hội họa Trung Quốc 


nó tiêu biểu cho sự xác lập hình ảnh Phật giáo trong tranh Trung Thổ. Từ đó 
hình ảnh Phật giáo Trung Thổ chủ yếu theo hai phong cách của họ Tào và họ. 
Ngô. Trong mỹ thuật Phật giáo thời kỳ Lục Triều, Tùy và đầu thời nhà Đường, 
“kiểu Tào gia” luôn giữ vị trí hàng đầu, nhưng đến thời thịnh Đường đã thay 
đổi, tạo hình Phật giáo Trung Thổ hóa về đại thể đã được thay thế hoàn toàn 
bàng “kiểu Ngô gia“ 

Trong nghệ thuật hội họa, Ngô Đạo Tù có niềm say mê và sức sáng tác 
mạnh mẽ, điều này có thể sánh với bậc thầy mỹ thuật người Ý thời kỳ Phục 
hưng Michelangelo. Cả hai người déu để lại những dấu ấn không thể phai 
mờ trong lịch sử nghệ thuật Trung Quốc và thế giới. 





Lịch đại danh họa ký - Thông sử hội họa lâu đời nhất 


Nhà Đường tổn tại 290 năm, là thời kỳ Trung Quốc cổ đại phón vinh mọi 
mặt về xã hội, kinh tế, văn hóa; hội họa cũng theo đó mà phát triển rực rỡ, 
tử đó xuất hiện nhiều văn hiến chú trọng trau chuốt về họa sử, danh gia hội 
họa và danh họa. Lịch đại danh họa ký là tác phẩm thông sử hội họa ra đời 
sớm nhất Trung Quốc, vào những năm cuối triều Đường, tác giả Trương Nhan 
Viễn (khoảng 815 - 875) xuất thân trong một gia đình ba đời làm tể tướng, 
danh họa các thời Lục Triếu, Tùy, Đường”. Tác phẩm nổi tiếng này còn được 
tôn xưng là“Họa sử chỉ tổ; bao gồm 10 cuốn, chia thành ba phần, một là luận 
thuật về họa sử, hai là ghỉ chép về các họa gia, ba là giám định, thưởng thức 
và sưu tám các tác phẩm hội họa nhiều đời. Cuốn sách bắt đầu từ việc bàn 
luận về nguồn gốc hội họa cũng như vai trò xã hội của nó, chủ thể "tự lịch đại 
năng họa nhân danh” tự thuật “ tự hiên viên chí Đường hội xương (847 năm) 
phàm 372 nhân; thu thập các luận văn như Luận họa lục pháp, “Luận họa sơn 
thủy thụ thạch, Luận truyền thụ nam bắc thời đại, Luận cố lục Trương Ngô dung 
bút. Tác phẩm nổi tiếng này của Trương Nhan Viễn không chỉ là một cuốn 
sử về hội họa mà còn là cuốn sách về phê bình hội họa, dẫn lời tiền nhân về. 
mười mấy loại họa sử họa luận, là sự tổng kết vé hội họa và lí luận hội họa 
Trung Quốc từ thời Đường trở về trước, là cuốn sách nên đọc khi nghiên 
cứu về hội họa cổ điển của Trung Quốc. Ngoài ra, những họa sử, họa luận 
quan trọng thời kỳ này còn có Đường triều danh họa lục của tác giả Chu Cảnh 
Huyền (không rõ nám sinh, năm mất, chủ yếu hoạt động nghệ thuật vào 
những năm 806 - 835), Sơn thủy luận, Sơn thủy quyết và nhiều tác phẩm khác 
nữa của tác giả Vương Duy. 


1 Trán Truyền Tich, Trung Quốc hội hoa mỹ học sử (tập 1) trang 221, Nhà xuất bản Mỹ thuật Nhân dàn, 2002. 
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Hoang mac bào tàng 


Phật quang đông chiết 


Phật giáo và mỹ thuật Phật giáo đều khởi nguồn từ Ấn Độ, sau này theo 
hướng bắc phát triển tới Trung Á, Trung Quốc, Triều Tiên, Nhật Bản, theo 


hướng nam phát triển tới toàn khu vực Đông Nam Á, phát triển theo nhiều. 
mức độ khác nhau. Phật giáo truyền tới nội địa Trung Quốc vào khoảng thế 
kỷ | sau Công nguyên. Vào khoảng thë kỷ III sau Công nguyên, cùng với sự 
truyền thế của kinh Phật chữ Hán, giáo nghĩa Phật giáo bắt đầu kết hợp với 
luân lí và quan niệm về tôn giáo. Cùng thời điểm đó, hoạt động mỹ thuật về 
dé tài Phật giáo đã dần dần phát triển. Sách Nguy thu'- Thích Lão Chí viết: "Chùa 
Bạch Mã treo nhiều tranh Phật rất đẹp và kỳ diệu; lại viết: “Hoàng đế triều 
Minh lệnh cho các họa công vẽ tượng Phật trên đài Thanh Lương và lăng. 
Hiển Tiết! Điều này chứng tỏ việc người Trung Quốc vẽ tượng Phật và việc 
truyền bá Phật giáo vào Trung Quốc có chiều dài lịch sử bằng nhau, Do vậy 
Phật giáo và nghệ thuật Phật giáo đã trở thành suối nguồn linh cảm chủ yếu 
về nghệ thuật, chỉ xếp sau tư tưởng thánh hién của Trung Quốc cổ đại. 









Tác phẩm điều khắc tượng người thổi sáo Tác phẩm điều khắc tượng Phật (cao 17,14m) 
hang Long Môn tại chùa Phong Tiên hang Long Môn. 


Thué ban đầu khi Phật giáo được truyền bá vào Trung Quốc đúng vào 
thời điểm xã hội có nhiều biến động, đất nước bị chia cắt, chiến tranh loan 
lạc, triểu đại thay đổi nhiều lần, phong kiến thống trị cực đoan, thối nát, người 
dân khổ cực trăm bể. Danh phận giáo hóa của Nho gia đã mất đi sự gắn bó 
với lòng người vốn có, tư tưởng huyền học tồn tại nhất thời, lại thêm sự truyền 
nhập Phật giáo, lịch sử Trung Quốc xuất hiện thêm một giai đoạn tư tưởng sôi 
sục. Phật giáo được truyền bá rộng rãi ở Trung Quốc và tạo được tín ngưỡng 
cuồng nhiệt, khắp các miền Nam Bắc, phong trào xây dựng chùa сһіёп và 
đào hang đá rám rộ khắp nơi, và do vậy xuất hiện thêm vô vàn chùa chiến, 











tháp Phật, hang đá. Nghệ thuật Phật giáo dựa trên tín ngưỡng 
tu tưởng Phật giáo, phục vụ nhu cấu sung bái tượng và các 
lễ nghi vốn có trong Phật giáo, sản sinh do đáp ứng nhu cầu 
của hoạt động giáo hóa và cuộc sống tập đoàn. Do Phật giáo 
coi trọng việc tạo tượng, nên ở Trung Quốc còn gọi là “Tượng 
giáo Hội họa Phật giáo chủ yếu dùng để thể hiện các hình 
tượng Phật, Bồ Tát, quá trình thuyết pháp và các câu chuyện 
tién thân của Đức Phật. Bản chất Phật giáo là không coi trọng 
tính thực tiễn tông giáo của nghệ thuật tạo hình. Sau khi Phật 
tổ Thích Ca Màu Ni nhập diệt, tín chúng thế tục rất sùng bái di 
vật của Thích Ca, đặc biệt là sung bái xá li Phật và tháp Phật, do 
đó tin đồ Phật giáo coi việc хау dựng và trang trí các Phật tháp. 
làm nhiệm vụ chính, mở ra nền nghệ thuật tạo hình Phật 
trong đó nghệ thuật hang động được coi là tiêu biểu cho mỹ. 
thuật Phật giáo Trung Quốc. 

Động Tam Tiên vùng Tân Cương và hang Khắc Tư Nhĩ có 
thể được xây dựng vào thế kỷ III hoặc sớm hơn, dày là những 
hang động Phật giáo lâu đời nhất ở Trung Quốc. Hang Mạc 
Cao ở Đôn Hoàng (Cam Túc) được coi là tiêu biểu cho các 
hang động lớn hiện còn tồn tại tương đối nguyên trạng. Nó 
đóng vai trò quan trọng trong quá trình mỹ thuật Phật giáo 
ngoại lai chuyển đổi hoàn toàn thành nghệ thuật bản địa 
Trung Quốc. Nó cũng là khởi điểm cho sự xuất hiện của phần 
lớn các hang Phật giáo. Các hang này phản bó rải rác trên các 
vùng miền Trung Quốc, hang lớn gồm có: hang chùa Bính 
Linh và hang núi Mạch Tích tỉnh Cam Túc, hang Vân Cương, 
hang Thiên Long Sơn tỉnh Sơn Tây, hang Long Môn và hang 
Củng Huyện tỉnh Hà Nam, hang Hưởng Đường Sơn tỉnh Hà 
Bắc, hang Đại Túc tỉnh Tứ Xuyên, hang Kiếm Xuyên tỉnh Vân 
Nam... Quá trình cải tạo bản địa hóa nghệ thuật Phật giáo 
của các họa sĩ Trung Quốc kéo dài một thời gian, đến thời kỳ 
Tùy - Đường về cơ bản đã hoàn thành, phần lớn tác phẩm 
kiệt tác của hội họa Phật giáo được xuất hiện trong quá trình 
cải tạo này. Có thể nói rằng nghệ thuật bản địa hóa Phật giáo 
trong thời kỳ thịnh Đường đã đạt được sự thống nhất về mặt 
tỉnh thần và hình thức nhưng những tác phẩm vĩ đại lại được 
hoàn thành trước cả thời Tùy - Đường. 


Thời kỳ Bắc Ngụy thống trị (386 - 534) đã tôn Phật giáo 
là quốc giáo, từ hoàng gia đến dàn thường déu có lòng nhiệt 
thành vô cùng đối với tôn giáo đến từ vùng đất khác này. Các 
hang Phật giáo quan trọng nhất đều được ra đời chỉnh trong 
thời kỳ đó. Phần lớn các điêu khắc và chủ thể hội họa ở hang 








Hoang mạc bảo tàng 





Biến tượng. 
gọi tắt là “biến”, là câu 


chia thành ba phần: phán 
một dùng hội họa kể về 
các hoạt động của bậc 
chí tôn và đệ tử của ngài 
trong tịnh độ dựa theo 
một kinh điển nào đó, до! 





độc lập hoặc chùm tranh 
Vë kể lại sự ra đời của Đức 
Phật theo ghỉ chép của 
Thich Ca Mẫu Ni, gọi tắt 
là “Phật truyền"; phần ba. 
là tranh vë độc lập hoặc 
chùm tranh liên hoàn dựa 
theo kinh điển các câu 
chuyện về tiền sinh của. 
Đức Phật (chỉ khoảng thời 
gian trước khi Thích Ca 
Мао Ni ra đời), gọi tắt là 
“bổn sinh 


Hang thứ 10 trong hang Vân Cương, 
đỉnh hang khắc chùm hình ảnh các 
chư thiên bay trên không. 





Hội hoa Trung Quốc 





HP ҮЗ ха NẴNG” > ` 
Tượng PhậtThích Ca Màu Ni (cao 137m) trong hang thử 20 của hang Vân Cương. 


chùa Bính Linh, hang Vân Cương, hang Mạch Tích Sơn đã được hoàn thành, 
một phần kết cấu hoa lệ của hội họa trong hang Mạc Cao - Đôn Hoàng được 
hoàn thành trong thời gian này. Chỉnh vi lẽ đó, thành tựu nghệ thuật của 
Phật giáo thời Bắc Ngụy có thể sánh với thời Đường. Dé tài Phật giáo 
thời kỳ này chủ yếu khắc họa lại công hạnh ở đời trước của Phật và Bồ Tát, 
nhấn mạnh đức hy sinh và quá trình tu tập khổ hạnh, tất cả đều mang đậm ý 
nghĩa tón giáo. Xét về hình thức, hội họa và điều khắc trong các hang động 
Phật giáo thời Bắc Nguy đã đạt được thể thống nhất, tức là bích họa và phù 
điêu màu đã làm nền cho nhau, tạo hình đơn giản, đẹp dë nhưng vẫn nhận ra 
được đặc trưng của nghệ thuật Сар Ра Ấn Độ, hàm chứa sự ngắn gọn trong 
sáng theo kiểu hình học. Phương pháp biểu hiện này hiện vẫn còn sức hút rất 
lớn đối với các nhà nghệ thuật hiện đại. 








Vẻ chân thành, chất phác của hội họa thời Bắc Nguy đã bị thay thể bởi 
phong cách ung dung, rực rỡ thời Tùy, Đường. Sự tiêu tan dán dán của các 
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nguyên tó tạo hình có nguồn gốc từ Ấn Độ và sự xác lập của các tượng Trung 
Thổ hóa triệt để đã phản ánh sự quay lại của ý thức dân tộc và lý tính Nho gia. 
Khi nhà Đường thịnh vượng, thực lực đất nước và lòng tự tin của dân tộc đều 
đạt đến dinh cao. Những người thợ đã biết kết hợp tưởng tượng với hiện thực, 
để tài sáng tác rộng lớn, trật tự ngay ngắn, không khí náo nhiệt, hình ảnh sôi 
động, đẹp dë, nội dung đa phần là “Tây Phương Tịnh Thổ biến; "Pháp Hoa kinh 
biến"... hay chính là sự xuất hiện của các cảnh tượng phù hoa và vui vẻ ở “thế 
giới cực lạc “Kinh biến” đã trở thành chủ dé của hội họa Phật giáo đời Đường, 
Trung Thổ hóa Phật giáo coi sự gia tăng nhân tố thế tục làm xu hướng phát 
triển. Kinh biến thời thịnh Đường thể hiện sự kết hợp trong miêu tả chỉ tiết 
giữa vẻ tôn nghiêm, đẹp dë, phong phú của toàn cảnh và những thú vui đời 
thường. Những đặc trưng phổ biến được thể hiện trong tranh vẽ đế vương. 
của Diêm Lập Thể, tranh “Kỳ la nhân vật” của Trương Huyễn và nhiều danh họa 
khác cũng như các tác phẩm của Ngô Đạo Tử đều xuất hiện trong các bích họa 
ở các hang động và chùa Phật giáo. Các nhân vật chí tôn trong tôn giáo giống 
hệt các nhãn vật hoàng đế, hoàng hậu trong đời thường, rất nhiều cảnh tượng 
kinh biển chỉ là sự cường điệu hoặc thi vị hóa cảnh tượng hiện thực. 





Tranh lụa Quan Am được khai 
quật tai dĩ chỉ Tang Kinh - Đôn. 
Hoàng, hiện vật tại Viện Bảo _ Tranh lua Bó Tát được khai quát tai di chi Tang Kinh - Đôn Hoàng, 
tàng Guimet Paris. hiện vật tại Viện Bảo tầng Guimet Paris. 
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Tranh thời Đường được khai quật trong hang Đôn Hoàng, mièu tả Bé Tắt dẫn đường 
cho vong linh những người phụ nữ thế tục. 
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Tác phẩm trong di chỉ Tang Kinh - Đôn Hoàng, hiện vật tai Thư viện Quốc gia Paris, Pháp. 


So với hình thức biểu hiện tương đối đơn giản, thiếu sự gọt giũa ở giai 
đoạn Nam Bắc triếu, hội họa kinh biển đời Đường đòi hỏi thủ pháp biểu 
hiện cao siêu và phong phú hơn. Người thợ vẽ đời Đường thông qua rèn 
luyện để trở thành họa công trong các nhà quyến quý đã làm được điều 
này. Một bộ phận các họa công cung đình cũng tham gia vào phong trào. 
truyền tải học vän, kĩ pháp và cảm hứng của mình vào các sáng tác bích 
họa chủ đề kinh biến. 


Các bích họa thời Tùy, Đường, ví dụ như bích họa trong hang đá núi 
Mạch Tích và hang Mạc Cao - Đôn Hoàng, màu sắc tươi đẹp, giàu sức biến 
hóa, bố cục chặt chẽ, tạo hình nhân vật chủ yếu là hình tượng quan lại và 
phi tán đoan trang, hào hoa, phú quý, nhân vật nam nữ với diện mạo phúc 
hậu được tôn sùng trong xã hội hiện thực. Trong bức họa vẽ cảnh tịnh độ, 
sử dụng các hiện tượng vật chất tươi đẹp để miêu tả thế giới tưởng tượng. 
Vi như hình tượng lâu đài bảy têng màu sắc rực rỡ, hương hoa kỹ nhạc, hó 
sen, cây cỏ, chim muông... được sử dụng khiến cho hình ảnh thể giới cực 
lạc trở nên cực kỳ lung linh, tạo ra sự khác biệt lớn so với việc trước đây xã 
hội tán dương thái độ xuất thế khổ hạnh, cấm dục. Hình tượng Phật, Bồ Tát, 
chư thiên, lực sĩ... trong hội họa đa phán cao lớn phương phi, mặt mũi hồng 
hào, tư thế nghiêm trang, điểm này giống hệt với sở thích thế tục của người 
đời Đường. Các họa công thể hiện năng lực làm chủ các cảnh tượng quy mô. 
lớn và phức tạp, thông thường sử dụng hình ảnh đình dài láu các để biểu thị 
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Tranh cuộn kinh được khai quật tại di chỉ Tang Kính - Đôn Hoàng, hiện vật tại Viện bảo tang Quốc. 
gia Paris, Pháp. 


chiéu sâu, sử dụng các đường nét mém mại, uốn lượn dé khắc họa các nhàn 
vật trên thiên đình và ở hạ giới. Ngoài ra còn có một số tranh Phật được điểm. 
xuyết bằng các cảnh sinh hoạt xã hội nhân gian, nhờ đó bức tranh mang vë 
lạc quan, trong sáng, dạt dào tình cảm. 


Cuốn Lịch đại danh họa ký của tác giả Trương Nghiêm Viễn có nhắc 
đến các họa sĩ tên tuổi từ thời Nguy - Tấn - Nam Bắc Triều đến thời thịnh 
Đường như: Tào Trọng Đạt, Cố Khải Chỉ, Lục Thám Huy (7 ~ khoảng năm 485), 
Trương Tăng Do (không rõ năm sinh, năm mất, hoạt động nghệ thuật chủ 
yếu vào những năm 502 - 549), Ngô Đạo Tử và nhiếu họa công khác, họ nổi 
tiếng chính bởi tài vẽ tranh dé tài Phật giáo. Tranh để tài Phật giáo không 
những giúp họ làm nên tên tuổi mà còn làm phong phú thêm tư duy và trí 
tưởng tượng trong nghệ thuật cho họ. Hậu thời kỳ Nam Bắc Triều (402 - 589), 
Trương Tăng Do có ảnh hưởng vô cùng lớn với lối vẽ hàm súc. Cuốn Lịch đại 
danh họa ký viết:“Mới một hai nét bút, hình ảnh đã hiện ra, từ cổ tới kim, thật 
là kỳ diệu. Trương Tăng Do vẽ được phần da thịt, Lục Thám Huy vẽ được phần 
xương, Cố Khải Chỉ vẽ được phần hồn” Thời Tùy - Đường trở về trước, Trương 
Tăng Do là người sáng lập và thúc đẩy hội họa để tài Phật giáo Trung Quốc. 
Trên thực tế, Tào Trọng Đạt sáng tác tranh dé tài Phật giáo và xây dựng nên 
“kiểu Tào gia", đây cũng là một trong bốn phong cách hội họa thịnh hành 
thời thịnh Đường. Đặc trưng của thời Nguy - Tấn là xiêm áo dáng bó hẹp, 
giống với phong cách điêu khắc thời vương triều Сар Da Ấn Độ, thời kỳ sau 


gắn với “phong cách Ngô gia” do Ngô Dao Từ sáng lập dựa trên 
sự kết hợp với phong cách truyền thống của Trung Quốc. Các 
họa công này được khái quát qua câu nói sau: “Tào y xuất thủy, 
Ngô đới đương phong” Tranh nguyên tác của Tào Trọng Đạt 
phần lớn đã thất truyền nhưng mỗi khi nhìn thấy tượng Thích 
Ca xiêm áo ướt đẫm, người xem thường liên tưởng tới phong 
cách hội họa của họ Tào; trong các bích họa ở Dón Hoàng vẫn 
tìm thấy phong cách hội họa của họ Ngõ với vạt áo rộng, tung 
bay trong gió như những vị tiên. 


Tranh về thế giới cực lạc đã tạo nën những cảnh tượng. 
kỳ diệu, đẹp dë chưa từng có. Khi sự rực rỡ đạt tới cực điểm thì 
nguy cơ cũng nảy sinh theo đó, ý đồ thẩm mỹ và chủ nghĩa 
hưởng lạc quá độ cuối cùng đã dẫn đến sự giải thể trong tinh 
thần tôn giáo để lại nhiều khoảng trống cho mỹ thuật Phật 
giáo trong chủ nghĩa nguyên bản. Hội họa Phật giáo tùy theo. 
quá trình Trung Thổ hóa bản thân giáo nghĩa Phật giáo, một 
phần dần quy về sự cỏ tịnh, trám tư, phần khác tạo được dấu. 
ấn riêng do sự thu hẹp trong nội hàm tôn giáo. Sau thời ky 
huy hoàng, mỹ thuật Phật giáo trong các bích họa và điêu 
khắc ở các hang đá đến thời kỳ nhà Tống đã nhanh chóng đi 
vào tàn lụi. 


Hang Mạc Cao - Đôn Hoàng 


Khu vực Đôn Hoàng với vị trí ở hoang mạc biên thùy phía 
Tây Trung Quốc, nơi có con đường tơ lụa xuyên qua là một giao. 
điểm trọng yếu của giao lưu văn hóa và qua lại của con người. 
Hang Mạc Cao trên vách núi Đăng Tuyển Hà giữa núi Minh Sa 
và núi Tam Nguy phía Đông Nam Đôn Hoàng, tỉnh Cam Túc, từ 
Nam chí Bắc dài 1.618m. Hang Mạc Cao được mở vào năm 366 
sau Công nguyên, theo ghi chép, một vị tăng nhân pháp danh. 
Lạc Tôn trong một lán đến nơi này vì nhìn thấy núi Tam Nguy. 
ánh sáng lấp lánh như có nghìn vị Phật, ông cảm ngộ mà xây 
dung nên hang Phật ở núi này. Sau này trải qua quá trình tu 
sửa, xây dựng nhiếu đời, hiên có hơn 750 hang động với nhiều 
bích họa có diện tích tới 40.000 - 50.000 mi, điêu khắc màu với 
số lượng tới hơn 3.000 tác phẩm, 5 hang mái gỗ là hang nghệ 
thuật Phật giáo quý giá với quy mô lớn nhất thế giới và được 
bảo tón nguyên vẹn nhất. 

Vän vật hang Mạc Cao - Đôn Hoàng bao gồm bốn phần: 
kiến trúc, điêu khắc màu, bích họa và thư tịch, trong đó nghệ 
thuật hang đá là hình thức nghệ thuật Phật giáo điển hình dựa 


Hoang mạc bảo tàng 
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trên sự thống nhất giữa kiến trúc, điêu khác và hội họa. Điêu khắc màu và hội 
họa thời ky Bắc Nguy, Tây Nguy (535 - 556) tiêu biểu cho thành tựu cao nhất ở 
Dên Hoàng thời kỳ sơ khai với 36 hang động, bích họa xuất hiện khắp các vách, 
trên trần và trên các cột trụ. Ngoài một số ít dé tài chỉ đơn thuần mang tính. 
trang trí, dé tài chủ yếu bao gồm các câu chuyện Phật truyền mang tính tình 
tiết, chuyện về Phật bổn sinh, chuyện vé nhân duyên, ngoài ra còn có nhiều 
hình tượng Bồ Tát, chư thiên đang bay, người chơi nhạc, Dạ Хоа... Trong đó, 
các tác phẩm Thái tử Sa Na xả thân nuôi hổ ở hang 254, 500 tên cướp thành Phật 
ở hang 285, Thuyết pháp đồ ở động 249, Lộc vương bản sinh ở hang 254, Câu 
chuyện Phật truyền ở hang 290 và nhiều tác phẩm khác với nét vẽ tinh xảo, kết 
cấu chặt chẽ, cấu tứ kỳ diệu lý thú, được đánh giá là mang tính nghệ thuật cao, 
luôn được giới sử gia nghệ thuật ca ngợi. 

Bích họa Đôn Hoàng thời kỳ này, từ dé tài tới phương pháp thể hiện, 
đều lưu giữ dấu ấn rõ nét của văn hóa Ấn Độ. Các câu chuyện Phật truyền 
và Phật bổn sinh có nguồn gốc từ các kinh điển vé Phật giáo, các tự thuật 
hình tượng hóa về nội dung này đã sớm xuất hiện trong nghệ thuật hang 
đá Ấn Độ, ở giai đoạn sơ khai, cho dù vẫn tồn tại sự chênh lệch về đặc tinh 
dân tộc, những hình tượng nguồn gốc ngoại lai vẫn được coi là sự hóa thân 
của tỉnh thần và được tiếp nhận, ví như hình tượng Phật Đà và chúng thần 
bán (ба thể, tất cả các hình tượng mang hàm nghĩa tượng trưng déu theo. 
phong cách Ấn Độ, tác phẩm khác như Thiên Trúc huân nhiễm pháp, vừa thể 
hiện cảm giác lập thể thông qua quan hệ sáng - tối, vừa là minh chứng cho 
sự chuẩn xác của phương pháp nghệ thuật này. Tuy vậy, đối với việc tuân thủ 
các tư thế tương tự hay hình tượng lõa thể, chủ yếu dé cập sự truyền đạt khái 
niệm thần tính, khi đã đi vào hội họa cụ thể thì chủ yếu phụ thuộc vào kinh 
nghiệm và nhãn quang vốn có của người thợ. Ví dụ cảnh tượng đi sắn trong 
hội họa, toàn bức tranh toát lên nguồn cảm hứng của hội họa truyền thống 
vùng đất Trung Nguyên, trong vô thức, người ta đã cải tạo thêm những bộ 








Hang thử 423 được xây dựng từ đới Tùy, Напо thứ 217 trong quán thể hang Mạc Cao - Đôn. 
trong hang có bich họa và để vẫn Мас Hoàng, được xây dựng vào thời thịnh Đường, trong 
Cao quật ký. hang có bích họa Quan уб lượng thọ kinh biến. 63 
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phận tương đối cảm tính của hình tượng Phật giáo, đặc biệt về hình thể và 
trang phục, từ những nhạc công, chư thiên bay trên không... đến các vị Вб 
Tát đều được cải biến thành diện mạo nửa Trung Quốc, nửa Ấn Độ. Nhưng. 
về mặt chỉnh thể, do thời ky Bắc Ngụy kính trọng các vị thần ngoại lai nên ý 
nguyện đưa dé tài hiện thực vào trong tranh Phật giáo của người thợ vë vẫn 
bị hạn chế, hình ảnh trên bích họa đa phần mang tính thô kệch và khái niệm. 
hóa, vì lẽ đó mà các bức tranh đều đạt hiệu quả trang trí lớn. 


Bích họa Phật giáo Ấn Độ trong hang đá Ajanta thể hiện nhiều cảnh 
tượng vui chơi giải trí, uống rượu tiệc tùng, thần thông du hý, nhân vật Bồ 
Tát xiêm áo đẹp dë, tư thế uyển chuyển, màu sắc tươi sáng, còn để tài “Giáng 
ma biển" lại được bố trí giống các cảnh trong một vở kịch khiến người xem. 
không cảm thấy sợ hãi. Ngược lại trong bích họa ở Đôn Hoàng thời Bắc Ngụy, 
thường thấy cảnh tối tăm đáng sợ, để tài xoay quanh các câu chuyện khó 
hạnh, kiểu như xả thân nuôi hổ, đạo chích móc mắt với đường nét và màu sắc 
thô kệch mạnh mẽ, không còn vẻ dịu dàng, than thiện. 








Sự lay động giống như ngọn lửa trong bích họa ở các hang 249 và 257 
trong quán thể hang Mạc Cao thể hiện tình cảm nồng nhiệt, khiển chúng ta 
liên tưởng đến phong cách Gothic trong hội họa Cơ đốc giáo, hình ảnh Phật, 
Bó Tát, chư thiên... rất dễ khiến ta liên tưởng đến các vị thánh nhân và thiên 
sứ trong hội họa Cơ đốc giáo thời kỳ đầu. Nhưng trong thực tế, đó chỉ là hình 





Hang 296 trong quán thể hang Mạc Cao - Đôn Hoàng, bích họa trong hang được sáng tác vào những. 
пат 557 - 581, gồm hai phán trên và dưới, khắc họa cảnh tượng thông thương trên “Con đường tơ Ia”. 





thúc tiép diën cüa nghë thuêt tranh Iya có dai và nghë thuát 
tranh vë trên gạch đời Hán, giống như những gi chúng ta 
từng thấy trong các tác phẩm của Cố Khải Chi. Thực ra, đây là 
phương pháp truyền thống, ví như sử dụng hình ảnh trang trí 
kiểu Trung Quốc như dài lụa phát pho, những cánh hoa rụng là 
tả, kết hợp với những hình thể kiểu Ấn Độ, những cảnh tượng 
trang nghiêm, trầm mặc lồng trong khói mây bồng bềnh, 
bức tranh toát ra vẻ phong phú và thắn Ы. Các tác phẩm Thủ 
liệp dó, Lộc vương bản sinh đồ đã hợp nhất các tình tiết trong 
những câu chuyện về kinh Phật và cảnh đi ап trong tranh vë 
trên gạch đời Hán. Hình thức biểu hiện tượng trưng hóa của 
người và vật thuận theo chỉ dẫn trong truyền bá Phật giáo; về 
phối cảnh, hinh ảnh sông núi, сау cỏ được thể hiện bằng cách 
mượn hình ảnh hiện thực tại quần thể hang Mạc Cao; về màu 
sắc, sử dụng màu đỏ đất làm nến, diéu thưởng gặp trong các 
vật phẩm công nghệ vàng và bạc, các đồ sơn và hội họa trong 
hầm mộ đời Hán. 

Tác phẩm Giáng ma biến ở hang thứ 254 vẽ Phật Thích 
Са Màu Ni ngồi chinh giữa, ma vương Ba Tuần đứng cạnh, ba 
ma nữ, thuộc hạ của Ba Tuần là “Khả ái lạc; “Năng lạc nhàn” và 
“Dục nhiễm nhân” cùng với nhiều ma khác tượng trưng cho. 
sự mê hoặc của dục vọng và sự chinh phục vũ lực, nhưng đức 
Phật vững chai nhập định, cao to sừng sững, ma vương không 
làm gì được, cùng lúc ấy trời long đất lở, ma vương ngất di, ba 
ma nữ biến thành ba mụ già xấu xí, các ma khác đầu rơi máu 
chảy, tìm đường trốn chạy. Bích họa đã sử dụng phương pháp. 
tương đối chất phác để thuật lại toàn bộ cầu chuyện, nếu. 
không nói là dùng hình thức động tĩnh đối nhau, các tình tiết 
và cảnh tượng kiểu như trời long đất lở, by ma quỷ nhảy múa 
lộn xôn, làm nổi bật hinh ảnh đức Phật vĩ đại, trang nghiêm 
và an lành. Tính tôn giáo mạnh mẽ trong nội dung bức họa và 
những cảnh tượng thẻ thảm làm người ta sợ hãi đã khiến các 
họa công quên đi những gì thuộc vé thẩm mỹ truyền thống 
và thế tục hóa. Hội họa Phật giáo cùng dé tài thời Bắc Nguy đã 
thể hiện nhiều hơn những nguyên tố khác biệt về chất so với 
các tác phẩm mỹ thuật cổ đại của Trung Quốc. Khuynh hướng. 
này đến thời Tùy, Đường ít nhiều đã có sự thay đổi. 

Bích họa thời Tùy, Đường trong hang Mạc Cao, để tài thể 
hiện trước đây vốn là những câu chuyện Phật truyền về đức hy 
sinh, quá trình tu tập khổ hạnh, sự giác ngộ và tiền thân của 
đức Phật, nay đã chuyển sang cảnh tịnh độ, kinh biến (tranh vë 
theo kinh Phật) và chân dung chư vị Phật và Bồ Tát... Nội dung 








Hoang mạc bảo tàng 


Tác phẩm điêu khắc màu thời Đường 
ở hang thứ 194 trong quần thể 
hang Mạc Cao Đôn Hoàng, Bồ Tắt 
với khuôn mật phúc hậu, hồng hào, 
thân thể đấy dän, thể hiện xu hướng, 
thẩm mj trong xã hội đương thời 
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Hội họa Trung Quóc 





Tranh lụa di chỉ hang Tang Kinh - Đôn Hoàng, hiện våt tai Viện Bảo tàng British Luân Đôn. 


tranh phong phú hơn trước, màu sắc cũng khá rực rỡ, thế giới được miêu tả 
cũng rộng lớn hơn. Thời bấy giờ rất thịnh hành Phật giáo Tịnh độ tông, do đó 
cảnh giới tịnh độ được thể hiện nhiều nhất ở trong các bích họa, có khoảng 
228 bức. Ngoài ra còn có tranh về cảnh giới tịnh độ nhạc sư, tranh dựa theo. 
kinh Báo ап... chủ yếu đều miêu tả cảnh tịnh độ. Có tới 207 hang động trong 


Hoang mac bào tàng 





Tượng Bồ Tắt ngồi cháp tay, tác phẩm điều khắc màu trong hang thứ 384 
“của quán thể hang Mạc Cao - Đồn Hoàng, được xây dựng vào thời thịnh Đường, 


quần thể hang Mạc Cao bên trong có bích họa và điêu khắc màu đời Đường, 
chia thành 4 giai đoạn: so , thịnh, trung, van (thời kì dáu, thời kì hưng thịnh, 
thời kì giữa và thời ki cuối). Các hang động quan trọng như hang thứ 220 thời 
kì đầu nhà Đường, xây dựng vào năm Trinh Quán thứ 16 (năm 642), hang thử 
335 thời thịnh Đường, xây dựng vào năm Thùy Củng thử hai (năm 686), hang 
thứ 130 và 172, xây dựng vào giữa niên hiệu Khai Nguyễn và Thiên Bảo. Hang 
thứ 112 xây dựng vào giữa thời nhà Đường và hang thứ 156 xây dựng vào 
cuối thời nhà Đường déu lưu giữ những tác phẩm huy hoàng, có thể coi là 
tiêu biểu cho mỹ thuật Phật giáo đời Đường. 


Bích họa thời Tùy, Đường về mặt tạo nặn hình tượng đã vượt qua kiểu 
tranh ký họa hóa thời kỳ Bắc Nguy, tranh chân dung di vào miêu tả hình ảnh 
nhân vật chính. Ví như bức Duy Ma Cát tượng ở hang thứ 103, hình tượng nhân 
vật với râu và lông mày vénh ngược, ánh mắt ấm áp, bao dung, cử chỉ và trang 
phục đã hoàn toàn mang dáng vẻ của người Trung Quốc mà không còn chút 
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“mặc áo cà sa, hiện vật tại Viện 


Nghệ thuật, Chicago Mỹ. 





đặc trưng ngoai lai nào. Hình ảnh người thị nữ trong bích họa 
thời Tây Ngụy ở hang thứ 285 rất gần gũi với phong cách hội 
họa của Cố Khải Chi, còn hình tượng đế vương trong bích họa 
ở hang 220 cùng với Lịch đại đế vương đồ của Diêm Lập Thể gần 
như được vẽ ra từ một khuôn. Tranh vẽ cảnh tịnh độ mượn các 
hình tượng vật chất tươi đẹp để thể hiện thế giới lý tưởng như. 
đức Phật thuyết, nhưng tất cả mọi sự vật làm mê lòng người 
nơi đó đều là những chứng cứ hiện thực, bao gồm các cảnh 
tượng trong đời sống xã hội thời Đường như cảnh đi săn, tiệc 
tung, xe có, bơi thuyền, chơi trò chơi, ca múa, trồng trọt, chăn. 
nuôi, buôn bán, khám chữa bệnh. 

Phần lớn các sử gia mỹ thuật déu coi thời đại nhà Đường 
là giai đoạn định hình cho tranh sơn thủy Trung Quốc. Rất ít 
bút tích của hội họa thời ky này còn được bảo tồn. Tranh sơn 
thủy trong bích họa ở hang Mạc Cao đã trở thành căn cứ dáng 
tin cậy nhất để suy đoán diện mạo của tranh sơn thủy cùng 
thời. Nhìn từ góc độ dòng tranh sơn thủy còn lưu giữ được 
trên các bích họa, thấy rằng hình tượng sơn thủy tự nhiên. 
được người đời Đường tôn sùng vẫn mang nét hoang dã, có 
cảnh rừng xanh núi thẳm, suối khe lững lờ hoặc ào ạt, cảnh 
muông thú chạy nhảy tung têng nơi sườn núi. 

Lấy nguyên mẫu từ các bích họa cùng chủ dé trong các 
hang 158, 159, 217, 220... điển hình có bức Tây phương tịnh 
độ biến miêu tả hình ảnh đức Phật ngồi trên toà sen, chung. 
quanh có đông đảo chư vị B Tát, La Hán hộ pháp, thiên thần 
và lực sĩ... trong tư thế chắp tay cung kính; tất cả đếu ung 
dung cao quý, muôn hình muôn vẻ. Trước mặt đức Phật là môt 
đội nhạc công và những người biểu diễn ca múa phụ họa xếp. 
hàng đứng hai bên và chơi những nhạc cụ thời bấy giờ. Chung 
quanh tòa Phật có cảnh hồ Thất Bảo tuyết đẹp với những búp. 
sen xanh vươn mình, hoa sen trong hồ nở rộ; hình ảnh mặt đất 
trải đầy vàng bạc, lung linh lóng lánh, các thiên nữ rắc những 
cánh hoa, đám trẻ chơi đùa trước đài Phật. Đội nhạc công biểu 
diễn múa đơn hoặc múa tập thể, cảnh tượng vui mắt, trong. 
khi đó đức Phật vẫn ngồi yên làng, thần sắc khoan thai. 


Người đời Đường tôn sùng cuộc sống hưởng lạc, xa hoa, 
điều này khác hẳn với thuyết giáo về đức hy sinh, tu tập khổ 
hạnh trong các bức tranh vẽ đức Phật thời kỳ đầu. Bích họa 
kinh điển đời Đường trong quần thể hang Mạc Cao đã tạo ra 
sự biến đổi theo thời cuộc, ví dụ như Pháp Hoa kinh biến. Kinh 
Pháp hoa chủ trương triệt để đắc đạo, nhưng để đạt được 
điều này thật không dễ dàng, phải trải qua quá trình tu tập 
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Bich hoa quần thể tượng Bồ Tắt trong 
hang thứ 285 thuộc quần thể hang 
Mạc Cao - Đôn Hoàng, sáng tác vào 
những năm 535-556. 








Hội hoa Trung Quốc 


gian khổ trường kỳ. Người đời thường sợ gian khổ, thường bỏ cuộc giữa 
chừng, nên đức Phật thường dùng “Phương biến thuyết pháp” để độ chúng 
sinh. Kinh Pháp Hoa mượn câu chuyện “Hóa thành” để ẩn dụ. Chuyện kể 
rằng: một nhóm người đi xa tìm vật báu, phải trải qua muôn vàn gian khổ, 
phải đi rất xa, nên mọi người đều mệt mỏi, sợ hãi và muốn rút lui. Đúng lúc 
đó, một vị sư dùng phép biến hóa ra một tòa thành, trong có đình đài lầu 
gác, sông suối cây cỏ, mọi người thấy vậy thì mừng vui khôn xiết bèn cùng 
nhau đi vào thành. Họ muốn yên ổn nên cho rằng đã “đắc dê, không muốn 
đi tiếp nữa. Vị su thấy cảnh tượng đó bèn làm cho tòa thành biển mất và nói 
với họ rằng đây chỉ là một chốn nghỉ ngơi tạm thời, không thể cứ ở đó mà 
hưởng lạc, chỉ có tiếp tục đi mới tìm được vật báu. Bức Pháp Hoa kinh biến 
chỉ hóa thành dụ phẩm ở hang số 217 trong quần thể hang động Mạc Cao 
đã khắc họa một cách kỳ diệu và sinh động tòa “hóa thành” đó, người họa 
sĩ đã vẽ nên một bức tranh phong cảnh tươi sáng, khoảng đạt và ngập tràn 
những tình tiết của câu chuyện. 


“Người cúng dường tức những người tài trợ cho nghệ thuật hang đá, 
cũng trở thành hiện tượng nổi bật trong các bích họa đời Đường ở hang Mạc 
Cao, nổi tiếng nhất là tác phẩm Xuất hành đó trong hang số 156. Trương Nghị 
Triều là một thủ lĩnh chính trị của Đôn Hoàng thuộc vùng Tây Bắc thời kỳ vân 
Đường. Xuất hành đồ lần lượt khắc họa cảnh Trương Nghị Triều đi săn cùng vợ 
con và cảnh tưng bừng lúc trở vé. Trương Nghị Triều cưỡi ngựa hồng, có các ky 
binh hộ vệ, kèn lệnh nhất tế thổi vang, phía sau là đội thợ săn, có cả đàn chó 
săn và dê vàng dũng mãnh. Một bức tranh khác là Tổng quốc phu nhân (vợ của 
Trương Nghị Triều) xuất hành dó, Tống thị cưỡi ngựa trắng, nhiều kẻ hầu và 
ngựa xe vây quanh, tạo hình nhân vật cưỡi ngựa, giống như bức Mục má đồ và 
Dạ Chiếu Bạch đồ của Hàn Can, còn có cả hình ảnh vũ nữ, nhạc công vừa hát 
vừa múa, sinh động nhất là hình ảnh một đội tạp kĩ ở phía trước, người đánh 
trống thổi kèn, người leo cột biểu diễn, cảnh tượng gần gũi mà thú vị. Trong 
một hang đá Phật giáo, người họa công đã cố gắng khắc họa cảnh tượng xa 
xi, phô trương của têng lớp quý tộc thế tục, phản ánh được nét đặc sắc trong 
sinh hoạt của xã hội đời Đường và tín ngưỡng Phật giáo. Bích họa đời Đường 
ở hang Mạc Cao tiêu biểu cho sự hoàn thành quá trình Trung Thổ hóa nghệ 
thuật Phật giáo, cũng có thể nói rằng đã có sự thống nhất giữa giáo nghĩa 
Phật giáo mang tinh dân tộc Trung Quốc và hình thức hội họa truyền thống 
Trung Quốc. Tạo hình nhân vật đã khắc phục được những đường nét thô kệch 
và mang tính khái niệm hóa thời Bắc Ngụy mà trở nên phong phú và đầy đủ 
hơn. Sự kết hợp kì diệu giữa đường nét và màu sắc vừa rõ ràng, sáng súa vừa 
mang khí thế hào hùng, tạo vẻ trong sáng, hài hòa. Bích họa thời sơ Đường 
trong hang thứ 220 thuộc hang Mạc Cao được thành lập vào năm Trinh Quán 
thứ 16 (năm 643) được bảo tồn gần như nguyên vẹn, qua đó chúng ta có thể 
hiểu được thành tựu đỉnh cao trong phối màu tranh đời Đường. 
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Hội họa Trung Quốc. 





Họa công hai miền Nam - Bắc 


Trương Ngạn Viễn trong tác phẩm Lịch đại danh 
họa kí ~ Luận họa sơn thủy thụ thạch viết: “Biến đồi trong tranh 
sơn thủy được mở đầu nhờ Ngõ, nhưng thành công nhờ nhị 
Lý: “Ngõ” chỉ Ngô Đạo Tử, “nhị Lý” chỉ hai cha con tôn thất nhà 
Đường là Lý Tư Huấn (651 - 718) và Lý Chiêu Đạo (không rõ nám 
sinh, năm mất). Hiện không còn lưu giữ được bút tích thật của 
tranh sơn thủy Ngô Đạo Tử nhưng hậu thế còn bảo tồn được 
nhiều tác phẩm quan trọng của hai cha con họ Lý. Tác phẩm 
Giang phàm lầu các đồ của Lý Tư Huấn mô tả hoạt động của du 
khách bên bờ sông, sông nước đất trời mênh mông, những 
cánh buóm phấp phới, đình đài làu các thấp thoáng dưới chân 
núi hoặc trong rừng сау. Cành lá trên cây được vẽ bởi nét bút 
sắc nhọn và cứng cáp, hang động, núi đá được vẽ bởi đường 
nét “suân”' thoát ẩn thoát hiện. Có thể thấy cách vẽ này mê 
phỏng phong cách của họa sĩ đời Tùy là Triển Tử Kiền nhưng 
cảnh vật, cây cỏ, ndi non được miều tả cụ thể hơn, mang ý vị tả 
sinh (vẽ vật thực), gam màu xanh lục và xanh lam là chủ đạo, 
những điểm chuyển ngoặt của nét mực được phối màu vàng 
nhạt, đạt hiệu quả chiếu sáng lẫn nhau mạnh më, giữ gìn được 
đặc điểm trong sáng, tươi đẹp như Du xuân đồ của Triển Tử 
Kiền. Tác giả Lý Chiêu Đạo “tài năng hơn cha” với hai tác phẩm 
Xuân sơn hành du đồ và Minh hoàng hạnh thục đồ đều được vẽ. 
và phối màu trên nền lụa, vẽ phác theo chiếu trục đứng. Bức 
tranh miêu tả sự biến đổi của dáng mày bóng núi, rừng xanh 
núi thẳm, mây trắng giing giáng, vách núi suối tuôn, cây cỏ 
tươi tốt, người ngựa dập diu, muôn màu muôn vẻ. Tất cả được 
hiện ra vô cùng đẹp dë và diệu kỳ dưới ngòi bút của tác giả. 

Về phương diện ki pháp, cách dùng nét mực vẽ hình 
dáng của vạn vật, thường được gọi là “câu lặc”. “Câu lặc” trong. 
tranh Tranh Quốc đa phần đếu là sự hợp nhất của hai nét bút 
theo chiếu trái phải hoặc trên dưới, sự pha trộn của những 
màu trong suốt, sau đó dùng các khoảng vật tạo màu tươi 
sáng và không xuyên thấu phủ đều lên, nên gọi là “phép song 
câu tạo màu” Đây là một cách vẽ tương đối thuần phác cổ xưa. 
Đời Đường, Tống trở về trước, từ Có Khải Chi đến các họa công 
thời nhà Đường thinh vượng, dù tranh để tài sơn thủy, nhân 


1 Suôn: một lối vẽ của Trung Quốc, đặt nghiêng ngọn büt lêng, quệt mực khó 
nhạt để thể hiện vân đá và các phía của núi đá. 


vật hay hoa có, chim muông déu dùng cách vẽ này. Thư pháp 
thời cổ có đặc điểm hai bên nét chữ thường dùng đường mực 
nhỏ và mảnh để vẽ đường viền, nên gọi là “song câu”. 

Giai đoạn nhà Đường, Tống suy yếu, các họa công tập 
trung vẽ tranh để tài sơn thủy, họ đặt thẳng hoặc đặt nghiêng. 
ngọn bút lông, quệt mực khô để thể hiện vẫn đá, vân gỗ và 
hai mặt nam, bắc của núi, sau khi phác ra đường nét chung, do. 
vậy gọi là “suân bút” hoặc “suân pháp” Họa công các thời đại 
dựa vào cảm quan về cấu tạo địa chất của đá, kết hợp với but 
tích của nhiều người để tạo ra nhiều “suán pháp” khác nhau, 
quá trình này đã quyết định phong cách cá nhân của mỗi 
người. Ví dụ như Cự Nhiên đã sáng tạo “phệ ma suän Quan 
Đồng và Lý Thành đã tạo ra “trực sát suân Phạm Khoan đã 
sáng tạo ra “vũ điểm sun"... Tên gọi của phong cách kiểu như 
“phê та" "уй điểm..." đều bắt nguồn từ hình dung của người 
xem về đặc trưng tươi mới của suân pháp. 


Giai đoạn quá độ giữa nhà Đường và Bắc Tống, trong 
sách sử gọi là “Ngũ dai” (907 - 960), tuy thời gian ngắn ngùi 
nhưng lại là thời kỳ tranh sơn thủy xác lập được vị trí của mình. 
Sơn thủy không chỉ là môi trường tu dưỡng tâm tính, mà còn 
là vật dẫn của “đạo” nên nó được đưa vào hội họa. Quan Đồng. 
và Kinh Hạo đại diện cho trường phái tranh sơn thủy ở miền 
Bắc, đã sáng lập nên cách vẽ tranh sơn thủy khổ lớn, họ rất 
giỏi khắc họa toàn cảnh sơn thủy hùng vi. Bên cạnh đó, Bóng 
Nguyên, Cự Nhiên là đại diện cho trường phái tranh sơn thủy. 
vùng Giang Nam, họ có sở trường thể hiện cảnh sắc Giang 
Nam dung dị, nên thơ, thể hiện những biến hóa của gió mưa, 
đêm ngày. Cách kết hợp sơn thủy biếc xanh hoặc vàng xanh 
không còn được ưa chuộng nữa, bút pháp và mực pháp đã 
trở thành sự theo đuổi tự do của mỗi họa sĩ văn nhân. Thủy. 
mặc và tranh sơn thủy thủy mặc màu nhạt đã trưởng thành và 
mang hơi hướng triết lý hóa. 





Họa sĩ Kinh Hạo (không rõ năm sinh, năm mất), tên chữ 
là Hạo Nhiên, quê Tám Thủy (nay thuộc tỉnh Sơn Tây). Cuối đời 
Đường ông ẩn dật ở Hồng Cốc núi Thái Hành và có tên hiệu 
là Hồng Cốc Tử. Tranh của ông hội tụ mọi kinh nghiệm dung 
bút và mực của người đời Đường. Bức Khuông Lư đồ miêu tả 
cảnh sắc đất Lư Sơn, khí thế hào hùng, kết cấu nghiêm cẩn, 
sử dụng đồng thời phép “cao viễn” và “bình viễn”, người đời 
Tổng gọi ông là “nhà sơn thủy toàn cánh” từ đồng bằng đến 


Khê sơn thanh viễn 


Bức Minh hoàng hạnh thục đồ của Ly 
Chiều Đạo (55,9cm x 81cm), hiện vật 
tai Viên Bảo tầng Cổ Cung Đài Bắc. 


Tranh cuộn Khuóng lu đồ của Kinh 
Hạo (I85/8cm x 106,8cm), hiện vật tại 
Viện Bảo tàng Có Cung Đài Bác. 











Tranh cuộn Khé sơ thanh viễn dó của Hạ Khuê (46,5 cm x 889,1 cm) 
hiện vật của Viện Bảo tàng Cổ Cung Đài Bắc. 
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Quan sơn hành lữ đồ (144,4 cm x 568 ст) của Quan Bóng. На сйпһ son khẩu đãi độ đồ (50 cm x 320 cm) của Đồng Nguyên, 
hiện vật tai Viện Bảo tàng Có Cung Đài Bắc. hiện vật tại Viên Bảo tàng Liêu Ninh. 
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núi cao, “cảnh xa thay bằng thë, cảnh дёп thay bằng chất”, núi có chủ có 
quân, có chia có hợp, có cong có thẳng, có ranh giới có trùng điệp, có thể coi 
đây là tác phẩm tiêu biểu cho tranh sơn thủy. Để thuận tiên cho việc khắc 
họa toàn cảnh, tác giả đã sử dụng phương pháp vẽ phác đồ trục đứng với bố 
cục chính theo chiều dọc. Từ dưới nhìn lên trên, tác phẩm chia thành nhiều 
tầng lớp chinh té, lớp trên cao hơn lớp dưới. Phần dưới bức họa vẽ cảnh chân 
núi, cây cỏ, nhà cửa, sông ngòi, núi đá, thuyền bè đang chống sào, người 
dắt lửa ngựa. Ngước nhìn lên thấy núi сао, thác nước, đình ốc, cầu, rừng cây, 
phẳng phất đâu đây khí thiêng dói núi. Trong số sông núi trêp trùng làm nền 
ấy, những dinh núi cao nhất vút thẳng lên như muốn chạm vào trời xanh. Bức 
họa đã tập trung thể hiện được đặc điểm bút pháp của Kinh Hạo, có đầy đủ 
phép “câu, suản, nhiễm; vừa tạo đột phá vé kết cấu tạo hình, cảm giác lập thể 
cũng như cảm giác đầy đủ về hình thái, vừa thể hiện được y vị hàm súc đặc 
biệt của ki pháp thủy mặc. 

Tác giả Kinh Hạo ý thức được thủy mặc có thể biểu hiện theo têng lớp, 
khi miêu tả những đối tượng như mây khói, khí và sông nước, “câu lặc” nét 
mảnh chỉ có thể vẽ nên những gì mang tính tượng trưng, hình thức biểu hiện 
này có thể thấy ró trong các tác phẩm của Cố Khải Chỉ và Triển Tử Kién. Giờ 
đây, không cán dùng đường nét để thể hiện hình ảnh my khói len lỏi lung 
chùng núi mà chỉ cần dùng nhiều tång lớp thể hiện báu không khí và cự ly. 
Kinh Hạo từng binh luận về hội họa đời Đường như sau: “Ngô Đạo Tử vẽ sơn 
thủy, thấy bút mà không thấy mực, Hạng Dung lại thấy mực mà không thấy 
bút: Và: “Ta áp dụng sở trường của hai vị ấy thành một thể thống nhất? điều 
này đủ thấy hoài bão lớn lao của ông. Tách bạch giữa bút và mực, đồng thời 
nhấn mạnh giá trị của hai thứ ấy, cùng với sự tham gia của các văn nhân khác, 
“bút tỉnh mực diệu” đã ngày càng trở thành tiêu chuẩn chủ yếu trong đánh 
giá cũng như thưởng thức hội họa và có ÿ nghĩa thực tiễn ở vào thời đại đó. 
Ví như hình ảnh những thác nước xối thẳng từ trên xuống, trước đây do vẽ 
bằng các đường nét nên trông khô cứng thì nay đã được xử lý bằng những 
táng lớp mềm mại diệu kỳ của thủy mặc. 

Quan Đồng (không rõ năm sinh, năm mất), người Tràng An, thời trẻ từng 
là học trò của Kinh Hạo, khi về già, tài năng đã vượt hơn tiền bối, được mệnh. 
danh là “xuất lam” từng được vinh danh cùng với Kinh Hạo là “Kinh Quan”. 
Ông thường vẽ cảnh từ núi Thái Linh đến núi Hoa Sơn, ưa thích vẽ tranh dé 
tài núi non vào thu, cây có vào đông hay cảnh thôn xóm... Ông có phong 
cách hội họa đơn giản, cảnh vật tuy ít mà tràn tré khí phách hùng vĩ. Tác 
phẩm truyền thế của ông có Quan sơn hành lữ đồ và Sơn khê đãi độ đồ, hiện 
hai tác phẩm này được lưu giữ tại Viện Bảo tàng Cố Cung Đài Bắc. Tác phẩm. 
Quan sơn hành lữ đồ vẽ cành rừng xanh núi thẳm thấp thoáng ẩn hiện những 
mái đình chùa, chung quanh có cầu nhỏ và lều tranh, du khách, thương gia 
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Tác phẩm Thu sơn vän đạo đồ của Cự Nhiên Tác phẩm Vạn tùng phong đồ của danh họa Lý 
(165,2ст x 77,2cm), hiện vật tại Viện Bảo tàng Dung (188,7ст x 139,8cm),hiện vật tại Viện Bảo 
Có Cung, Bài Bắc. tång Có Cung, Đài Bắc. 


qua lại dập diu, sinh khi dạt dào. Trong tranh vë cây có cành không có thân, 
bút pháp đơn giản, mạnh mẽ. Tác phẩm Sơn khê đãi độ đồ miêu tả cảnh núi 
cao sung sing, phản ánh đặc trưng cơ bản của phái họa gia miền Bắc. 


Đại diện cho phái họa gia miền Nam là Đổng Nguyên, không rõ năm 
sinh, mất năm 962, tự là Thục Đạt, quê ở Chung Lăng (nay là Giang Tây, Tiến 
Hiển, Tây Bắc). Ông phần nhiều vẽ tranh cảnh sắc Giang Nam, cây cối tốt tươi, 
thanh tú đẹp dë, nét bút mảnh mai, dài, mượt mà, thuật ngữ tranh sơn thủy. 
gọi là "phê ma suân? cũng có lúc điểm mực để diễn tả hình ảnh cây cối tốt 
tươi. Bản gốc tác phẩm Long túc giao dân đồ của tác giả Đồng Nguyên hiện 
được trưng bày tại Viện Bảo tàng Cố Cung Đài Bắc, tranh vẽ cảnh đồi núi trập. 
trùng, cây cỏ ram rạp, thấp thoáng vài сау đại thụ, trên đỉnh núi có người treo 
đèn lên cây, quang cảnh giống như có lễ hội vậy. Nhân vật trong tranh gần 
như được vẽ tỉ mỉ và nặng về màu sắc, sơn thủy một màu xanh biếc. Các tác 
phẩm như Tiêu tương đồ - trưng bày tại Viện Bảo tàng Thượng Hải và Hạ cảnh 
sơn khẩu đãi độ đồ trưng bày tại Viên Bảo tàng Liêu Ninh cùng với Tiêu tương 
đồ trưng bày tại Viện Bảo tàng Cố Cung Bắc Kinh déu là thủy mặc màu nhạt, 
hình thể giống nhau, miêu tả cảnh núi non vùng Giang Nam, cảnh sắc bình 
viễn trên nền mưa gió sáng tối đan xen. 








Một thư pháp gia kiêm giám định gia đời Bắc Tống Më Phát đã rất 
xúc động trước tác phẩm Bình đạm thiên chân và Khí vận của Đồng Nguyên. 
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Trên thực tế, tranh vẽ kiểu Đồng Nguyên chi là những cảnh thuc mà ông 
nhìn thấy trong đời thực. Đất Giang Nam không có những ngọn núi cao 
dựng đứng như ở тіёп Bắc. Trong tác phẩm Tiều tương dó, Đồng Nguyên đã 
không dùng tới màu sắc, trong tranh không có núi đá kỳ dị, mà chỉ vẽ mặt 
sông mênh mồng, bầu trời rộng lớn, cảnh sắc thanh viễn, trên sóng có những. 
con thuyền nhẹ có người đang chèo và những ngư phu đang kết lưới đánh. 
cá, trên bë có đám người đang cúng tế. Thẩm Quát đời Tống nhận xét tranh 
của Dông Nguyên: “Nét vẽ tỉ mi từ ngọn cỏ, nhìn gần không giống cảnh vật, 
nhìn xa mới thấy cảnh vật tươi sáng“ Bút pháp sử dụng trong tác phẩm Binh 
đạm thiên chân" của Đồng Nguyên và Viễn thị của Thích Hợp đều thể hiện rõ ý 
nguyện tả thực, có thể nói “Đổng Nguyên bình dị và tự nhiên, núi non ẩn hiện, 
mây khói hư ảo, thật là tinh xảo và tự nhiên. Những dải núi xanh thẳm, những. 
thân cây vươn lên mạnh mẽ, sức sống dâng tràn, suối khe, cầu kiều, cả lượn, 
những đảo cồn thấp thoáng cả một vùng trời đất Giang Nam. Thời kỳ Hán - 
Đường, phong cách hội họa mang nét hùng vĩ của miến Bắc đã trở thành 
chính thống, những cảnh sơn thủy gắn gũi với con người bừng hiện lên trên 
giấy, vò cùng rực rỡ và thấm đượm ý vi“ 

Tác giả Cự Nhiên (không rõ năm sinh, năm mất), quê ở Giang Ninh (nay 
là Nam Kinh), vốn là tăng nhân ở chùa Khai Nguyễn, Giang Ninh. Ông hoạt 
động hội họa suốt thời kì Bắc Tống. Ông là học trò của Đổng Nguyên. Nét bút 
của ông thanh nhã, mượt mà, ông có sở trường về “phê ma suân” và thường 
vẽ cảnh dói núi giáng giáng may khói, dùng mực khô mà vẽ nên rêu, cảnh 
tượng hùng vĩ, tráng lệ và kì diệu hơn cả tranh của Đổng Nguyên, tạo bước 
đột phá cả về sự giản đơn khái quát khi vẽ đổi núi và sự chỉ tiết khi vẽ tùng 
bách, đá, cầu, lều tranh, rào trúc... trong rừng và dưới chân núi. Các tác phẩm 
gốc truyền thể của ông còn lưu lại được khả nhiều, có Thu sơn vấn đạo đồ (hiện 
vật của Viện Bảo tàng Cổ Cung Đài Bắc), Vạn hách tùng phong đồ (hiện vật 
của Viện Bảo tàng Thượng Hải), Tầng nham tùng thụ đồ (hiện vật của Viện Bảo 
tàng Cố Cung Đài Bắc), Tiêu duc trạm lan đình đồ (hiện vật của Viện Bảo tàng 
Cố Cung Đài Bắc) và Khê sơn lan nham đó (hiện vật của Viện Bảo tàng Nghệ 
thuật Cleveland, Mỹ) cùng nhiều tác phẩm khác. Cự Nhiên đã phát triển thêm. 
phong cách “nét mực nhạt vẽ nên bóng núi thấp thoáng” của Đồng Nguyên, 
đặc biệt đã phát huy được sức biểu hiện của thủy mặc, sử dụng mực và nước 
tương đối nhiều. 


Thời Đường - Tống, thiển tông thịnh hành, phải họa sĩ sơn thủy miền. 
Nam tôn sùng phong cách “bình dị tự nhiên” Tranh của Đồng Nguyên, Cự 
Nhiên mặc dù có cảnh những ngọn núi sừng sững nhưng thế núi không 
vững chãi, không hùng vĩ. Më Phát ngợi ca tranh của những tác giả trên là “khí 
núi tĩnh, nhuần, bố cảnh nên thơ; “Tranh của Cự Nhiên tươi sáng, xanh tốt, 
đem lại cảm giác sảng khoái tôt cùng” Những nơi đổi núi quanh co, rung гат 
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tươi tốt thấp thoáng bóng léu tranh, đơn sơ hướng ra con đường nhỏ ngoàn 
nghèo chìm trong chốn thậm cốc; dốc núi quanh co, rừng cây che phủ, dá 
dàm cuộn lăn, cành lá hương bổ vươn mình đón gió, cảnh vật kỳ diệu khiển 
người xem có cảm xúc sâu lắng, suy nghĩ xa vời. Là một tăng nhân, sự lãnh 
đạm với cuộc sống trần tục ở Cự Nhiên lớn hơn Đồng Nguyên rất nhiều, nên 
dưới bút pháp nhuần nhuyễn của ông, con người trong tranh hiện ra dáng 
мё cô độc, thưa thớt, cảnh vật lạnh lêo, tro troi. Chính khung cảnh trống vắng, 
cô đơn ấy dễ khiến lòng người càng cảm thấy xa rời thế tục, thể hiện sự quan 
tám ngày càng lớn của giới họa sĩ đối với vũ trụ mit mù của thế giới vật chất 
siêu nhiên cũng như mối liên quan trực tiếp giữa sự tôn sùng khác thường 
của giới văn nhân sĩ đại phu đời sau về tự nhiên trong tranh của Cự Nhiên và 
khuynh hướng thién hoc'. 


Họa sử đã gọi thời ky tử Ngũ Đại đến những năm đầu Bắc Tống là “Kinh 
Quan Đồng Cự; thực chất đây là sự tổng kết về trường phái sơn thủy hai miền 
Bắc Nam mà đại diện là Kinh Hạo, Quan Đồng, Dóng Nguyên và Cự Nhiên. 
Điều này giúp ích rất nhiều cho việc nghiên cứu phong cách tranh sơn thủy. 
Dòng tranh sơn thủy phía Bắc thời ky Bắc Tống có nhiều thế hệ tiếp nối và trở 
nên nổi tiếng. Tranh sơn thủy phía Nam do được giới văn nhân sĩ đại phu tôn 
sùng nên được coi trọng vào thời kỳ nhà Nguyên. Đến thời kỳ Minh - Thanh, 
phàm là tranh sơn thủy đều được coi là của Đổng, Cự. Trong khi đó, dòng 
tranh “sơn thủy toàn cảnh” hùng vĩ lại dén bị lãng quên. 





Thời đại Tống Huy Tông 


Hội họa đời Tống tiếp tục phát triển trên cơ sở đời Tùy - Đường và Ngũ 
Đại, hội họa cung đình, hội họa sĩ đại phu và hội họa dân gian tự hình thành 
phong cách riêng nhưng giữa chúng vẫn có ảnh hưởng, hấp thu, thẩm thấu 
län nhau, cùng tạo nën diện mạo hội họa đời Tống. 


Bắc Tống thống nhất đã quét sạch mọi chia cắt, chao đảo do cát cứ 
phong kiến tạo ra. Trong một khoảng thời gian, xã hội ổn định, thương 
nghiệp và thủ công nghiệp phát triển thn tốc, thúc đấy văn minh thành thị 
phát triển. Hoàng đế thứ 8 triều Bắc Tống là Huy Tông Triệu Cát được ghỉ vào 
sử sách chính bởi sự bất tài trong chính trị và sự mê đắm quá độ với nghệ 
thuật. Bắc Tổng năm 1127 bị diệt vong bởi nước Đại Kim do tộc người du mục 
phương Bắc lập nên. Tống Huy Tông củng con trai Khảm Tông Triệu Hằng 
trở thành tù binh, bị giam cầm ở nước Dich, vài năm sau thi chết. Sau khi 
Bắc Tống diệt vong, hoàng tộc dời về phía Nam, định đô ở Lâm An, sử gọi là 


1 Lỗ Bành Khê sơn thanh viễn = lich sử vû xu hướng chuyển biến tranh sơn thủy thời ki lưỡng Tổng, Nhà 
xuất bản Đại học Nhân dân Trung Quốc 2004, trang 68.. 


Khë son thanh viën 











Tác phẩm Mai hoa tú nhàn đồ của Triệu Cát (24,5cm x 24,8cm), 
hiện vật tại Viện Bảo tàng Có Cung, Bắc Kinh. 


Nam Tống (1127 - 1279). Оо miền Nam có sản vật phong phú nên người dân 
di cư tù miến Bắc tới cùng với người dàn bản địa miền Nam khai phá vùng 
Giang Nam, giúp cho kinh tế, văn hóa tiếp tục phát triển. Khi đó, kinh thành 
Bắc Tống là Biện Lương (nay là thành phố Khai Phong, tỉnh Hà Nam), thành. 
đô Nam Tống là Lâm An (nay là thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang). 
Thành thị phồn vinh, tập trung nhiều thành phán như quý tộc, thương nhàn, 
thợ thủ công và thị dân, đời sống văn hóa thành thị phát triển mạnh mẽ chưa 
tùng có. Hội họa đi vào thủ công thương nghiệp, các họa sĩ biến tác phẩm 
của mình thành thương phẩm đem bán ở chợ. Chùa Đại Tướng Quốc ở kinh 
đô Biện Lương mỗi tháng mở năm phiên hội, buôn bán sám uất, hàng hóa 
tràn tré, trong đó có những gian hàng chuyên bán các loại thư tịch và tranh 
vẽ. Chợ đêm của Lâm An thời Nam Tống cũng bán các loại quạt có vẽ tranh 
hoặc quạt trúc mai. Các tiệm rượu ở Biện Kinh, Lâm An và nhiều nơi khác đều 
treo các tranh chữ để trang trí và thu hút khách hàng. Người dân thành thị 








ào tàng Có Cung, Bác Kinh. 





Khê sơn thanh viễn 


nếu có việc vui tổ chức yến tiệc đều có thể thuê bình phong, 
trướng, thư họa... Đáp ứng nhu cầu lễ tiết, cuối năm thường 
bày bán các tranh vẽ thời tiết như tranh môn thần, tranh thần 
Chung Quy (thần trừ tà ma)..., toàn kinh thành không khí tấp 
nập, nhộn nhịp vô cùng. 

Công nghiệp phát triển đã thúc đẩy ngành nghề ván 
khắc và in ấn phát triển và trở nên phổ biến, ngày càng xuất 
hiện nhiều trung tâm ván khắc ở Biện Kinh, Lâm An, Bình 
Dương, Thành Đô, Kiện Dương... nhiều thư tịch và kinh Phật 
đều kèm theo hình minh họa được vẽ trên tranh khắc bản. 
Hiện còn lưu giữ được những tác phẩm được khắc tinh xảo 
vào thời Tống - Kim như: tượng Di Lặc, kinh chú Đà La Ni, Phật 
quốc thiển sư vûn thù chi nam đồ tán, Triệu thành tảng... 


Hội họa đời Tống là đỉnh cao của phát triển nghệ thuật 
hội họa Trung Quốc. Những nội dung của cuộc sống hiện thực 
được phản ánh rộng rãi trong hội họa rất nổi bật trong lịch sử 
hội họa cổ đại. Vận dụng hình thức nghệ thuật đa sắc màu, 
sáng tạo ra nhiều thủ pháp nghệ thuật có mổi liên hệ chặt chẽ 
với xã hội. Phong cách, kiểu dáng và lý luận trong hội họa các 
đời Nguyên, Minh, Thanh đa phần có thể tìm thấy trong hội 
họa đời Tống, thể hiện sự trưởng thành và sự phồn vinh cao độ. 
của hội họa Trung Quốc. Về phương diện kĩ xảo, nghệ thuật hội 
họa đời Tống cỏ rất nhiều sáng tạo quan trọng, tập trung khai 
thác trạng thải tinh thần của nhân våt và những tình tiết cảm. 
động, chú trọng tạo dựng hình tượng nghệ thuật với tính cách 
rõ rệt. Tranh để tài hoa cỏ chim muông và tranh sơn thủy theo. 
đuổi những tình tiết y cảnh tươi đẹp, cảm động, chú y lối thể _ Tác phẩm Thinh cám đó của Triệu Cát 
hiện nghệ thuật chân thực mà kỳ diệu, đồng thời nỗ lực tiến (147,2ст х 523cm), hiện vật tại Viện 
hành chắt lọc hình tượng, có độ tả thực cao. Hội họa của giới m“àotángC6 Cung, Bác Kinh. 
sĩ đại phu văn nhân cũng góp phần thúc đẩy sự phồn vinh của 
nghệ thuật hội họa. Họ đã cống hiến cho sự tìm tòi trong biểu 
đạt khách quan và hiệu quả của bút mực. Trên cơ sở phồn vinh 
của hội họa toàn xã hội, hội họa cung đình đã phát triển cao dó 
với những thành quả nghệ thuật không dễ bỏ qua. 


Trên cơ sở Ngũ Đại, Nam Đường, Tây Thục đã xây dựng 
nên nhiều họa viện, triều Tống tiếp tục thành Іар họa viện. 
Hàn lâm đồ để bồi dưỡng tài năng hội họa cần dùng cho cung 
đình. Triều đại Tống Huy Tông đã một lần thành lập họa viên. 
Các hoàng đế đời Tổng có nhiều hứng thú hội họa khác nhau, 


đặc biệt là Huy Tông Triệu Cát, ông say mê hội họa đến nỗi bỏ а 
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Tác phẩm Thái vi đổ của Ly Đường (27,2 x 90,5cm), hiện vật tại Viện Bio tàng Cổ Cung, Bác Kinh. 


bê chính sự. Triệu Cát trị vì vào những năm cuối của thời Bắc Tống với những 
mối đe dọa thù trong giặc ngoài, nhưng ông không phải một chí sĩ định quốc 
an bang mà là một bậc thầy hội họa phương Tây. Ông tập trung mở mang 
họa viện cung đình, đồng thời còn sưu tầm các bức tranh nổi tiếng để làm 
phong phú thêm bộ sưu tập nội phủ. Thời kỳ thống trị của Triệu Cát Huy Tông 
thời Bắc Tống và Triệu Cấu Cao Tông thời Nam Tống (tại vị năm 1127 - 1162) là 
thời kỳ hoàn tất chế độ họa viện cung đình Bắc Tống. Trình độ nghệ thuật của 
các họa sĩ dân gian được nâng cao, nhiều họa sĩ ưu tú được tuyển vào họa 
viện. Thời ky này, họa viện tập trung đông đảo các cao thủ hội họa. Giới họa 
sĩ cung đình duy trì mối liên hë nhất định với xã hội và nóng nhiệt đón nhận 
những trào lưu chốn hoàng cung, đồng thời nỗ lực bảo vệ và duy trì khi chất 
tình tế, hào hoa, phú quý của nghệ thuật cung đình từ triểu Đường trở lại, 
một số tác phẩm còn toát lên vẻ ủy ті, ибт tha, tao nhã. 


Sưu tập thư họa nội phủ thời kỳ Tống Huy Tông vô cùng phong phú, thời 
kì này xuất hiện ngày càng nhiếu các nhà sưu tập thuộc táng lớp sĩ đại phu 
công khanh. Cuốn Tuyên hòa hoa phổ đã ghi chép lại sự thịnh vượng của bộ 
sưu tập cung đình. Những biến cố thời kỷ Tinh Khang, Biện Kinh bị giặc giả 
cướp bóc, một bộ phận họa sĩ bị bắt cóc về phương Bắc, sưu tập của cung 
đình thất lạc tới phương Bắc, đã ảnh hướng tới hội họa thuộc phạm vi thống. 
trị của triều đại đương thời. Mặt khác, một số lượng lớn họa sĩ lưu vong tới. 
Giang Nam, giữ các trọng trách tại họa viện của vua Cao Tông thời Nam Tống, 
cũng góp phần thúc đẩy văn hóa vùng đất này phát triển. Các danh họa và tác 
phẩm nổi tiếng ở họa viện thời Nam Bắc Tống gồm có Quách Hy với tác phẩm 
Tảo xuân đồ, Quan sơn xuân tuyết đồ, Trương Trạch Đoan với tác phẩm Thanh 
minh thượng hà đồ, Vương Hy Mạnh với tác phẩm Thiên lý giang sơn dó, Lý 
Đường với tác phẩm Thái vi đố, Vạn hách tùng phong đó, Mã Viễn với tác phẩm 
Đạp ca đồ, Thủy dô.. 





Khê sơn thanh viễn 


Tranh văn nhân xuất hiện trong thời Đường đã trở thành trào lưu nghệ 
thuật lớn mạnh tù nửa sau thời hậu kỳ Bắc Tống. Việc sưu tấm và bình phẩm 
hội họa đã phát triển mạnh mẽ thành phong trào trong tầng lớp văn nhân sĩ 
đại phu. Ngày càng nhiều văn nhân tham gia vào hoạt động hội họa, giống 
như dùng thơ ca để gửi gắm tâm sự. Vé mặt lựa chọn dé tài và phong cách, 
giới họa sĩ văn nhân déu có chủ trương riêng. Họ dé chữ vịnh thơ trên các 
bức tranh, mở ra chân trời mới cho lĩnh vực lời tựa của thư họa. Tác phẩm nổi 
bật trong giới văn nhân sĩ đại phu thời kỳ lưỡng Tống gồm có Mặc mai của 
tác giả Trọng Nhân và Dương Vô Cữu, Trúc của tác giả Văn Đồng, Cổ móc và 
Quái thạch của Tó Thức, Vân sơn của hai cha con Mễ Phát và Mễ Hữu Nhân, 
Thủy tiên của Triệu Mạnh Kiên (1199 - khoảng 1267, họa sĩ thời Nam Tống, 
ông chuyên vẽ thủy tiên, mặc lan...). Những cống hiến cho tranh văn nhân 
của tầng lớp văn nhân sĩ đại phu Bắc Tống được thể hiện trong việc xây dựng 
lý luận. Âu Dương Tu đề xuất đưa “tiêu điều thanh bạch” trở thành một loại 
mỹ học, Tô Thức dé xuất “luận họa dĩ hình tự, kiến dự nhỉ đồng cư; phủ dinh 
quan niệm về chức nêng chính của hội họa là mô phỏng tự nhiên. Trong đời 
sống truyền thống của Trung Quốc sớm hình thành nên mạng lưới các văn 
nhân sĩ đại phu, tranh văn nhân và tư tưởng của những người như Tô Thức 
được truyền bá nhanh chóng, có ảnh hưởng rất lớn, thậm chí lan rộng tới địa 
khu Liêu, Kim do tộc người Man thống trị và mở đường cho sự phát triển của 
tranh văn nhân thời kỳ Nguyên - Minh. 





Thanh minh thượng hà đồ 


Nội dung để tài trong các tranh nhân vật thời Ngũ Đại và lưỡng Tống 
rộng lớn hơn so với thời Đường. Những thần thoại tôn giáo, những câu 
chuyện lịch sử, đời sống văn nhân... đã trở thành chủ dé của hội họa. Người 
họa sĩ thường chú trọng miêu tả thần sắc và tâm lý của nhắn vật, nhờ vậy 
năng lực truyến thắn và khắc họa được nàng cao. Về mặt ki pháp, phát triển. 
theo hai hướng: một là dụng bút trong lối vẽ tỉ mỉ và phối màu ngày một tỉ 
mi và đa dạng hơn, màu sắc ngày càng tươi đẹp, sắc điệu phong phú hơn 
hàn đời Đường; hai là thủy mặc, ngoài sự xuất hiện của tác phẩm Bạch miều 
của hai tác giả Lý Công Lân, Trương Trạch Đoan đã đạt tới đỉnh cao, còn xuất 
hiện thêm họa pháp tả ý thủy mặc mà tiêu biểu là tác phẩm của Lương Giai. 

Nhà Đường, Tống suy vong, hội họa cổ đại của Trung Quốc ngày càng 
thể hiện sắc thái đơn điệu, khuynh hướng dòng tranh bút mực đơn thuần, 
giản dị lên ngồi. Họa công thời Bắc Tống Lý Công Lân (1049 - 1106) tùng là 
học trò của Cố Khải Chi và Ngô Đạo Tử. Tranh bạch miêu của ông với họa 
pháp “quét di phấn sáp, còn lại mực nhạt nhưng hào hoa” (chỉ dùng đường 
nét, không tô màu) được khen ngợi nhiều nhất. Nguyên bản của bạch miêu 








Hội hoa Trung Quốc 


Tranh cuộn Thanh minh thượng hà đồ của Trương Trạch Đoan (24/8 cm x 527,8 cm), 
hiện vật của Viện Bảo tàng Cổ Cung Bắc Kinh 





Khê son thanh 











Hội hoa Trung Quốc 


chỉ có tác dụng làm khởi thảo, giống hệt như cách gọi “phác thảo” trong hội 
họa phương Тау. Sau thời Ngô Đạo Tử, giới họa công ý thức được sự gån kết 
giữa nàng lực tạo hình và thư pháp diệu kỳ của họa công khiến cho các hình 
vẽ đơn sắc giống như thư pháp được trực tiếp trở thành đối tượng để thưởng 
thúc và bình luận. Hiệu quả của “bạch miêu” là “không sặc sỡ mà tỏa sáng và 
có sức lay động lòng người”. Tác phẩm Triều nguyên sơn trượng đồ được vẽ 
theo lối bạch miêu. Hội họa Bắc Tống nhờ có sự cứu văn và bảo vệ tích cực 
của đại sư hội họa hiện đại Trung Quốc Từ Bi Hồng nên được bảo tồn đã thể 
hiện sâu sắc sức hấp dẫn thần kỳ của loại hình hội họa này. Tác phẩm Bạch 
họa của Lý Công Län được xếp ở vị trí hàng đầu trong lịch sử hội họa, các tác 
phẩm khác truyền lại hậu thế như Ng mã đố, Cửu ca đồ, Duy mô hỗ đồ, Lâm 
vị yển mục phóng dó... đều được coi là những tác phẩm dạng sách giáo khoa 
về họa pháp miêu tả bằng đường nét truyền thống, dụng bút, dụng nét biến 
hóa tùy theo nhân vật miêu tả, vừa võ cùng tỉnh tế vừa tràn tré tiết tấu trám 
bổng réo rắt, khỏe khoắn của thư pháp. 


Cung Khai (khoảng 1222 - 1304) là họa sĩ theo lối bạch miêu thời Nam 
Tống, ông từng theo học Ngô Đạo Tử, nhưng bút pháp của ông ít trau chuốt 
hơn. Ông ưa thích vẽ tranh “quỷ den” và đặc biệt trở nên nổi tiếng với dòng 
tranh thần Trung Quy. Tác phẩm Trung sơn xuất du dó vẽ thần Trung Quỷ và 
gia quyến ngồi kiệu do quản linh là quỷ khiêng, quỷ khi âm u nhưng vô cùng 
thú vị. Tranh của ông mang ý vị đả kích sâu sắc, nhà bình luận đời Nguyên. 
cho rằng không thể “dĩ thanh ngoạn mục chi” (ngoạn mục bởi cái thanh). 
Lương Giai (không rõ năm sinh, nám mất), đời Nam Tống từng ở trong họa 
viện, cũng là họa công giỏi vẽ theo lối bạch miêu. Văn hiến ghi lại rằng sau 
thời trung niên, êng đã chuyển từ lối vẽ tỉ mỉ bạch miêu sang lối vẽ dật bút 
thủy mặc, tức là lối miêu tả tự do, phóng khoáng gần giống thư pháp thể 
cuồng thảo, hay còn gọi là “đại tả y” trong cái thủy mặc biến hóa khôn lường 
hàm chứa cái huyền ảo giống như triết học. Những tác phẩm kiểu này gồm 
có Lục tổ đồ, Bát mặc tiên nhân dó và Thái bạch hành kim đó. 


Tác phẩm Thanh minh thượng hò đồ của tác giả Trương Trạch Đoan 
được phối màu trên nền lụa nhưng tập trung phối màu nhạt, toàn bức tranh 
chủ yếu sử dụng lối саи lặc, thể hiện sự tinh tế, tỉ mỉ của hội họa đời Tống. 
Tác phẩm này cao 24,8cm, dài 528,7cm, mô tả cảnh tượng phồn vinh ở kinh 
đô Biện Lương thời Bắc Tống (nay là thành phố Khai Phong tỉnh Hà Nam), 
là một kiệt tác hiếm có trong thế kỷ XII. Trương Trạch Đoan là một họa công 
cung đình, tác phẩm của ông đã vượt qua dòng tranh “phong tục” mang y 
nghĩa bình thường. Chúng ta có thể bắt gặp cảnh náo nhiệt và thú vui của 
đời sống dân gian cùng những cảnh tượng miêu tả phong tục dân gian đậm 
chất hải hước trong các tác phẩm như Hóa lang dó, Hi anh đồ của những họa 
công khác cùng thời kỳ như Tô Hán Cự, Lý Cao, nhưng với Thanh minh thượng 
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Một phán tác phẩm Thanh Minh thượng hà đó 


hà đồ bằng nhãn quang tü trên cao nhìn xuống đã tái hiện toàn cảnh các 
hoạt động của các tầng lớp ở kinh thành Biện Kinh đời Tống vào tiết Thanh 
minh, từ đó khiến cho bức tranh phong tục vẽ khung cảnh rộng lớn đạt được 
sự đánh giá cao độ của lịch sử. Trong tranh có hình ảnh văn si, nhà nóng, 
thương nhân, đại phu, kẻ hầu, tăng ni, quan lại nhỏ, người chống thuyền, 
người buộc thuyền, bò, ngựa, lạc đà, phố lớn ngõ nhỏ, vô vàn cửa hàng bày 
bán nhiều loại hàng hóa, sóng ngòi hồ ao, thuyền bë qua lại, còn có nhà cửa 
và phủ quan, léu tranh nhà lá. Tác giả đã quan sát kĩ lưỡng cuộc sống con 
người và mọi vật, khả năng ghỉ nhớ và tưởng tượng nhạy bén, sâu sắc và kĩ 
xảo ưu việt khi xây dựng bố cục. Nét sinh động trong thn thái nhân vật, nét 
khỏe khoắn, giản dị trong bút pháp vẽ cây cối và ggn nước lan tàn, sự tinh tế, 
hài hòa trong chuyển cảnh, tất cả đều cho thấy sự tu dưỡng toàn diện của tác 
giả trên nhiều phương diện như nhãn vật, sơn thủy, lu các... Nó đã tập hợp. 
các kĩ thuật cao siêu của mọi dòng hội họa triều Bắc Tổng vào trong một bức 
tranh. Tác giả tuy đang vẽ tranh nhưng vẫn giữ thái độ nghiêm túc của một 
nhà sử học. Ông đã tái hiện diện mạo cuộc sống và phong tục trong xã hội 
cũng như tình hình vận tải trên sông Biện Hà và cuộc sống khổ cực của người 
cân lao động thời dó. Trong khung cảnh tấp пар ấy, lộ rõ ánh mắt trầm tư của 
người họa công. 

Tác giả bức tranh này ban đầu không nổi tiếng, sau nhờ có lời bạt của 
Trương Trứ đời Kim mới được biết đến. Ông là Trương Trạch Đoan, quê ở 
Đông Vũ (Sơn Đông), không rõ năm sinh, năm mất, từng du học ở kinh dó 
Biện Lương đời Tổng, sau đó gia nhập Hàn lâm, nhờ sự dé bạt của Trương Trú 
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Việc thưởng thức, đánh 
giá tranh vë Trung Quốc. 
chủ yếu xét ở ba phương, 





дёп: mòt là phong c 

cục, bút mực, sắc thái; 
hai là trình dó thư pháp. 
а dữ, để tên của họa 
Ea a ka 








mà ông được làm họa công cung đình. Ông giỏi vẽ “giới hoa” 
tức là tranh phong cảnh hoặc tranh nhân vật với chủ dé về 
kiến trúc như thành quách, phố thị, thuyền bè, xe kiệu. Từ khi 
“Thanh minh thượng hà dó” ra đời, người ta ngày càng ý thức 
được giá trị của nó. Thanh minh thượng hà đồ đời Nam Tổng đã 
có rất nhiều bản gốc và bản chép tay được bày bản trong các 
tiêm tranh ở Lâm An. Thực tế này đã chứng tỏ giá trị của Thanh 
minh thượng hà đồ. Tác phẩm không những vượt qua giới hạn 
của dòng tranh phong tục thường gặp mà còn không bị lệ 
thuộc vào phạm trù dòng tranh cung đình và dòng tranh nhân 
văn thông thường. Về phương diện mỹ cảm hội họa, tác phẩm 
làm tăng tri thức, gợi mở trí tính. Đây quả thực là vật báu của 
hội họa Trung Quốc. 


Sơn thủy toàn cảnh 


Tranh sơn thủy đến đời nhà Tống dần dán có được địa 
vị quan trọng trong hội họa. Người họa công đầm mình vào 
rừng núi, quan sắt sớm hôm và không ngừng cảm nhận, miêu 
tả chính xác những đặc trưng sông núi của các vùng miền với 
thời tiết và khí hậu khác nhau, để tạo ra các bức tranh cỏ sức 
lay động lòng người. Từ cảnh sông núi rộng lớn được miều tả 
tỉ mi đến những cảnh phụ với dụng bút giản đơn, khái quát 
thể hiện nhiều sáng tạo nổi bật ở các thời kỳ khắc nhau. 


Quách Hy, họa sĩ sơn thủy thời Bắc Tống trong tác phẩm 
Lâm tuyến cao chí - sơn thủy huấn đã viết: “Dục đoạt kì tạo hóa, 
tắc mạc thán dư hảo, mạc tinh dư cán, mạc đại dư bão du ú 
khán” (muốn sáng tạo thì phải nắm được cái thần, cải tỉnh và 
sự phong phú). Cảnh sơn thủy không chỉ là những cảnh núi 
non tiên cảnh, lấu son дас tia, quý tộc dạo chơi ngắm cảnh 
trong vườn, sĩ đại phu ở ẩn, mà phần nhiều là cảnh sắc thiên. 
nhiên sông núi, đồng ruộng hai miền Nam Bắc, xen kë là cảnh. 
đời thường như tàu thuyến, xe kiệu, cối xay nước, chùa chiến, 
quán rượu, hay cảnh chèo thuyền, trồng trọt, bắt cá, hái củi, 
cưỡi la... Người họa sĩ đã phân loại chủ dé, vi như “Bắc quốc” 
và “Giang Nam” khác nhau; cảnh “hiểu cương”(mây mù buổi 
sớm), "уап йу” (chiều tà), “hạ son” (núi mùa hè), “hàn lâm” 
(rừng mùa đông), "и cốc” (núi sâu), “tà phong tế vũ” (mưa gió 
bão bùng), “thủy thiên nhất sắc” (nước trời một màu), “vạn 
hách tranh lưu” (khe suối đua chảy), “sơ lâm tịch chiếu” (rừng 
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Tranh Tiêu tương đồ của Đồng Nguyên (Sem x 141cm), hiện vật tại Viện Bảo tàng Cổ Cung, Bắc Kinh. 


thưa nắng chiếu hôm), “ngư thụ tiểu tuyết” (tuyết rơi làng chài), “thu sơn tiêu. 
ty” (cảnh chùa trên núi), "liễu khẽ mục quy” (liễu rủ ven suối), “hàn giang độc 
điểu" (một mình câu cá sông mùa đông), những y tưởng kiểu công thức ấy 
thể hiện muôn vàn tình điệu. Ngay cả ý thơ của cổ nhân, bằng mô tả cảnh vật 
chân thực, kết hợp óc tưởng tượng phong phú để sáng tạo ra ý cảnh thi vị. 


Đời Tống, "toàn cảnh sơn thủy” phương Bắc do họa công Kinh Hạo thời 
Ngũ Đại sáng lập vẫn nhận được sự tỏn sùng phổ biến nhất. Bố cục kiểu trục 
đứng trong tranh của Kinh Hạo mang ý nghĩa tượng trưng, đối với những 
người theo khuynh hướng lui về ẩn dật, tranh vẽ kiểu này giống như những 
ngọn núi sửng sững kiên cường hay những tấm bình phong đã cách ly vùng 
trí tự do của họ khỏi trần thế đầy hỗn loạn và đau khổ, Ва họa công đời Bắc 
Tống là Lý Thành, Quách Hy và Phạm Khoan đã phát triển dòng tranh này đến 
đỉnh cao. Tranh sơn thủy Trung Quốc từ sau thời ky Lục triếu, không chỉ chịu 
ảnh hưởng của học thuyết Nho gia mà còn chịu ảnh hưởng từ Đạo giáo và Phật 
giáo. Sự bổ trợ giữa tư tưởng lý tính Nho gia và tư tưởng vô vi xuất thế trong 
Dao giáo là những đặc trưng quan trọng nhất. Việc tiến bước làm sĩ phụ, lui về 
làm ẩn si, đã trở thành chuẩn mực cuộc sống của táng lớp văn nhân sĩ đại phu. 
Vi dụ Lý Thành, sử sách chép rằng ông không những “học giỏi, tài năng” mà “trẻ 
tuổi đã có chí lớn? Người có chí lớn đương nhiên không phải là người kỳ vọng 
lập nên ky tích trong nghệ thuật mà thông thường chỉ người có chí hướng 
làm quan để theo đuổi chính tri, chính М “thi cü nhiều lần không đổ, không có 
thành tích” cho nên “thả ý tưởng thành tranh vẽ? và “vẽ những rừng cây mùa 
đông mà phần nhiều là cây trên vách núi”. Trong tác phẩm Lâm tuyển cao chí, 
Quách Hy cũng đề cập đến “quân tử sở dĩ yêu thích sơn thủy chính bởi lẽ họ có 
thé mượn sơn thủy để “tránh bụi trên mà ẩn dêt cùng sông núi”. 





Lý Thành sinh năm 919, mất năm 967, gần như cùng thời với Kinh Hạo 
và Quan Đồng. Ông là hậu duệ hoàng tộc nhà Đường, sống ở Trường An, 


1 Hoa ké- tạp thuyết của Trịnh Xuân thời Tổng, 
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Tác phẩm Đặc bi khoa thach đồ của Lj Thành (126,3em x 104/9cm), hiện vật tại Viện Mỹ thuật Osaka 
Nhật Bản 


sau chuyển đến Doanh Khâu, Thanh Châu (Sơn Đông), nhân xưng là 
Lý Doanh Khâu. Lý Thành giỏi làm thơ, đánh đàn. Đấu tiên ông theo hoc tranh 
sơn thủy ở thầy Kinh Hạo và Quan Đồng, sau thường mô phỏng cảnh thật 
mà trở thành phong cách riêng. Ông thường vẽ tranh "hàn lâm bình viễn!, 
họa pháp hàm súc, thế bút sắc nhọn, mực nhạt, nổi tiếng bởi “quý mực như. 
vàng" Về phương diện quan sát, Lý Thành thể hiện nhãn quan khiến người ta 
kinh ngạc, cho dù ban đầu ông theo phong cách của Kinh Hạo, Quan Đồng, 
nhưng những tác phẩm thời ki đầu của ông không chịu nhiều ảnh hưởng. 
của phương pháp biểu hiện kiểu công thức. Tác phẩm Kiếu tùng bình viễn đồ 
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Tác phẩm Khoa thạch bình viễn đồ của Quách Hy (1208 x 167,7cm), hiện vật tại Viện Bảo tàng Có 
Cung, Bắc Kinh. 


khắc họa phong cảnh chân thực, phủ hợp với kinh nghiệm thị giác của người 
xem: cây tùng cận cảnh có chiều cao hơn cả đỉnh núi ở viễn cảnh, phương 
thức miêu tả phù hợp với phép thấu thị này rất ít gặp trong tranh sơn thủy 
Trung Quốc. Lý Thành đã trung thành với lối quan sát của bản thân đối với 
tự nhiên, do đó tác phẩm của ông phấn lớn là binh viễn với ý cảnh thể hiện 
mang đậm cảm giác chiều sâu. Dụng bút giống như Kinh Hạo, chú trọng thể 
hiện “cốt cán” (cái hồn) của cây cối núi rừng, đem lại cho người xem cảm giác 
“khí tượng quanh hiu, khói rừng bảng làng“ Về phương diện mô tả cụ thể cây 
cối và núi đá, một lần nữa ông thể hiện tính trung thực với tự nhiên, xa rời lối 
miêu tả lại kiểu công thức hóa, khiến người xem ngưỡng mộ. Tác phẩm Độc 
bị khoa thạch đó miêu tả cảnh đẹp tự nhiên cùng vẻ lạnh lëo, diu hiu, hoang 
vu, mông mênh vỏ bờ, đem lại cảm giác rất mực bi ai và thê lương; ở khu vực 
bằng phẳng có một tám bia lớn sừng sing, rùa phục rồng cháu, cảnh tượng 
hùng vĩ, phía trước có một người đội nón, cưỡi la đang ngáng đầu đọc chữ 
trên bia, bên cạnh là một đứa trẻ đứng cắm gậy như một người hấu, núi non 
cây cỏ vấn vít, nhuộm màu cho nhau. 





Lý Thành, Quan Đồng và Phạm Khoan đã xây dựng nên ba trường phái 
chính cho tranh sơn thủy miền Bắc thời kỳ Ngũ đại - Bắc Tống. Họa tích của 
Lý Thành thời kỳ Bắc Tống còn lại rất ít, Mễ Phất thậm chí còn đưa ra “vô Lý 
luận” Tỉnh loan tiêu tự đồ tương truyền là tác phẩm của Lý Thành, hiện được 
lưu giữ tại Bảo tàng Mỹ thuật Nelson – Atkins, Mỹ. Cho dù phấn lớn tranh của 
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94 Tảo xuân đó của Quách Ні (120,8cm x 167,7cm), hiện vật tại Viện Bảo tàng Có Cung, Đài Bắc. 
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Ly Thành khóng dugc luu giülai nhung có rát nhiéu ngudi di theo phong cách 
hội họa của ông. Ông có rất nhiều học trò là những họa công nổi tiếng về 
dòng tranh sơn thủy đời Bắc Tống như Vương Sán, Hứa Đạo Ninh, Quách Hy... 


Quách Hy, tự là Truân Phu, quê ở huyện Ôn, Hà Nam, ông là họa công ở 
họa viện hoàng cung tù thời trung niên đến lúc mất, truyền rằng ông luôn 
được hoàng đế Thần Tông đời Bắc Tống ån sang. Tranh sơn thủy của ông mỏ 
phỏng phong cách của Lý Thành, núi non sử dụng lối vẽ suãn tạo hình như 
mây cuộn, cây cối tạo hình giống càng cua hướng lên, trông hùng vĩ, khỏe 
khoắn, tươi đẹp. Tranh của ông thời trẻ mang vẻ tỉnh xảo, về già mang phong 
cách hùng tráng. Ông có sở trường vẽ cây cối cao to, suối khe uốn lượn, dốc 
núi thẳng đứng, núi non tươi đẹp, mây khói hư ảo. Hậu thế gọi êng và Lý 
Thành là “Lý Quách: Tác phẩm truyền thế của ông có Tảo xuân đồ, Quan sơn 
xuân tuyết, Khoa thạch bình viễn, U cốc... Trong cuốn họa luận Lâm tuyển cao 
chí, Quách Hy cho rằng tranh sơn thủy phải đem lại được cảm giác “có thể đi, 
có thể nhìn, có thể vui chơi, có thể thấp thỏm” cho người xem. Ông còn đề 
xướng quan điểm người họa sĩ thông qua “vui chơi, nhìn ngắm thỏa thuê” để 
cảm thụ và mô phỏng tự nhiên, đồng thời quy kết cách nhìn nhận của họ vào 
trong phép “ba viễn/ tức là cao viễn, thâm viễn và bình viễn. 


Tác phẩm Tảo xuân dó, hiện trưng bày tại Viện Bảo tàng Cố Cung Đài Bắc 
là một bức tranh phong cảnh hùng vĩ. Trong tranh thủy khí cuồn cuộn, sương 
mờ giăng giảng, cây lá đâm chối nảy lộc, sóng xuân nước chảy, không khí một 
buổi sáng sớm mùa xuân của vạn vật được miều tả rất tươi vui. Bổ cục về hoạt 
động của con người, về thuyền bè, lầu gác đều phục vụ cho chủ để bức tranh. 
Kết cẩu kỳ diệu, ý cảnh trong sáng, thế núi kỳ lạ, sơn quang ẩn hiện. Là học trò 
của Lý Thành, Quách Hy hy vọng những hình vẽ trong tranh thể hiện được vẻ 
hùng vĩ của sơn thủy phương Bắc và bố cục nghiêm cẩn của hội họa hoàng 
cung, cho dù vẫn giữ được nét hoang dại của cảnh våt chân thực và cảm giác 
về chiều sâu, kết hợp phép "cao viễn", "thâm viễn", "bình viễn", núi non từ gần 
đến xa hiện ra món một, những lớp sương mở giing giáng thân núi tự do mà 
chúa chất bao điều. “Cho nên trong mỗi chúng ta rất dễ vang lên tiếng “viễn”, 
một không gian thực khiến lòng người cảm thấy dễ chịu. Tuy vậy, nhìn từ 
phương diện những hình ảnh như vậy, cho dù trên núi có đường, trên sông có 
thuyền, trên đường có người qua lại, nhưng những cảnh “khả vọng, khả hành, 
khả du, khả cư” như đã nói cũng chỉ là một kiểu giả định, một phương hướng 
không cán thực hiện”, Trên thực tế, giữa kết cấu kiểu công thức hóa trong. 
tranh lập trục và cảm thụ cụ thể được người họa công biểu đạt bằng hinh 
vẽ đã phát sinh quan hệ xung đột, triệt tiêu lẫn nhau. Các họa công sơn thủy. 
thời Bắc Tống trong việc chế ngự thành công những hình vẽ đạt đến trình độ 


1 Lỗ Bành Khé san thanh viễn, Nhà xuất bản Đại học Nhân dân Trung Quốc 2004, trang 99. 








Hội hoa Trung Quốc 


Tác phẩm Khê sơn hành lî dê 
của Pham Khoan (206,3cm 
x 103/4cm), hiện vật tai Viên 
Bảo tàng Có Cung, Bài Bắc. 


thành thục, ở vào thời đại của họ đã có được sự thâm nhập 
sâu sắc nhất từ trước đến nay trong quá trình quan sát và thể 
nghiệm tự nhiên. Tảo xuân đồ của Quách Hy có thể coi là bản 
mẫu thể hiện được mâu thuẫn kiểu này. 


Những hình vẽ tương đối chân thực được vẽ ra bởi nét 
bút của vị đại sư này còn hàm chứa một ý cảnh khác. Tác phẩm 
Khoa thạch bình viễn dó được hoàn thành vào năm 1078, họa 
công đã áp dụng phép bình viễn đơn thuần, quan hệ tỉ lệ 
giữa rừng tùng và núi đá trong cận cảnh cùng những đỉnh núi 
trong viễn cảnh khiến chúng ta liên tưởng đến tác phẩm của 
Lý Thành, phương pháp xử lý như vậy dĩ nhiên đã thêm những 
nhát cắt mạnh bạo vào bức tranh phong cảnh tự nhiên, ngược 
lại còn khiến nhân tố cảm tính vẫn giữ được không gian đầy 
đủ, không chỉ về mặt bố cục, còn phát huy được lối đậm nhạt 
của thủy mặc. Cận cảnh dùng câu lặc cứng cáp, khỏe khoắn và 
"suân mây cuộn? núi phía xa phù hợp với phép thấu thị dùng 
mực nhạt và “huyên nhiễm” “phép không cốt, phong cảnh tự. 
nhiên, chắn thực đem lại cảm giác phiêu diêu, tang thương. 
Cảm giác này vẫn được bảo lưu tối đa trong quá trình tái hiện 
đã triệt tiêu những vết tích. Những hinh vẽ “một góc” kiểu này 
đã mó ra phong cách hội họa đời Nam Tống. 


Phạm Khoan, quê ở Hoa Nguyễn tỉnh Thiểm Tây, không 
ró năm sinh, năm mất, tên là Trung Chính, tự là Trọng Lập. Vì 
tính tình phóng khoáng nên được gọi tên là Phạm Khoan, Ông 
sống vào thời kỳ đầu Bắc Tống, được xếp vào một trong ba họa 
gia lớn của dòng tranh sơn thủy đời Bắc Tống. Thời kỳ đầu, ông 
theo học Lý Thành, tiếp đó là Kinh Hạo, sau này vì cảm thấy 
“không sánh kịp các thấy” nên ẩn cư tại núi Chung Nam, nủi 
Thái Hoa, vẽ tranh làm vui, ông cùng với Lý Thành được vinh 
danh là đại diện của trường phái hội họa phương Bắc. Phạm 
Khoan được miêu tả là hay ngồi lặng lẽ một mình nơi sơn thủy 
ít người qua lại, cảm nhận thú vui đích thực với thiên nhiên. 
Ông rất giỏi vẽ cảnh sắc bốn mùa, “những cảnh gió trăng mờ 
tỏ; “đều mó tả thế đất Tán Long cao và dốc, tranh khổ lớn, thể 
núi rợn người” Đặc điểm về họa pháp là “dinh núi vẽ ring rami, 
“mép nước vẽ đá nhó ưa dùng “phép điểm tử suân” (ý muốn 
nói bút pháp giống giọt mưa khiến những ngọn núi ở gần 
phảng phát kết cấu hoặc cảm giác vật chất có thể chạm vào 
được). Tác phẩm còn lưu truyền đến nay của Phạm Khoan gồm 
có Khê sơn hành lữ đồ, Hàn lâm tuyết cảnh.... 


Khë son thanh viën 


Tác phẩm Khé sơn hành lữ dó, bản lụa, bút mặc, mười chữ “Bác Tống 
phạm trùng lập khê sơn hành lữ đổ” dé tựa của Đồng Kỳ Xương, là tiêu bản 
của tranh sơn thủy Phạm Khoan. Bức tranh miêu tả cảnh tượng hùng vĩ của 
sông núi Tần Long Quan Trung, núi non trùng điệp, cây cỏ tươi tốt, núi đá 
sừng sững. Tác giả không đem cảnh tượng trong tranh bố trí theo bố cục 
theo chiều sâu mà đem những vách đá dựng đứng đặt vào trung tâm của 
bức tranh để thể hiện tám quan trọng của núi non đối với người ẩn sĩ, núi 
non trở thành thực thể, trở thành vật tượng trưng cho “đạo” như cách nói của 
các triết học gia. Trong bức tranh, hình ảnh một người "vấn đạo" ngồi trơ trọi 
nơi sơn động từ sáng tới tối, hình ảnh đó hòa vào tự nhiên, “sự hội ngộ của 
tĩnh lặng và thần sắc”, bút pháp suân kiểu “hai điểm” cũng có thể được giải 
thích là một phương thức trút đổ thích hợp. Sự vận dụng của phép “điểm tử 
sudan” không làm phân tán sự tập trung của tác giả vào những chỉ tiết cảm 
động trong thế giới cảm tính. Ông khắc họa lần lượt hình ảnh suối chảy trên 
núi, lòng sông và những con đường thênh thang dưới сһап núi, những con 
lừa lưng thé đầy củi và những người bộ hành. Bút pháp chặt chẽ, sinh động 
giống như tranh bản đồng khắc họa cảnh tượng về phong tục nông thôn của 
hội họa Âu Châu thế kỷ XVII. 


Thời Ngũ Đại và Bắc Tống, từ Kinh Hạo đến Lý Thành, Phạm Khoan, 
Quách Hy cho đến Đồng Nguyên ở phương Nam, tranh sơn thủy Trung Quốc. 
đã xây dựng được dòng tranh hoàn chinh, cùng thời điểm này, nghiên cứu và 
thể hiện tự nhiên vẫn là mối quan tâm hàng đầu của đa số họa công. Người 
họa công dồn sự quan tám vào hình thức hoàn mi của tranh sơn thủy, đồng 
thời làm cho hình thức này trở nên phong phú hơn bằng những quan sát bắt 
nguồn trực tiếp từ thế giới chân thực và những thể nghiệm cảm tính, từ đó 
sáng tạo ra những bản mẫu thuộc dòng tranh sơn thủy với kết cấu hùng vĩ 
cùng tính sâu sắc mà những tác phẩm cùng loại đương thời và sau này khó 
bể sánh kịp. Thế nhưng dòng tranh này so với hội họa phương Tây trong các 
tranh phong cảnh tự nhiên thông qua mô phỏng ảo giác và tải hiện mang y 
nghĩa vật lý học có sự khác biệt về chất. Tự nhiên được vẽ nên bởi “vết mực” 
bằng bút lông và nước trên nến giấy tuyên lụa trắng mang tính đặt nền 
móng, không hoàn toàn giống như “thế giới chân thực” phán ánh đến thị 
giác của chúng ta thông qua ánh sáng, sắc màu và hình thể. Người Trung 
Quốc quen với những tranh “sơn thủy” vẽ bằng bút pháp này nhưng đối với 
người đã quen với truyến thống hội họa Tây phương thì những hình vẽ vui 
tươi thoải mái như thế rất dễ bị lý giải là một phong cách độc đáo “biểu hiện” 
tự nhiên chân thực. 











Hội họa Trung Quốc 


Tô Thức và Mễ Phất 

Tò Thức là một nhà thơ, nhà văn vĩ đại, một quan viên ý chí bất thành 
và một họa sĩ nghiệp dư, cho dù chỉ rất ít tác phẩm của ông được bảo tón 
nhưng ông lại có vị trí rất quan trọng trong lịch sử hội họa. Tô Thức nổi tiếng 
ở thời Bắc Tống bởi ông không chỉ là người đưa ra К m “sî nhân họa” hay 
còn gọi là “tranh văn nhân”, mà còn là người thực hiện và đặt nền móng cho. 
dòng tranh văn nhân, từ đó, tranh văn nhân đã dần phát triển thành dòng 
tranh hội họa truyền thống của Trung Quốc. 


Tó Thức (1037 - 1101), tự là Tử Thiêm, ẩn cư núi Hiệu Đông, quê ở Mi Sơn, 
tỉnh Tứ Xuyên. Ông thời thanh niên thỏa chí, sớm được bước trên con đường 
hoạn lộ làm mệnh quan triéu đình, thời trung niên do bị liên lyy bởi biến cố 
chính trị nên phải chịu tù dày, phút lâm chung mới được ап xá. Ông có tư 
tưởng vô cùng phức tạp, đạo trung dung và lạc thiên tri mệnh của Nho gia, 
cái thanh tịnh và sự thỏa mãn với những gì đã có của Đạo gia, sự siêu thoát và 
hư không của Phật giáo cùng với cái huyễn hoặc và dưỡng sinh kéo dài tuổi 
thọ của Đạo giáo, tất cả đều được ông tiếp nhàn. Bản thân Tó Thức không coi 
hội họa là nghiệp chính, thi thoảng vẽ tranh, và cũng chỉ vẽ một vài cây khó, 
bụi trúc, núi đá hình thù ky dị. Chỉ có một số tác phẩm truyền thế của Tô Thức 
được xác nhận vì có dé từ của Mễ Phát, Lưu Lang Tả và một số người khác. 


тё Thức coi làm thơ, vẽ tranh là hoạt động nghiệp dư cốt để làm vui, 
theo chuẩn mực hành vi của Nho gia đối với “quân tử; thì nghệ thuật với Tô 
Thức đã tìm lại được vị trí vốn có của nó. Trong Kî cûn vu đạo, văn nhân thông 
qua tập làm nghệ thuật, cố nhiên đạt được sự thoải mái và vui vẻ, đồng thời 
cũng khiến cho nhận thức và thể nghiệm về Đạo trở nên sâu sắc hơn. Tô. 
Thức nói “thường hình chỉ thất chỉ vu sở thất” “trường lý chi bất đương, cử 
phế chỉ hi" ý nói sự vật tự nhiên không có trạng thái cố định, sự thiếu hụt 
ở phương diện nào đó vừa đúng là biểu hiện mang tính cụ thể; “thường lý” 
cũng chính là “дао vi phạm đạo chính là mất đi “thường lý“ sẽ dẫn đến mất 
đi tất cả. Tô Thức từng binh luận nghiệt ngã “tranh của Ngô sinh tuy màu 
sắc kỳ diệu nhưng không có họa luận; ông chế giễu và coi thường những gì 
câu në “hình tự' (sự giống nhau vé bể ngoài) cũng như lối mó tả kiểu những 
người thợ thủ công chịu khuất phục trước tự nhiên. Ông từng bình luận về 
hội họa của một người bạn tốt tên là Văn Đồng (1018 - 1079) thế này: “Vẽ 
trúc nhưng thấy vật không thấy người, thực ra người và trúc đã hóa thân vào 
nhau, vô cùng tươi mới”`. 









Họa công Văn Đồng nổi tiếng bởi tranh vẽ trúc. Tranh vẽ trúc của ông 
chỉ có trúc, điểm này khác với phong cách vẽ đấy đủ mọi mặt của những họa 


1 Xem Tổ Đông Pha tập - thu tiéu bổ chi sò tång du khả họa trúc 


Khë son thanh viën 





Tác phẩm Hoàng Châu hàn thực thi thiép của Tô Thúc (33,5ст x 118cm), dày là bức thu pháp viết 
theo lối hành thư, hiện vật tại Viện Bảo tàng Có Cung, Đài Bắc. 


công khác. Ở trong trạng thái người và tự nhiên hoà làm một, người và trúc 
hoá thân vào nhau, ẩn ý gửi gắm trong vật, đây chính là sự khẳng định cao 
độ của Tô Thức. Một khi văn nhãn đối diện với cảnh quan và vạn vật tự nhiên, 
tư tưởng tình cảm của họ lập tức được chuyển hoá do ảnh hưởng của sự giáo. 
dưỡng hoàn chỉnh, cuộc sống tinh thần chuyển hoá từ thế giới vật lý sang thế 
giới trừu tượng, từ đó cũng tìm được sự vui vẻ và tu dưỡng. Những họa công. 
được Tô Thức đánh giá cao lại không phải là những người tài năng như Ngô 
Бао Tử, mà là các họa công văn nhãn được bối dưỡng văn hóa đầy đủ nhất 
như Vương Duy, Văn Đồng..., những người “đắc tri vỏ tượng ngoại”, tức chỉ 
sự đột phá những hình thức giống nhau, đạt được “thường lý Họa công lấy 
cảnh vật tự nhiên làm điểm tựa để biểu lộ nỗi lòng, kết hợp thuộc tính của sự. 
vật và ý chí của con người, tiếp dó thể hiện tình cảm chản thật của mình qua 
bút vẽ. Văn Đồng cho rằng: Người дийп tử không chỉ chú ý đến sự vật mà có thể 
đem những tâm sự của mình gửi ддт vào trong đó. Nếu gửi айт tâm sự, sự vật 
dù bé nhỏ cũng đem lại niềm vui, cho dù khác lạ cũng không trở thành nguy hai. 
Nếu chỉ chú ý đến nó thì sự vật cho dù bé nhỏ cũng có thể trở thành nguy hại, cho 
dù mới mẻ cũng không đem lại sự hứng khởi. 





1 Xem Tô Đồng Pha tập - bảo hội đường ki 
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Tác phẩm Xuân sơn đoan tùng đố của Më Phát (62 5cm x 77cm), hiên våt tai Viên Bảo tàng Có Cung, 
Đài Bắc. 


Đối với các họa sĩ văn nhân mà nói, điều quan trọng là ngụ tính trong 
vật, chú trọng bên ngoài sự vật chứ không thể hạn chế ở bên trong sự vật. 
Giá trị quan đó của Tô Thức là một cuộc lật đổ chuẩn mực phê binh trong hội 
họa Bắc Tống. Ông đã phản biệt ró ràng hơn giữa họa sĩ văn nhân và người 
thợ vẽ, cho rằng họa sĩ văn nhân chú trọng “ý chí; thợ vẽ chỉ tập trung vào “bé 
ngoài: “Gắng sức tạo hình” là công việc của “người thợ; văn nhân không cần 
bận tâm đến việc đó mà chỉ nên dồn tâm lực vào tu dưỡng, nàng cao văn hóa 
tinh thần. Sở di “hình” không được chú trọng chính bởi vì mưu cầu về “hình” 
có thể xa rời “Dao” mục đích cần biểu đạt trong tranh văn nhân là “thường 
lý; thể hiện tính tình, ý chí“không phải cao nhân thì không thể phân biệt rö" 
Trình độ văn học và sức hấp dẫn về nhân cách đặc biệt của con người Tô Thức 
khiến ông có tư cách phát biểu kiến giải nói trên, còn các tác phẩm truyền 
thế của ông có thể kiểm chứng ngôn luận của ông hay không thì không 
quan trọng. Đối với các nhà Nho học, tha, thi, họa đều thuộc về phạm tru 
“du vu nghệ Tó Thức cho rằng: “Thơ không thể có tận cùng, thêm vào là thư, 
biến đổi là họa, đều là phần dư của bút muc“ Tác phẩm Trúc thạch đồ với nét 
vẽ sơ sài, ngẫu hứng theo kiểu thư pháp hóa của văn nhân khiến chúng ta dễ 
liên tưởng đến thi nhàn và “tiên nhàn” của họa pháp “đại tả ý” Lương Khải đời 
Nam Tống nhưng theo kết quả khảo sát phong cách hội họa của hoàng cung 


Khê sơn thanh viễn. 





Tác phẩm Điều khê thi quyển của Më Phát (30,3cm x 189,5cm), dày là tác phẩm thư pháp viết theo 
lối hành thu, hiện vật tại Viên Bảo tàng Có Cung, Bắc Kinh. 


và họa viện lưu hành phổ biến cùng thời thì những lời nói và tác phẩm của 
những người có thân phận như Tô Thức, Më Phát vẫn phản ánh rõ rệt những 
chuyển biến thú vị trong hội hoa. 

Më Phát (1051 - 1107), giỏi thơ văn, thư họa, tỉnh thông giám định phản 
biệt, thích sưu tẩm. Mễ Phất và Tô Thức đều là những nhà thư pháp hàng đầu. 
Họ cùng với Thái Nhượng, Hoàng Đình Thánh được vinh danh là “tứ đại thu: 
pháp gia" đời Tống. Tranh sơn thuỷ của Më Phát toát lên vẻ thuần phác, không 
tìm cầu tinh xảo, đa phần dùng thuỷ mặc tô điểm. Con trai của Më Phát là Më 
Hữu Nhân (1086 - 1165), được người đời gọi là “Tiểu Mễ? nói nghiệp cha nën 
ông cũng chuyên vẽ tranh sơn thuỷ. Trong lịch sử hội họa, hai cha con họ Mễ 
còn có tên gọi là “Mễ gia sami, “Mễ thị vân son” “Më phái” Tranh vẽ núi của họ 
thường có mây khói bảng lång. Mễ Phát từng: “ty tin vào ngòi bút, bóng cây, 
ngọn núi thấp thoáng trong mày khói, ý tứ rõ ràng” Trong các lời bạt, Më Hữu 
Nhân thường gọi tác phẩm của mình là “mặc hi” 

Về phương diện ý cảnh hội họa, Tô Thức coi trọng “tiêu tán giản viễn, 
“thanh tân/ “giản cổ; “thanh bạch”; Më Phát lại tôn sung “giản dị thuần phác” 
và “cao cổ” Kiến giải của họ giống nhau nhưng với người có tính cách cao 
ngạo như Mễ Phát thì phát ngôn lại càng thẳng thần. Các tài năng về tranh 
sơn thủy được công nhận đời Đường, Tống phần lớn đến từ phương Bắc, như 
Ngô Đạo Tử, Lý Thành, Quan Đồng... nhưng Më Phát lại tâng bốc tranh của 
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Tác phẩm Long túc giao dân đồ của 
Bóng Nguyên (156cm х160ст), hiện 
vêt tal Viện Bảo tàng Cổ Cung. Đài Bắc 





mình “không tám thường như tranh của Lý Thành, Quan Công, 
không công nhận những họa công cung đình như Quách Hy, 
nhưng ông lại tán thành và say sưa khi nói về Tô Đông Pha, 
người không dựa vào hội họa để nổi danh, mà chuyền vẽ cây 
khô, đá trúc theo ngẫu hứng, đặc biệt ông càng ngợi khen và 
đánh giá rất cao về Đồng Nguyên, một họa sĩ đất Giang Nam 
vốn không được người đời coi trọng. Më Phát khẳng định rằng 
Đồng Nguyên giống như là một người cùng họ trong giới bút 
mực mà ông tìm thấy từ một trăm năm trước', những bình 
luận của ông trên thực tế là tuyên ngôn nghệ thuật về văn 
nhân dòng tranh sơn thuỷ mà ông là đại diện: бло Nguyên 
giản di, trong sáng, phẩm cách cao đẹp, đời Đường không ai sánh 
bằng, đất Giang Nam trong tranh của ông đối núi thấp thoáng, 
khói máy ấn hiện, không tạo vẻ tinh xảo mà hoàn toàn trong 
sáng, sắc núi biếc xanh, cây cối vươn thẳng, sức sống tràn tré cá 
bơi tung tăng dưới chân cấu, cồn bãi ổn hiện”. 

Vûn sơn mặc hi của Mễ Phát và Më Hữu Nhân đã mở 
đường cho dòng tranh văn nhân. Sự tán dương của Mễ Phất 
vé Đồng Nguyên cũng phù hợp với những miêu tả phong. 
cách hội họa của họ. Có một số nhà phê bình cũng chỉ ra 
rằng những nỗ lực của Đổng Nguyên khi định thay đổi kết 
cấu của núi non cây có vốn không phải là yếu tó quan trọng 
trong tranh của Më Phát. “Mặc hí” được hoàn thành bởi “thảo. 
but” chính là kết quả do chịu ảnh hưởng từ tư tưởng sáng 
tác phóng túng của Tô Thức. Hình ảnh đối núi xa xa trong tác 
phẩm Viễn tụ tỉnh vån đồ của Më Hữu Nhân đã lược bỏ câu lặc, 
thân núi hiển hiện thông qua sự làm nến lẫn nhau giữa các 
sắc mực đậm nhạt khác nhau. Điều đặc biệt là khi thể hiện 
hình ảnh mây khói, Më Hữu Nhân lại sử dụng những đường 
nét mà Cố Khải Chỉ, Triển Tù Kiến từng sử dụng, điều này 
chứng tỏ tính cách thẳng thắn trong con người họ không chỉ 
bị giới hạn bởi lối biểu đạt “chăn thứ; mà còn có thể là những 
thú vui về thủ pháp thể hiện công thức hoá “cao cổ” truyền 
qua nhiều đời. 


1 Xem Khê sơn thanh viễn, Lỗ Bành, Nhà xuất bản Đại học Nhân dân Trung Quốc 
2004, trang 174. 


2 Xem Họa sử, Mễ Phát. 


TRANHVAN NHAN 
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Thước Hoa thu sắc của Triệu Mánh Phủ (284cm x 93,2cm), 
hiện vật tại Viện Báo tàng Cố Cung, Đài Bắc. 


Triệu Mãnh Phủ và Nguyên Tứ Gia 


Tranh văn nhân' thời Bắc Tống ảnh hường không nhiều tới hội họa thời 
Nam Tống. Thời Nam Tống chịu áp lực từ nước Đại Kim phương Bắc, đất nước 
rơi vào diệt vong, thành phần trí thức dân tộc Hán theo tư tưởng Nho gia 
chính thống đã bôn ba xứ khác nhằm chống lại kẻ thù xâm lược, họ trút nỗi 
сат phần kẻ thù và lòng yêu nước vào thơ ca, nhưng đến thời Đường - Tống, 
hình thức hội họa thể hiện tư tưởng không màng danh lợi được định hình 
đã không còn phù hợp để biểu đạt tư tưởng quyết liệt, bi thương. Hội họa. 
thời Tống chỉ tập trung vào nhãn vật du thực, họ chủ yếu chỉ dùng bút pháp. 
phóng khoáng và sắc bén, thể hiện cảm xúc phàn nộ của bản thân, dưới cái 
nhìn của văn nhân bảo thủ trong giáo dục Nho giáo thì hiển nhiên không 
dë nhận thức được. Đến thời kì Nguyên - Móng, xã hội dán dán bình yên sau 
chiến tranh, loạn lạc, những họa sĩ văn nhân bắt đầu kịch liệt phản đổi phong 
cách hạn hẹp thiếu thi vị của hội họa thời Nam Tống, trong đó đại diện tiêu 
biểu nhất là họa gia Triệu Mãnh Phủ thời kì đầu nhà Nguyên. 


Vào thế ki XIII, Thành Cát Tư Hàn thống nhất Mông Cổ, từ đó về sau, đất 
nước nhanh chóng trở nên thịnh vượng. Năm 1271, Hốt Tất Liệt xây dựng đế 
chế nhà Nguyên ở Đại Đô (nay là Bắc Kinh), trong thời gian gần 20 năm đã 
tiéu diệt chính quyền Nam Tống, thống trị toàn Trung Quốc. Thời kì đầu thành 
lập nước, nhà Nguyên muốn cùng cố thế lực nên đã học cách trị quốc từ Nho. 
giáo, trọng đãi Nho thần. Những đời vua sau này càng chủ trọng Nho giáo và 
Dao giáo hơn, đã xây dựng Các Khuê Chương. Nhà sưu tám hội họa Hà Cửu Tư 


1 Tranh của tång lớp vên nhân những người có học thức, biết làm vän làm thơ. 


Tranh văn nhàn 


(1290 - 1343) đã tiến hành kiểm định toàn bộ tranh trong nội cung. Triệu Mênh 
Phủ (1254 - 1322) tên Tử Ngang, hiệu Tùng Tuyết Đạo Nhân, hậu duệ hoàng tộc 
triều Tống. Sau khi nhà Tống bị diệt vong, Nguyên Thế Tổ Hốt Tất Liệt kiểm soát, 
lùng bắt con cháu nhà Tống còn sót lại, Triệu Mãnh Phủ được đưa vào cung 
làm quan. Sau khi Ht Tất Liệt chết, ông đã lui iĝu Mãnh Phủ vẽ tranh 
sơn thủy theo phong cách của Đổng Nguyên, Lý Thành; vẽ người và ngựa theo 
phong cách Lý Công Lân và hội họa thời Đường; vẽ trúc, hoa, chim bằng bút 
lông với những đường nét thanh thoát, giữa nét mực có những vết trắng để 
vẽ đá, dùng thư pháp để vẽ trúc. Đổng Kì Xương thời nhà Minh đã bình tranh 
của ông như sau:“Hữu Đường nhân chỉ trí khứ kì khiên; hữu bắc tống nhân chỉ 
hùng khứ kì quảng" Các tác phẩm của ông còn lưu lại khả nhiều, như các bức 
tranh Thước hoa thu sắc, Hồng y la hûn, Áu du khúu hách, Thu giao ẩm mã, Giang 
thôn ngư lạc và bộ sách 10 cuốn Tùng Tuyết tế văn tập”. 


Triệu Mãnh Phủ chủ trương thay đổi phong cách hội họa Nam Tống, ông 
cho rằng “vë tranh cán phải có phong cách cổ, nếu không thì vẽ cũng chỉ phí 
công mà thói“ Trung Quốc có truyền thống “thác có cải chë", thời nhà Nguyễn 
chưa có viện tranh, những người trực tiếp phục vụ cung đình, có tài năng 
hội họa như Triệu Mãnh Phủ rất hiếm có. Triệu Mảnh Phủ luôn phản đối văn 
hóa Nam Tống, để có thể giành được thiện cảm của triểu đình nhà Nguyên, 
ông đưa ra “cổ ý luận” phù hợp với tư duy thác cổ cải chế, bỏ qua thời Nam. 
Tống, trở về thời Tấn, Đường, Ngũ Đại và Bắc Tống, bằng cách này ông đã mở 
ra phong cách hội họa mới. Chủ trương và các sáng tác đầy tỉnh thuyết phục 
của ông đã dẫn đến khuynh hướng phục cổ trong một thời gian dài luán 
quán trong tư tưởng những họa công thời kì nhà Nguyên. 











Thu ngoại ẩm mã của Triệu Mánh Phủ (23,6cm x 59cm), hiện vật tai Viện Bảo tàng Cổ Cung, Bắc Kinh. 








Hội họa Trung Quốc 


106 





Cüu phong tuyết tế của Hoàng Công Vọng (117.2ст x 57,5cm), hiện vật tại Viện Bảo 
tàng Cổ Cung, Bắc Kính. 


Tranh văn nhàn 
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Đông dinh ngưễn của Ngô 


Trần (146,6cm x 58,6cm), 


hiện vật tại Viện Bảo tàng 


Cổ Cung, Dài Bắc 
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Hội họa Trung Quốc 





"Diễm khê phòng đối của Hoàng Công Vong (76,6cm x 55 Зат), 
hiện vật tại Viện Bảo tầng Có Cung, Bắc Kinh. 


Tranh văn nhàn 


Tranh của Triệu Мапһ Phủ có hai phong cách, một là tinh tế trọng sắc, 
chủ yếu là tranh lụa; hai là phóng khoáng siêu thoát, chủ yếu là tranh thủy 
mặc. Phong cách thứ nhất thể hiện tình cảm trân trọng của ông đối với hội 
họa thời Tấn, Đường và Bắc Tống. Từ nhỏ ông đã học hội họa Tấn, Đường, 
thiên về màu xanh đậm, như bức Áu du khưu hách, phác họa điểm xuyết, 
phong cách cổ sơ. Các tác phẩm tiêu biểu như Thu giao ẩm mã đồ, Dục mã đồ 
đã khôi phục lại phong cách hội họa thời thịnh Đường, tranh có bố cục chặt 
chẽ, đường nét tỉnh tế, phong cách gần gũi. Bức Cảnh thu Thước Hoa mang 
phong cách hoàn toàn khác, cảnh trong tranh có không gian rộng mò, giống 
như Đổng Kì Xương từng nói, đấy là phong cách học từ Bóng Nguyên. Nhà 
mỹ thuật đương đại Vương Bá Mẫn (1924 - ) đã từng nghiên cứu bức tranh 
này và nhận xét Triệu Мапһ Phủ là một họa công lớn có sở trường vẽ phong 
cảnh hiện thực. Bức tranh thủy mặc Thủy thôn vẽ cảnh thôn quë tinh mich, “núi 
non trùng điệp, mây mù dày đặc, sông nước êm dém uốn quanh thôn xóm”. 


Triệu Mãnh Phủ đã khỏi phục cách vẽ trung phong dụng bút, từ bỏ 
phong cách "cận dai” của các họa công thời Nam Tống. Tranh thủy mặc của 
ông giống như sự hưởng ứng phong cách “đơn giản mộc mạc” do Mễ Phát 
khởi xướng. Hơn nữa, do từng học phong cách của Lý Thành và Quách Hy, 
nên ông đã khắc phục khoảng trống và “so sài” trong tranh Mễ Phát. Là người 
rất coi trọng Tô Thức và Văn Đồng, nên Triệu Мапћ Phủ cũng vẽ nhiều tranh 
cây hạnh, trúc và dá mó phỏng theo phong cách của họ, êng cũng lấy sự tinh 
lặng để giảm bớt những chỗ sơ sài trong tranh Tô Thức, và dùng thư pháp. 
vào tranh vẽ, điểm thêm những câu thơ trên tranh, hoàn thiện hơn phong 
cách vẽ này, người xưa từng có câu “Tranh của văn nhân bắt đầu từ thời Đông 
Pha, đến Tùng Tuyết (tức Triệu Mành Phủ) đã mở ra cánh cửa lớn” ' 


Đến thời nhà Nguyên, đa số các họa công có xu hướng ở ẩn, họ sáng tác 
khá tự do, vẽ tranh thể hiện cuộc sống, sở thích và lí tưởng của bản thân. Do. 
đó, tranh vẽ sông núi, cây hạnh, trúc, thạch, mai, lan... xuất hiện với số lượng 
lớn, tranh về nhân vật trực tiếp phản ánh đời sống xã hội it dán. Các sĩ phu 
bình luận về tranh thường nhấn mạnh “khí chất sĩ phu” “hoài cổ; “siêu thoát”, 
phản đối “tinh thần nhà уап”, tức cái gọi là tinh thấn thợ thủ công. Từ khi 
tranh thủy mặc của Tô Thức, Më Phát được coi là phong cách tốt nhất để thể 
hiện những khí chất nêu trên của các văn nhân, chú trọng kết hợp đề thơ vào. 
tranh vẽ, xem có thể đưa thư pháp vào tranh vẽ được hay không, tất cả đều 





1 Xem lịch sử hội họa Trung Quốc quyền thượng, Vương Bá Mẫn, Nhà sách Tam Liên Bắc Kinh, 2000, 
trang 543, 





Hội họa Trung Quốc 


quyết định lớn đến sự thành bại của hội họa, họ cho rằng các sĩ phu “những 
người vẽ tranh phải biết viết văn, tranh phải đi cùng với thư pháp" Các họa 
công thời nhà Nguyên theo quan điểm của các họa công cuối thời Bắc Tống 
nhưVăn Đồng, Tô Thức, Mễ Phát... dé xướng phong cách trọng thần thái hơn 
hình thức, dé cao sự đơn giản. Điều thú vị là cho dù các họa công được xem 
là nhân vật quan trọng trong việc vẽ tranh, nhưng các văn nhân vẫn cho rằng 
hội họa chỉ là một hoạt đông nghiệp dư. Danh họa tranh thủy mặc nổi tiếng 
Ngô Trấn từng nhắc lại nhiều lần: “Vẽ tranh chỉ là múa bút vẽ thêm khi viết 
văn viết thơ của các sĩ phu, chỉ là cảm hứng trong chốc lát Triệu Mãnh Phủ 
và các danh họa Hoàng Công Vọng, Vương Mông, Ngô Trấn giữa thời nhà 
Nguyên được coi là “Tử đại họa gia: Đến cuối nhà Minh, Đồng Ki Xương đã 
đưa Triệu Mãnh Phủ thời đầu nhà Nguyễn vào hàng "quán quân nhà Nguy: 
và thêm Nghê Toán vào “Tứ đại họa gia” những họa công này đã kế thừa 
truyền thống tranh thủy mặc thời Ngũ Đại và thời Bắc Tống. Về phong cách. 
sáng tác, tuy mỗi người có đặc trưng riêng nhưng họ đều chịu ảnh hưởng 
trực tiếp hoặc gián tiếp từ Triệu Mãnh Phủ. 









Trong tứ đại họa gia thời nhà Nguyên thì Hoàng Công Vọng được coi là 
“quán quân: Hoàng Công Vọng (1269 - 1354) thời nhỏ đã được gọi là “thần 
đồng; thông kinh sử, giỏi thư pháp, thông åm luật, giỏi tán khúc, ông học hội 
họa khá muộn. Ông từng làm quan trong triếu nhà Nguyên, khi trung niên 
êng chịu tội oan và bị bắt. Sau khi được thả, ông lui về ở ẩn, mang theo một 
nổi niềm “bàng quan với thời thế; ông ngao du khắp nơi và say mê vẽ tranh. 
Nghe nói khi đó ông đã hơn 50 tuổi'. Hoàng Công Vọng đã kế thừa phong 
cách tranh thủy mặc của Triệu Mãnh Phủ và theo đuổi phong cách Đồng 
Nguyên, Cự Nhiên, ông thường dùng bút pháp vẽ “suami Về già ông chuyển 
sang bút pháp “thảo trự; ít vẽ “suân” hơn, cảnh sắc mênh mang, khí thé hào 
hùng, được bình là “núi non hùng vî, cây cỏ tươi đẹp”. Ông thường dùng 
màu dò, hay còn gọi là “tím đậm” Núi đá cheo leo, cảnh vật hùng vi. Những 
tác phẩm còn được lưu giữ như Phúc xuân sơn cư đồ, Thiên trì thạch bích, Cửu. 
phong tuyết tế đồ v.v.. 

Vuong Mông (1301 - 1385), tự Thúc Minh, hiệu cư si Hương Quang, 
Hoàng Hạc Sơn Tiếu. Vương Mông xuất thân trong một gia đình có truyền 
thống hội họa, ông ngoại là Triệu Mãnh Phủ, ông từng làm quan, sau từ quan 
về núi Hoàng Hạc ở Làm Bình (nay là Dư Hàng, Chiết Giang) ở ẩn. Sau khi triều 
nhà Nguyên diệt vong, Vương Mông ra làm Sơn Đông Thái An Tri Châu. Năm 


1 Tếsơn thanh viễn, Lữ Banh, Nhà xuất bản Đại học Nhãn dän Trung Quốc, 2004, trang 183. 





Tranh văn nhàn 


Hồng Võ thứ 18 (1385), do vụ án Hó Hoài Ung bị phát giác, ông bị bát và chết 
trong ngục. Vương Mông tri thức uyên thâm, thơ văn hội họa đều giỏi, về hội 
họa ngoài chịu ảnh hưởng của Triệu Mãnh Phủ, êng còn học hỏi Hoàng Công 
Vọng. Tranh sơn thủy của ông với thủy mặc là chủ đạo, phong cách ngẫu 
hứng, chuyên về “khô bút; tạo ra bút pháp “nguu mao sun”, “giải sách suân”. 
Tranh vẽ tỉ mi, đa dạng, bố cục chặt chẽ, núi non trùng điệp, với hơn chục loài 
cây cỏ, vận dụng nhiều bút pháp đặc tả cảnh sắc Giang Nam. Có thể nói đây 
là bậc thầy thời nhà Nguyễn chuyên vẽ phong cách tranh sơn thủy có tính 
sáng tạo, Các họa sĩ thời Minh, Thanh dường như đều học phong cách tranh 
của ông. Tác phẩm còn lưu giữ có Hạ nhật sơn cư đồ, Hạ nhật cao ẩn đồ, Cát trĩ 
xuyên di cư dó... 

Hg nhật cao ûn đồ là bức tranh thủy mặc, khổ 118,1cm x 36,2cm, hiện 
vật của Viện Bảo tàng Cố Cung Bắc Kinh. Bức tranh này vẽ cảnh vách núi 
cheo leo nhìn từ xa xa, xen giữa là ngọn núi cao kì vi, giống như một сау dùi 
mũi lớn xiên lên trời xanh, vô cùng hiểm trở, tràn đầy ngẫu hứng. Bên dưới 
bao phủ một rừng thông cổ thụ cheo leo sườn núi, một dòng thác đổ xuống. 
chân núi, vô cùng hùng vĩ. Toàn cảnh bức tranh là núi hiểm trở, rêng cây cổ 
thụ và dòng thác trắng xóa, cỏ thanh có sắc, tự nhiên hài hòa. Bức tranh có 
bổ cục chặt chẽ, có chiều sâu, gần giống với phong cách của họa gia Giản 
Khiết thời nhà Nguyên, thể hiện đầy đủ phong cách độc đáo của tác giả. Dựa 
theo dé tựa trên tranh có thể phán đoán tác phám này được sáng tác khi 
ông đã về già. 

Ngô Trấn (1280 - 1354), tự Trọng Khuẻ, người Gia Hưng, Chiết Giang. 
Ong là người yêu hoa mai, tự nhận là Đạo nhân hoa mai, Sa di hoa mai và Hòa 
thượng hoa mai. Ông mồ côi cha mẹ từ nhỏ, khi trung tuổi ông về Đỗ Môn 
ë ẩn, gia cảnh nghèo túng, sống bằng nghề bói toán. Trong xã hội thời đó, 
vừa gọi “Đạo nhân” lại gọi “Sa di; “Hòa thượng” không phải là hiện tượng xa 
lạ, tranh của ông càng thể hiện rõ hơn “quan điểm Nho gia Đạo gia” của ông. 
Ngô Trấn vẽ núi sông, cây cỏ theo phong cách Đồng Nguyên và Cự Nhiên. 
Họa gia Huy Nam Điền chuyên vẽ tranh sơn thủy thời nhà Minh đã bình như 
sau: "Mai hoa am chủ (Ngô Trấn) cũng như Nhất phong lão nhản (Hoàng 
Công Vọng) đều theo phong cách Đổng Nguyên, Cự Nhiên. Ngô Trấn u sầu 
ат đạm, Hoàng Công Vọng bình dị, hai người có phong cách khác nhau, 
song đều vô cùng xuất sắc” Tranh sơn thủy của ông luôn là dé tài “ngư ёп" "пд 
phu” thể hiện cuộc sống ẩn sĩ của ông ở Hồ Giang, phản ánh tư tưởng thích 
ẩn dật của ông. 


Nghệ Toán (1306 - 1374), tự Nguyên Trấn, hiệu Vân Lâm Tự, người Võ 
Tích, Giang Tô. Khác với Ngõ Trấn, Nghề Toán sinh ra trong một gia đình giàu 
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Ngu trang thu tế đồ của Nghề Toán 
(96cm x 47cm), hiện vật tai Viện Bảo 
tàng Thương Hải. 
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có, nhà có vườn cảnh, có “thanh các; khung cảnh tinh mich, 
chỉ nghe thấy tiếng chim hót. Khi về già, ông có ý muốn ở ẩn 
nên đã bán nhà cửa, ngao du thiên hạ. Ông dứt khoát rời bỏ 
quê nhà, lên thuyền xuôi về vùng Hồ Liễu ở ẩn gần 20 năm. 
Cũng trong thời gian này, ông càng chuyên tâm với hội họa 
và có phong cách tranh sơn thủy đặc trưng. Về già, ông bị bắt 
vì phản đối quan lại triều đình và chết trong ngục không lâu 
sau đó. Bút pháp của Nghề Toán chịu ảnh hưởng lớn từ Đổng 
Nguyên, ngoài ra còn học theo Lỷ Thành trong cách vẽ núi đá, 
cây cò. Tranh vẽ đều lấy cảm hứng từ cảnh đẹp vùng Thai Hồ, 
rừng cây sườn núi, hồ nước xanh trong, phong cảnh trữ tình. 
Tranh của ông luôn có bố cục cận cảnh là sườn núi, trên có 
trúc, giữa rừng cày có nhà lá hoặc lầu các, giữa tranh là cảnh 
mặt hồ tĩnh lặng, xa xa là bờ, nhấp nhô dãy núi kéo dài vô tận, 
Bút vẽ nhẹ nhàng phóng khoáng, màu mực nhạt song thanh 
cao mà gắn gũi, mang lại cảm giác nhẹ nhóm, toàn cảnh trong 
tranh trở nên sống động, có người từng nhận xét tranh của 
ông “non xanh nước biếc, phong cảnh nên thơ: Thời trung 
niên ống thiên về tranh tự nhiên phóng khoáng, khi về già 
ông lại theo phong cách sâu xa siêu thoát, mang lại cảm giác 
đầu hiu lạnh lẽo. Phong cách“giản trung ngụ phồn” của ông đã 
có ảnh hưởng lớn đến tranh thủy mặc của các văn nhàn thời 
Minh, Thanh. Các tác phẩm còn được lưu truyền như Đỗ lăng 
tho y đồ, Sư tử lâm đồ, Ngư trang thu tế dó, Lưu quên tử đồ... 


Tranh thủy mặc của tứ đại họa gia thời nhà Nguyên trở 
thành tiêu chí đánh dấu sự thay đổi phong cách tranh sơn thủy 
thời Bắc Tống. Đồng Kì Xương từng khái quát như sau: “Bốn 
vị Hoàng Công Vọng, Vương Mông, Ngô Trấn và Nghê Toán 
đều nổi danh do theo Đồng Nguyên và Cự Nhiên, đến nay chỉ 
được biết đến trong nước” Cũng có nghĩa là, tứ đại họa sĩ thời 
Nguyên đã xây dựng nên phong cách mới đều dựa trên nền 
tảng bút pháp Đồng Nguyễn, và đã quyết định hướng đi quan 
trọng cho tranh sơn thủy của các thế hệ sau. Những họa sĩ sau 
này vẽ tranh sơn thủy déu rất tôn kính họ, ví dụ như họa gia 
nổi tiếng Thạch Đào thời nhà Minh nhắc đến họ với một niềm 
ngưỡng mó tự đáy lòng: “Đại sĩ (Hoàng Công Vọng), Văn Lâm 
(Nghệ Toán), Hoàng Hạc Sơn Tiểu (Vương Mông), đều phá cổ 


Tranh văn nhân 


nhân" Trong ngôn ngữ của văn nhân truyền thống Trung Quốc, “phá có nhân” 
là một cách nói ca ngợi hết mức, ý chỉ sự mạnh dạn, không cố hữu. Tứ đại họa 
gia này có sức ảnh hưởng lớn không chỉ bởi vì tài nghệ bút pháp đáng khâm. 
phục, mà còn vì họ đã gắng sức thể nghiệm lí tưởng của giới văn nhân, sĩ 
phu và sức hút từ nhân cách của họ. Tuy hoàn cảnh và cuộc sống khác nhau 
song họ có điểm chung ở chỗ đều học hỏi giao lưu qua lại với nhau, đều cùng 
chung tư tưởng, Họ coi trọng sự “thanh cao” cố gắng từ bỏ sự trần tục, theo 
đuổi “thiên li" và công bằng, lấy Nho giáo làm gốc, vừa học đạo vừa học thiền, 
tán dương quan điểm ở ẩn, tìm đến “thế giới tự nhiên” và làm bạn với “núi sàu 
rừng thẳm; yêu thích cuộc sống với núi xanh mây trắng, hòa mình với thiên 
nhiên, giống như đã đạt đến “thần học tự nhiên” та nhà triết học Châu Âu thë 
ki XVII đã dự đoán, nàng cảnh thiên nhiên lên như một thú tôn giáo. 





Mai, lan, trúc, thạch 


Từ cuối thời nhà Tống đến thời nhà Nguyễn, thời ki tao nhàn mặc khách 
và họa công Nam Tống, Bắc Tổng được ап súng trong triều dinh đã kết thúc. 
Do nghĩ tới quyền lợi chính trị nên nhà thống trị thấy cán phải tôn Nho trọng 
Dao, và tích cực chiêu mộ những “văn nhàn” ó án như Triệu Mãnh Phủ, nhưng 
da số các nhà thơ, nhà văn, họa sĩ vẫn rời Hàng Chàu về sống ở Tó Châu, 
Dương Châu... Họ muốn tránh xa khỏi những nơi thị phi, nhưng Vương Mông, 
Nghê Toán vẫn bị liên lyy bởi biến cố quan trường mà chết oan chết uổng. Sự 
áp đặt của triều đình đã khiến cho các phần tử trí thức càng thêm căm ghét. 
Mai, lan, trúc, thạch (hoặc cúc) trở thành nguồn sáng tác phổ biến, mai, trúc 
tượng trưng cho sự thanh cao, mai, thạch tượng trưng cho phẩm giá cao quy 
và y chí, chúng được nhàn cách hóa, trúc được ví như “quản tử; lan được coi 
như “mỹ nhân" Triết gia thời nhà Tống là Chu Hi đã bình về tác phẩm trúc, 
thạch và đá của Tó Thức như sau: “Trong tác phẩm của Tô Thức thể hiện sự. 
trào phủng mia mai. Hơn nữa tỉnh thn mạnh mẽ như vũ bão của êng đã 
vượt thời gian, khiến ta vẫn muốn gặp con người ấy”. 

Mai, lan, trúc, thạch (сйс) trở thành dé tài vẽ tranh của giới văn nhân, 
cũng giống như tranh sơn thủy, thể hiện sự thay đổi nguồn cảm hứng hội 
họa mang tính lịch sử. Cũng trong thời Đường, Tống, tranh hoa và chim, tranh 
sơn thủy được hình thành một cách độc lập, song dé tài sáng tác phong phú 
hơn nhiều. Có nhà mỹ thuật cho rằng, thậm chí tranh hoa và chim xuất hiện 
sớm hơn tranh sơn thủy, ban đầu là những hoa văn động thực vật được vë 
trên các tác phẩm gốm sứ thời kì đồ đá mới. Thời nhà Đường có hơn 80 họa 
công được ghi nhận là những người có thể vẽ hoa cỏ, động vật, trong đó 











Tranh Ting hỏi yến mặc lan của Phan Thiên Thọ (33cm x 126m), sắng tắc nām 1944, tu liëu cá nhân. 


không thể thiếu những người chuyên vẽ hoa và chim. Tranh hoa và chim 
tùng là phương tiện truyền tải quan trọng thể hiện nguốn cảm hứng cung. 
đình, đại diện tiêu biểu cho thể loại này là các tác phẩm với lối vẽ tỉ mi tỉnh tế 
của họa công cung dinh Hoàng Thuyên (903 – 965) thời Ngũ Đại (907 – 960). 
Hoàng Thuyên là người sống trong cung một thời gian dài nên ông thiên về 
vẽ các loài hoa và chim lạ trong hoàng cung. Du Hy là họa công cùng thời 
với ông (không rõ năm sinh, nam mất) thì lại thích vẽ cảnh thiên nhiên, ông. 
rất giỏi vẽ tranh thủy mặc về hoa lá, cây, cỏ, chim và cá. Điểm tương đồng 
là ở chỗ bất luận một Hoàng Thuyên “phủ quy“ hay một Dư Hy “giản dị" đều 
rất chú trọng tả thực'. Những tác phẩm của Hoàng Thuyên và Dư Hy không 
còn thấy nhiều trong giới hội họa thời nhà Tống và nhà Minh. “Hoàng thể” do 
Hoàng Thuyên xây dựng nên đã được các họa công trong cung đình kế thừa 
và phát huy, còn phong cách của Dư Hy được các họa công tự do kế thừa và 
phát triển. Nếu như quan sát kĩ tranh hoa và chim thời kì này, có thể thấy khá 
giống với tranh sơn thủy thời kì Ngũ Đại và thời Bắc Tống, những hình vẽ lấy 
việc miêu tả cảnh vật vi mó làm tôn chỉ cũng đã đưa chúng ta hướng đến sự 
cao quý của “thần học tự nhiên” Về điểm này, trong Tuyên hòa họa phá - hoa 
điều tự luận có một đoạn văn đã mièu tả rất chính xác: 

Các loài hoa như mẫu đơn, thuge dược, các loài cắm như loan, phượng, 
khổng tước đều tượng trưng cho sự phú quý; tùng trúc mai cúc, hải âu, cò, chim 
yến, tượng trưng cho sự thong dong; đáng chìm Һас hiên ngang, chim ưng oai 
phong, dương liễu, паб đồng tươi tốt, tùng bách ngay thẳng, tất cả đều được thể 
hiện trong tranh. 


1 Đồ họa kiến vốn chi của Quách Nhã Hư thời Tống viết: “Hoàng Thuyên thưởng vë về dé tài phú 
quý, Du Hy thường vẽ về đời thường bình di. Họ xuất thân trong hoàn cảnh khác nhau nên 
phong cách nghệ thuật khắc nhau.” 


Tranh vë chuyën nghiëp vé hoa và chim phát trién 
không ngừng, đặc biệt giới họa công trong cung đình vẽ 
truyền thắn hoa cỏ chim thú một cách nghiêm túc và cẩn 
thận, đây luôn là mục tiêu mà các họa công muốn hướng 
tới. Đề tài chủ yếu là hoa mai, trúc, thạch, lan, mai, nho... 
đặc biệt tranh thủy mặc được vẽ khá nhiều và trở thành 
một môn vẽ độc lập, đây cũng là hiện tượng tranh văn 
nhân nổi bật. Trong Tuyên hòa họa phá có ghi: “Có tranh vẽ 
màu mực nhạt, nét ngang nét xiên, không tập trung vào. 
hình dáng, song hình dáng bën ngoài lại vô cùng độc đáo, 
thường không thấy có trong sử họa, mà xuất hiện nhiều 
trong các tác phẩm của nhà văn, nhà tho” như Tó Thức, Văn. 
Đồng. Các văn nhân không muốn người họa công giống 
như cúi mình trước vạn vật tự nhiên, chăm chỉ tô vẽ, và phủ. 
nhận “Hoàng thể” vốn đang thịnh hành trong giới họa sĩ. 
Tất cả dé tài mà họ lựa chọn, ngoài những vật tượng trung 
và ẩn dụ, thì thông thường về bé ngoài đều không yêu cấu 
chặt chẽ, như các loại cây hạnh, đá kì dị, càng tạo điều kiện 
cho việc thể hiện được thế mạnh của họ - tức ngôn từ tu 
biện và đưa thư pháp vào trong tranh. Còn như tranh sơn 
thủy, hoa và chim càng dễ thể hiện “mặc hi” mà các văn 
nhân ca ngợi, hơn nữa cũng phù hợp với việc kết hợp thi, 
thư, họa, ấn, là “tứ tuyệt” trong cùng một bức tranh, thể 
hiện tài năng của họa công một cách toàn diện. Ngoài ra 
còn có một số họa công không thuộc giới họa công trong 
cung đình, cũng không phải là văn nhân. Họ ca tụng sự. 
cao quý trong tranh văn nhân, nhưng cũng lại chìm đắm. 
trong thế giới tự nhiên chân thực được vẽ trong tranh. Thời 
Nguyên, Minh khá nhiều người bài xích màu sắc song vẫn 
có những tác phẩm khá hoàn chỉnh “thủy mặc song câu” 
(hay còn gọi là “vừa họa vừa viết”). Phần lớn các tác phẩm. 
vẽ hoa và chim của Vương Uyên (không rõ năm sinh) thời 
nhà Nguyên, Biên Văn Tiến (không rõ năm sinh) và Lâm 
Lương (1426 - 1495) thời nhà Minh, cũng như của các họa 
công Thẩm Châu, Văn Chủy Minh, Đường Dán (1426 - 1495) 
thuộc trường phái “Ngô món”.. đều thuộc thể loại này. 





Thời nhà Nguyên, nổi bật nhất là tranh vẽ mai, trúc 


và chim, đa số là tranh thủy mặc. Đối với những văn nhân 
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Tranh Móu don tiéu thach (hoa màu don và 
dš ngắm) của TV Hà (120/6cm x 58,4cm) 








Mặc bó dào (chùm nho) của Từ Vị Hà 
(116cm x 64,3cm), hiện vật tại Viên Bảo 
tàng Cổ Cung, Bắc Kinh. 





không thể không rời xa chính sự thì tranh hoa và chim của 
Dư Hy đã mang lại niềm an ủi trong lòng họ. Triệu Mãnh 
Phủ và tứ đại họa gia đầu thời kì nhà Nguyên như Vương 
Mông, Nghề Toán, Ngô Trấn đều là những cao thủ vẽ trúc 
và đá. Kha Cửu Tư cho rằng tranh mặc trúc của ông là 
“nhân văn nhã sự (việc tao nhã của văn nhân). Vương Miện 
(1287 ~ 1359) xuất thân từ nông dân, tuy dó khoa cử song 
lui về ở ẩn, được mệnh danh là“Chủ nhân hoa mai” các tác 
phẩm về hoa mai của ông thanh tao, mới lạ, cảnh tự nhiên 
tràn đấy thi vị. Song người hoàn thiện việc thay đổi tranh 
hoa và chìm từ cổ điển sang tranh văn nhân, thể hiện tranh 
thủy mặc thời cận đại “chuyên tả y“ rõ nét nhất, lại được 
cho là nhà thơ, họa sĩ, nhà biên kịch Dư Vị vào giữa thời kì 
nhà Minh. 





Dư Vị (1521 - 1593), tự Văn Trường, hiệu Thiên Trì, 
ngoài ra còn có hiệu Thanh Tầng, người Sơn Âm, Chiết 
Giang (nay là Thiệu Hưng). Thời trẻ ông từng viết vë kịch 
“Tú thanh viên”, tác phẩm này từng được nhà viết kịch nổi 
tiếng Dương Hiển Tổ thời nhà Minh ca tụng. Dư Vị luôn 
không gập тау mắn, nhiều lần thi cử nhưng đều không 
dö, một lần do tinh thắn bất thường ông đã sát hại vợ và 
bị bắt vào ngục, sau khi được tha thì tuổi đã cao, ông mất 
năm 73 tuổi, óng có khoảng 10 năm theo đuổi nghệ thuật. 
Ông từng vịnh thơ như sau: 


Bán sinh lạc bá di thành ông, độc lập thư tế tiêu vûn 
phong, bút đế minh châu vô xứ mãi, nhàn phao nhàn trịch dã 
đăng trung. 

(Khi đã có tuổi, quá nửa đời người, nhưng vẫn còn 
tinh thần hãng hái, một mình đứng trong thư phòng nghe 
tiếng sáo vàng lại, những gi tôi vẽ ra đều như ngọc диў 
nhưng không ai ngợi khen). 

Tranh hoa, chim và thư pháp của Dư Vị được gọi là 
“Thanh đằng thë”, đã kế thừa những ưu điểm của các họa 
công thời Tổng, Nguyên cũng như các họa công như Thám 
Châu, Lam Lương... không thanh tinh, nhẹ nhàng nhu 
tranh văn nhân của trường phái Ngô Môn, mà luôn mang 
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tâm trạng dao động bất an, ông manh dạn phá vỡ giới hạn bên ngoài thiên 
nhiên, їгиуёп tải tình cảm mãnh liệt vào thiên nhiên. Tác phẩm thường mượn 
cảnh tả tình hoặc mượn dé tả ý. Với bút pháp phóng khoáng, hình ảnh thoát 
li thực tế, màu mực sống động, nét vẽ tự do, phát huy được hết hiệu quả mò 
ảo của giấy tuyên. Các tác phẩm hiện còn được lưu giữ như Mẫu đơn tiêu thạch 
đồ, Mặc bó đào đồ, Mặc hoa dó... đều vẽ phóng khoáng sống động vô cùng. 
Nhất Trịnh Nhiếp (Trịnh Bản Kiểu) nhà thư họa thời Minh là một trong “Dương 
Châu Bát Quái” khi thấy tranh của êng đã từng thốt lên khen ngợi: “Ngũ thập 
kim di thiên trì (Du Vi) thạch luu nhất chi” (ví Dư Vị như một cành thạch luu), và 
còn khắc ấn “thanh dàng môn hạ tẩu cẩu” để tỏ lòng ngưỡng mộ ông. Danh 
họa Tế Bạch Thạch thời cận đại cũng từng nhắc đến Dư Vị, ông tiếc nuối không 
được sinh ra sớm hơn 300 пат để “thanh đằng ma mặc li giấy” (nguyện mài 
mực xếp giấy), bày tỏ niềm tôn kinh vô hạn đối với Du Vị. 


Dư Vị dường như gần với cách vẽ thủy mặc tả y của thư pháp phóng 
khoáng, có ý nghĩa gợi mở cho phong cách hội họa của các họa sĩ thời nhà 
Minh như Chu Đạp, Thạch Đào, Dương Châu Bát Quái, các họa sĩ thời cận đại 
nhưNgô Xương Nghiên, Tế Bạch Thạch... 


“Nam Bắc tông” 


Triệu Mãnh Phủ thời đầu nhà Nguyên từng nói đến “cổ ý’, là theo đuổi 
cái cũ, khôi phục lại những gì đã bị phá hỏng thời Nam Tống, từ dó mở ra 
một luồng gió mới. Triệu Mãnh Phủ cùng với tứ đại họa sĩ thời nhà Nguyên 
đã hoàn thành việc thay đổi phong cách hội họa mà họ từng mong đợi. Đến 
thời kì nhà Minh, Thanh, ảnh hưởng tiêu cực của chủ nghĩa phục cổ cũng đã 
thể hiện rất ró, trào lưu mô phỏng theo cái cũ trở nền thịnh hành, đến nỗi "gia 
gia tự cửu, nhân nhân đại si” (người người si më), ngay cả họa sĩ bình thường 
cũng tự xưng là người học theo những họa sĩ nổi tiếng như Hoàng Công 
Vọng. Họa sĩ thời nhà Minh đã ngừng việc đi sâu nghiên cứu về tự nhiên, 
song họ vẫn hướng tới cuộc sống “ẩn dati không phải là non nước thực tế 
mà cảnh vẽ trong tranh của người xưa, từ hình vẽ đến nét bút, bất kể vẽ núi 
vẽ đá hay vẽ cây đều có thể tìm thấy “điểm ra" trong tác phẩm của bất kì họa 
sĩ nào ở bất kì triều đại hay thời kì nào. Họ nàng niu các kiệt tác có trong tay, 
dường như mô phỏng là con đường tốt nhất để đạt được giá trị hội họa cao 
quý, điểm thêm màu sắc đời sống thành thị và kinh tế phồn thịnh ở khu vực 
Giang Nam, khi hòa vào thiên nhiên sẽ làm thay đổi đến mức thiếu đi cơ hội 
hoặc về cơ bản là không cần thiết. 


Triều nhà Minh đã khôi phục hội họa đời Nguyễn, tranh văn nhân 
tập trung vào cảnh Giang Nam. Thẩm Châu (1427 - 1507), Văn Chủy Minh 





Hội họa Trung Quốc 


(1470 - 1559), Đường Dần (1470 - 1523), Thủ Anh (1493 - 1560)... thuộc 
“Ngô môn tứ gia” đều là những người sống ở vùng lân cận Tô Châu, đại diện 
cho tranh văn nhân trình độ cao thời Minh, vị trí đầu đàn của “Ngô môn phái” 
thời kì cuối triều Minh đã bị thay thế bởi “Hoa đình phái” của Mạc Thị Long 
(1539 - 1587), Bóng Ki Xương (1555 – 1636)... Đới Tiến (1388 - 1462), Lan Anh 
(1585 - 1664) theo “Võ lâm phái” hay còn gọi “triết phái” ở vùng Hàng Châu đã 
kế tục mọi trình độ của hội họa Nam Tống mà đại diện là Mã Viễn, nhưng vẫn 
chịu ảnh hưởng từ tranh văn nhân thời Nguyên, Hội họa thời Minh có khuynh 
hướng hình thức hóa, tỉnh tế hóa hội họa thời Tống Nguyên, các họa gia vẽ 
tranh văn nhân thời Tống Nguyên thường phản đối cách thể hiện khuôn mẫu 
hóa của giới họa sĩ và “thợ vẽ; gọi đó là “điêu khắc chạm trổ; "khuôn sáo cü” hội 
họa được cho là việc “hàn mặc chỉ dư; những danh họa như Tô Thức vẽ tranh, 
một mặt để giải trí, mặt khác thể hiện một kiểu quan niệm, tất cả những điều 
cán nhấn mạnh ở đây là tư tưởng, hành vi tự do và thể nghiệm đối với “đạo': 
Thời Nguyên, tranh văn nhân trải qua quá trình phát triển, đến thời Tổng lưu 
lại khá nhiều tác phẩm kinh điển, hinh thành nên một loạt quy phạm và chế 
độ pháp lệnh riêng, ngay cả các họa sĩ văn nhân vốn cũng đã dựa vào cái cũ dé 
thay đổi pháp lệnh và công nhận các tác phẩm kinh điển cổ đại. Họa sĩ thời nhà 
Minh và những nhà giám định tranh đều nhắc lại nhiều lần rằng, hội họa từ 
thời cha con Më Phát nhà Tống đến tứ đại thời Nguyên, “Thiên hạ chỉ năng sự 
tất hi”, giống như cho rằng nhiệm vụ của bản thân chính là giải thích, sắp xếp 
và tổng kết lại tư tưởng và bút pháp vốn có của tranh văn nhàn. 


Phong cách tỉnh tế, tỉ mi, đa dạng, biến hóa của Thẩm Châu, Văn Chủy 
Minh theo phái Ngô Môn thể hiện tư tưởng này rõ nét nhất. Cuối đời, Thám 
Châu ít khi lãng phí sức lực vào những việc không thuộc thơ văn hội họa, có. 
thể thấy đây là một họa sĩ chuyên nghiệp mang hình mẫu học giả, hai tác 
phẩm quan trọng nhất của ông hiện lưu giữ ở Viện Bảo tàng Cố Cung, Lư sơn 
cao đồ, là bức họa vô cùng hùng vi, vận dụng sun pháp của Vương Mông 
thời nhà Nguyên, hiển nhiên, việc chỉnh lí và tổng kết bút pháp Vương Mông 
trở thành mục đích chính của bức tranh này. 


Thẩm Châu lại không vận dụng bút pháp này vào các tác phẩm của 
ông, Dạ tọa đồ vẽ cảnh núi về đêm, dưới chân nủi có căn nhà lá vài gian, 
trong có một người cầm cây nến ngồi ngay ngắn. Lán này Thẩm Châu đã vận 
dụng bút pháp của Ngô Trấn - một trong tứ đại họa gia thời Nguyên, đồng. 
thời cũng giữ được đặc điểm cô đơn, ẩn dật của Ngô Trấn. Ngoài ra, tác giả 
còn аё lên tranh bài Dạ tọa kí dài hơn 400 chữ, kết hợp hài hòa khéo léo giữa. 
hội họa, văn học và thư pháp. Lời văn Da toa kí tao nhã, tràn đầy tính triết lí, 





Tranh văn nhàn 


miêu tả cảm hứng và tâm trạng của họa sĩ khi ngồi nghe ат thanh của thiên 
nhiên trong đêm, đồng thời thể hiện tâm trạng “ngoại tĩnh nhỉ nội định” của 
ông, cảm khái về “nhân tuyên vị tức” trên trần thế. Thậm chí Thẩm Châu còn 
mô phỏng theo tác phẩm của họa sĩ Đới Tiến, họa sĩ theo “triết phái” và cũng 
cùng thời với ông. Có thể là bởi ông đã ngẫu nhiên đọc ra “cổ ý trong tranh 
của đồng nghiệp và có được gợi ý, tù đó tìm ra cách biểu đạt “cổ ý" càng triệt 
để hơn. 

Văn Chủy Minh là đồng hương của Thẩm Châu, và cũng là học sinh của 
êng, hai người đều thờ о với thi cử, thuộc hàng văn nhân nổi tiếng khắp vùng 
bởi giỏi cả thị, thư và họa. Văn Chủy Minh thường vẽ cảnh núi non, lấy màu 
xanh đậm làm chủ đạo, phong cách tỉnh tế, thanh tao. Thẩm Châu và Văn 
Chủy Minh có nhiều điểm tương đồng, họ đều có thái độ khá thờ o với thực 
tại, từng trải qua cuộc sống khá đơn giản cho đến cuộc sống giàu có, nên họ 
sống lối sống của văn nhân và theo đuổi hội họa như một cách hưởng thu. 


Nếu so sánh với thái độ siêu nhiên của Thẩm Саш và Văn Chủy Minh thì 
hậu thế Đồng Kì Xương và ngôn luận của ông luôn được tranh luận không 
ngã ngũ. Tranh của Đồng Ki Xương học theo phong cách của Bóng Nguyên, 
Cự Nhiên, Më Phát thời Ngũ Đại Bắc Tống và Nghề Toán, Hoàng Công Vọng 
thời nhà Nguyên, chủ yếu vë sông núi, cây, đá, khói, тау... Đồng Kì Xương có 
vitri và sức ảnh hưởng về mặt lịch sử hội họa, phần lớn là nhờili do từ chối “hoa 
phân Nam Bắc nhị tông” của ông. 





Sơn thủy đồ của Thẩm Châu. 








Đào nguyên sơn cảnh đồ của Thù 
Anh (175cm x 66,7cm), hiện vật 
tại Viên bảo tầng nghệ thuật 
"hiên Tân. 





Đồng Ki Xương, tự Huyền Té, hiệu Tư Bạch, ngoài ra còn 
có hiệu cư sĩ Hương Quang, người Hóa Đình (nay là Tùng 
Giang, Thượng Hải). Ông vốn là một tiến sĩ, từng làm quan 
thượng thư, làm thấy giáo trong cung nhà Minh; ông là họa 
gia nổi tiếng, là nhà sưu tầm và thẩm định tranh lớn. Ông 
không chỉ sưu tầm tác phẩm nổi tiếng của tứ đại họa gia thời 
nhà Nguyên và bao gồm cả Phú xuân sơn cư đồ của Hoàng 
Công Vọng, mà còn sưu tầm cả những tranh gốc của Đồng 
Nguyên thời Ngũ Đại vốn rất hiếm thấy thời đó. Ông thường 
vẽ tranh thư pháp và viết sách, nỗ lực đế cao tranh văn nhân. 
“Họa phản Nam Bắc nhị tông thuyết” của ông có ảnh hưởng 
rất lớn trong lịch sử hội họa, trong đó đề cập đến nguồn gốc 
hội họa và những tiêu chuẩn đánh giá về tranh văn nhân. Мас 
Thị Long là người cùng theo Hoa đình phải với Đổng Kì Xương, 
ông đã vận dụng sự phân tích vé hai giáo phái Nam Bắc của 
Phật giáo Trung Quốc để giải thích về lịch sử hội họa như sau: 


Thiền tông bao gồm hai phái Nam tông và Bắc tông, có 
tử thời nhà Đường. Tranh theo hai phái Nam Bắc tông cũng 
được phân chia từ thời Đường, nhưng bản thân chưa nghe đến 
Nam Bắc.' 


Hội họa chia thành “Nam Bắc tông” không phải là phân 
định họa sĩ là người Nam hay người Bắc, mà phân định bởi 
phong cách, bút pháp của tranh. Tranh “Bắc tông” bắt nguồn từ. 
thời cha con họa sĩ Lí Tư Huấn thời nhà Đường, đến thời Nam 
Tống có Mã Viễn, Hạ Khuê kế thừa; “Nam têng” bắt nguồn từ 
thời họa sĩ, nhà thơ Vương Ung nhà Đường, truyền đến Đồng 
Nguyễn thời Ngũ Đại, Mễ Phất thời nhà Tống... và còn truyền 
đến thời Hoàng Công Vọng và tứ đại họa gia thời nhà Nguyên. 
Mạc Thị Long là đồng đạo, là bạn và là trưởng bối của Đổng Kì 
Xương, thường vẫn hay giao lưu qua lại, quan điểm hoàn toàn 
giống nhau. Đổng Kì Xương từng tiếp nhận và phát triển học 
thuyết của Mạc Thị Long, và giải thích rõ nguồn gốc của tranh 
уап nhân: 


Tranh văn nhân bắt nguồn từ Vương Hữu Thừa (Vương 
Duy), sau đó được các họa sĩ như Đồng Nguyên, Tăng Cự Nhiên, 


1 Họa thuyết Mac Thi Long thời nhà Minh. 


Ly Thành, Phạm Khoan kế thừa. Ly Long Міёп, Vương Tấn Khanh 
(Vương Sàn), Mễ Nam Cung và Hồ Nhi (hai cha con Më Phát , 
Mễ Hữu Nhân) đều kế thừa từ Đồng Nguyễn và Tăng Cự Nhiên, 
sau đó được truyền đến tứ đại họa sĩ thời nhà Nguyên: Hoàng Tự 
Cửu, Vương Thúc Minh (Vương Mông), Nghê Nguyên Trấn (Nghê 
Toán), Ngô Trọng Khuê (Ngô Trấn), và truyền đến Ngũ Triều Văn 
(Văn Chủy Minh), Thẩm (Thẩm Châu). Nhược Mã (Mã Viễn), Hạ 
(Hạ Khuê), Lý Đường, Lưu Từng Niên.. 

Một người đồng hương với Đồng Kỳ Xương là Trán Kế 
Nho từng nhận xét: 

Lý phái (Lý Tư Huẩn và Bắc Tông) vi tế mà thiếu sĩ kh Vương. 
phái (Vương Duy và những người sáng lập Nam Tông) hư hòa. 
tiêu tán, đó là thiền Huệ Năng, không phải là Thần Т. 

"Ноа phân Nam Bắc nhị tông thuyết” nhờ dựa vào. 
ảnh hưởng của Đồng Kì Xương mà được truyền bá rộng rãi, 
và ảnh hưởng tới cả sự phát triển của tranh văn nhân thời 
Minh - Thanh, giúp cho hội họa Trung Quốc hình thành hệ. 
thống lí luận của các trường phái. Về sự phân định các trường 
phái, lịch sử hội họa Châu Âu cũng có tình trạng tương tự, ví 
dụ như nghệ thuật Ý thời kì Phục hưng và hội họa miền Bắc 
như Milan... Phân. chia trường phái theo góc độ đặc trưng 
bút pháp và phong cách xem ra rất rõ ràng, không thiên lệch, 
nhưng những họa sĩ vẽ tranh văn nhân như Đồng Kì Xương thì 
có thể thấy ró sự tôn sung và ca ngợi “Nam tông” “Nam tông” 
được coi như là tranh văn nhân, ngoài việc nhấn mạnh “đốn 
ngộ? "sî khí” "hư hòa tiêu tán” thì chủ yếu là ca ngợi tinh thần 
và nhân cách thanh cao của những văn nhân đại phu từng làm 
quan, nhưng muốn lui về sống án dật. 


“Tứ tăng” và“Tứ vương” 


Từ đời Thuận Trị (1644 - 1661) đến đầu thời Khang Ну 
(1662 - 1722), tranh thủy mặc của táng lớp nhãn văn phát triển 


1 Huệ Năng và Thần Tủ là hai vị cao tăng thời nhà Đường. Đàn Gia là người sing 
lập ra Nam tông và Bắc tông Thán Tú và "Bắc têng" của ông là “tiện ngô phái” 
tức là thông qua quá trình khổ tu mà ngõ đạo; còn “Nam tông” là phái do Huệ 
Năng sáng lập lại cho rằng không phải khổ tu trưởng kì, mà có thể thông qua 
"đốn ngờ lập túc đắc đạo. 


Tranh văn nhân 





Manh Thục cung ki hòa đồ (vũ nû 
cung Mänh Thục) của Đường Dán 
(124/7cm x 63.6cm), hiên vật tai Viện 
Bảo tàng Cổ Cung, Bắc Kinh. 
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Lâm hòa tinh thơ ý đồ của Đồng Kì Xương (154,1cm х 643em), 
(138/8cm x 53,3cm), hiện vêt tại Viên Bảo tầng СВ. hiën vêt tai Viên Bio tàng Có Cung Bắc Kinh. 
Cung Bắc Kinh. 


Tranh văn nhàn 


và hình thành hai hướng theo đuổi nghệ thuật khác nhau. Phái Tứ vương họa 
kế thừa tư tưởng của Đồng Kì Xương cuối thời nhà Minh, với tôn chỉ phỏng 
theo cái cũ, nên nhận được sự quan tâm của hoàng triều, hội họa được xếp 
vào vị trí chính thống. Những họa sĩ thời nhà Minh từ nơi khác chuyển đến 
vùng Giang Nam gửi tâm tư vào non nước, mượn tranh vẽ để giải sầu, mở ra 
một luồng gió mới trong nghệ thuật, tiêu biểu như “Tứ tăng” và Kim lăng bát 
gia, Tân an phái. 

tăng” là chỉ bốn họa sĩ Chu Đạp, Thạch Đào, Thạch Khê, Hoằng Nhân. 
Cuối thời nhà Minh, dân tộc Mãn từ phương Bắc kéo vào Bắc Kinh, xây dựng 
nên đế chế nhà Minh, dường như diễn lại lịch sử từ thời Nam Tống đến đầu 
nhà Nguyên. Chu Đạp và Thạch Đào là hậu duệ của vương triều nhà Minh, 
Thạch Khê và Hoằng Nhân cũng tự nhận mình là con cháu nhà Minh, bốn 
người đều có nhận thức dân tộc cao độ. Họ mượn tranh để nói lên tình cảm 
về cuộc sống và nỗi niềm trong lòng, gửi gắm khát vọng quay trở về quá khứ, 
về mặt nghệ thuật chủ trương “mượn cổ khai kim”, phản đối những quan 
niệm cổ hủ, chú trọng cảm nhận cuộc sống, nhấn mạnh cảm xúc tâm tư. Họ 
đã phá vỡ những rào cản bó buộc hội họa đương thời, xảy dựng nên cái mới, 
sáng tạo ra phong cách hội họa mới lạ, không chỉ gây nên chấn động trong 
giới hội họa đương thời, mà còn ảnh hưởng sâu rộng đến thế hệ sau. Trong 
đó, Chu Đạp, Thạch Đào là những đại diện tiêu biểu nhất. 


Chu Đạp (1626 - 1705) tức Bát Đại Sơn Nhân, ông không chỉ là “vương 
tón” trong hoàng cung mà còn sinh ra trong một gia đình thư hương có 
tiếng. Sau khi triều nhà Minh bị lật đổ, ông xuống tóc đi tu, sau làm đạo sĩ, 
sống ở “Thanh Vân Phổ”, hiệu Bát Đại Sơn Nhãn, Tuyết Các, Các Sơn, Nhất 
Các Sơn, Lương Nguyệt, Đạo Lang... Tranh của êng luôn dùng thủ pháp 
tượng trưng, ngụ ý và khoa trương, xây dựng nên hình tượng đặc biệt, thể 
hiện tình cảm chán ghét xã hội đương thời và nỗi đau nước mất nhà tan. 
Tranh sơn thủy của êng theo đuổi phong cách của Bóng Nguyễn, Đồng 
Kì Xương; tranh hoa và chim chịu ảnh hưởng của Lâm Lương và Dư Vị thời 
Minh, đồng thời tự xây dựng phong cách riêng, mỗi bông hoa, mỗi chiếc 
lá, mỗi con chim, mỗi hòn đá đều được vẽ đặc biệt, tự nhiên. Trên giấy vẽ, 
êng luôn chỉ dùng mực vẽ một con chim, một con cá hoặc một bóng hoa, 
tạo nên cảnh huyến ảo. Bát Đại Sơn Nhân khóng chỉ dùng nguyên lí thư 
pháp trong tranh vẽ, mà còn vận dụng qui tắc về kết cấu, do đó tranh của 
ông chịu ảnh hưởng của tư duy trừu tượng, thể hiện vạn vật, về cơ bản ông 
chỉ vẽ tranh đen trắng, dường như cảnh non nước, hoa, chim chính là thé 
giới mà ông nhìn thấy, hơn thế nữa, ông tuyệt đối không dùng màu sắc. 








Hội họa Trung Quốc 





Kh trà ngu diéu đồ của Bắt Đại Sơn 
Nhân (149,5cm x 70cm), hiện vật tại 
Viện Bảo tàng Cé Cung, Bắc Kinh. 
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khác. Hiển nhiên, đối với tranh thủy mặc của ông thì sắc màu 
là một thứ khô cứng, làm mất đi cảm giác về hình thức bên 
ngoài và tính tượng trưng, đó cũng là điều phù hợp với tình 
сат cực đoan mà ông mong muốn thể hiện, bao gồm sự xa 
rời và bất mãn với hiện thực, đau buồn vô hạn trước sự sụp 
đổ của triều đình nhà Minh. 


Thạch Đào và Bát Đại Sơn Nhân déu là hậu duệ của 
hoàng gia, hai người tuy chưa từng quen biết, nhưng đã có. 
thư từ qua lại, và còn hợp tác vẽ tranh, có thể nói họ đều rất 
tài giỏi. Trong lịch sử hội họa Trung Quốc, hai người được coi 
là “bình giá té khu” (tài nghệ ngang nhau). Thạch Đào (1642 - 
1707), vốn họ Chu, sau xuất gia làm tăng, pháp danh Nguyên 
Tế, hiệu Thạch Đào, Hòa thượng Khổ Qua, Đại Dich Tử v.v.. 
Cũng giống như Bát Đại Sơn Nhân, Thạch Đào vốn là hậu duệ 
của hoàng gia triều Minh, tü khi triều Minh bị lật đổ, trong 
lòng ông mang nhiều đau khổ; êng hoài niệm về quá khứ, 
mượn thư họa để trút bỏ tâm tư tình cảm, thư họa trở thành 
nơi gửi gầm nhân sinh. Tranh sơn thủy của Thạch Đào đặc biệt, 
một mình một vẻ, cảnh sắc mới lạ, kết cấu phóng khoáng, bút 
pháp tự do. Những trải nghiệm khi ngao du khắp thiên hạ đã 
giúp ich cho ông rất nhiều trong sáng tác tranh, ông quan 
niệm:"Sưu tận kì phong đả thảo cảo” (khám phá hết núi non kì 
vi vẽ phác họa), đối với tranh truyền thống lại thể hiện sự bàng 
quan, bất luận vẽ Hoàng Sơn mày trắng vờn quanh, cảnh nước 
non phía Nam, cảnh thu liễu rủ bên hồ, tùng xanh trên vách. 
đá, hay vẽ nhà lá, khe suối hay cảnh núi non, tất cả đều có cấu 
tứ đặc biệt. Sau Đổng Ki Xương, giới hội họa theo trào lưu mô. 
phỏng phong cách cổ xưa, coi thé giới tự nhiên là người thầy 
như Thạch Đào là điều hiếm thấy. Tác phẩm của Thạch Đào. 
được lưu giữ khá nhiều, nổi tiếng như Sơn thủy thanh âm, Tây 
viên nhã tập dó, Hoài dương khiết thu đồ, Hoàng Sơn bát sinh 
sách, Lư sơn du lãm đồ, Dư hàng khán sơn đồ.... 


Thạch Khê (không rõ năm sinh, tăng danh Khôn Tàn) 
và Hoằng Nhân (1610 ~ 1661, hiệu Hòa thượng Tiệm Giang) 
là hai vị “họa (апд; tuy là di dan thời nhà Minh, nhưng so với 
Chu Đạp, Thạch Đào, tâm thái của hai “họa tăng" này thiên về 
siêu nhiên. Tranh sơn thủy của Thạch Khê thay đổi theo phong 


Tranh văn nhàn 


cách cüa Vuong Móng và Hoàng Cóng Vong, luón vë cành thàt, miëu tà cánh 
núi non trùng điệp, hung vi. Tranh sơn thủy của Hoàng Nhân theo phong 
cách Nghề Toán, thường vẽ cảnh núi non nổi tiếng, đặc biệt là cảnh Hoàng 
Sơn. Tranh có bố cục đơn giản, bút pháp xuất thần, thể hiện khí chất hùng vĩ 
của ngọn núi nổi danh. Qua đó có thể coi êng là đại diện của “Tân an phái”. 


Cũng giống như tứ đại họa gia thời nhà Nguyên nhận được sự tôn sung 
của đa số họa sî thời Minh, Thanh, tử họa tăng cuối thời Minh đầu thời Thanh và 
các tác phẩm của họ cũng nhận được sự ca ngợi của các nhà sưu tắm và họa sĩ 
thói cận đại. Nhà mỹ thuật Vương Bá Mẫn từng bình luận về điểm này như sau: 
trong số các tác phẩm của tứ họa tàng, “Yếu tố tư tưởng Phật giáo Đạo giáo 
ảnh hưởng rất sâu sắc. Trong sáng tác nghệ thuật, họ luôn luôn mang những. 
cảm xúc đau thương, phiến muộn, phẫn nộ của bản thân. Tranh của họ mang 
đặc điểm khá dung dị, giản đơn. Trong lịch sử, Nho giáo chủ trương coi bình 
dị thanh khiết là cao quý, yêu thích thanh tĩnh và giản đơn, như “ngọc trắng 
không ti vết là vật quy” cũng chính là đạo lý này. Bút pháp của họ khác biệt khá 
rõ ràng, Hoằng Nhân dùng bút pháp linh hoạt, kì ảo, chú trọng thanh tú;Thạch 
Khê lại có phong thái tĩnh, chú trọng thuần phác; Bát Đại Sơn Nhân nét bút 
giản đơn, chú trọng thần thái; Thạch Đào có nét bút thư thái, chú trọng cảm. 
xúc. Khi giới họa sĩ có xu hướng hoài cổ, cũng là giai đoạn “người người si mê” 
xuất hiện, họ thể hiện hết mình, phá vỡ sự đơn điệu trong hội họa, và mang lại 
phong cách đặc biệt, dày là hiện tượng hiếm thấy trong lịch sử: 

“Tứ vương” là chỉ Vương Thời Mẫn (1592 ~ 1680, tự Tốn Chi, hiệu Yên. 
Khách, còn có hiệu Lư Tây Lão Nhân, người Thái Thương, Giang Tô), Vương. 
Giám (1598 - 1677, hiệu Tương Bích, tự xưng là Nhiễm Hương Am Chủ, 
người Thái Thương), Vương Huy (1632 - 1717, tự Thạch Cốc, hiệu Canh Yên 
Tán Nhân, người Thường Thục, Giang Tô), Vương Nguyên Kì (1642 ~ 1715, tự 
Mậu Kinh, hiệu Lộc Đài). Ngoài ra còn có Ngô Lịch (1632 - 1718), Quân Các 
(1633 – 1690, tự Thọ Bình, hiệu Nam Điền, người Thường Châu, Giang Tô), gọi 
chung là “Tứ vương ngô quân” hoặc “Thanh sơ lưu gia: Họ xem chủ trương 
nghệ thuật của Đổng Kì Xương như báu vật, dốc hết tâm huyết mô phỏng 
theo phong cách cổ, chú trọng ki xảo, theo đuổi cảm hứng ôn hòa. Do vị trí 
của “tú vương” khá nổi bật trong xã hội, giao du rộng, môn sinh nhiều, ảnh 
hưởng lớn trong giới văn nhân, phong cách nghệ thuật của họ lại được sự 
tán dương, ủng hộ của hoàng triều nên được coi là phái hội họa chính thống, 
ảnh hưởng đến cả thời kì cận hiện đại. 

Những nhận xét thường thấy về “Tứ vương” như: ý tứ thâm hậu, về mặt. 
bố cục, thần thái, ý cánh... đã đúc kết ra một số kinh nghiệm có tính quy luật. 
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Suu tûn ki phong dà thảo сдо đồ của Thạch Đào (42.8cm x 285,5ст\), hiện vật tại Viên Bảo tàng 
Cổ Cung, Bắc Kinh, 


Nhưng do xem nhẹ hiệu pháp tự nhiên, thiếu cảm xúc cụ thể, phần lớn các 
tác phẩm đều đơn điệu, trống trải, thiếu sinh khí và ý tưởng mới, điều này đã 
càn trở họ đạt được thành tựu cao hơn. 


Trên thực tế, những gì “Tử vương” dén sức xây dựng déu là sự nghiên 
cứu về tranh cổ được nàng đến mức học thuật cao độ khiến người đời phải 
kính phục, nhưng kiểu học thuật không cần giấu giếm này mang giá trị cá 
nhân thiên lệch. Những tỉnh hoa của “Tứ vương”, tù Đổng Nguyên, Cự Nhiên 
thời Ngũ Đại đến Lý Thành, Phạm Khoan, Quách Hy, cha con Mễ Thị, Triệu 
Bá Câu và Vương Săn thời Bắc Tống, cho đến Triệu Mãnh Phủ và Tứ đại họa 
gia thời Nguyên, đều thuộc phái “Nam tông" mà Đồng Kì Xương đã tổng kết. 
'Vương Bá Mẫn chỉ ra rằng, nghiên cứu của “tứ vương” về hội họa Nam tông 
'từng kéo dài hơn một thế ki' và đạt được những thành quả bất luận thế nào. 
cũng đều đáng được tràn trọng. Cũng giống như văn nhân Trung Quốc tôn 
thờ “chí lí danh ngôn” trong thánh hiền cổ đại, сас họa sĩ đều cho rằng chân 
lí tranh sơn thủy cần có ngôn ngữ hoàn mỹ tương ứng để làm tăng thêm y 
nghĩa. Ngoài ra còn thấy các họa sĩ thời Minh, Thanh dé trên tranh “mô” và 
“phóng” ai dó, có khi chỉ phản ánh sự khiêm nhường của têng lớp văn nhân 
và sự tôn trọng đối với trào lưu phổ biến đương thời, chưa hẳn là chạy theo 
một cách vô thức. Ví dụ điển hình nhất là ngay cả Thạch Đào và Bát Đại Sơn 
Nhân là những họa gia có phong cách nổi bật, họ cũng tự nhận những tác 
phẩm của mình chỉ là mô phỏng, đương nhiên, không có ai coi đó là sự thật. 


Thời ki cuối của dòng tranh văn nhân và các họa sĩ nổi tiếng 
thời cận д; 


“Dương Châu bát quái” nổi bật ở giữa thời nhà Minh, có thể coi đây 
là giai đoạn kết thúc của quá trình phát triển tranh văn nhân Trung Quốc. 





1 Thông sửhộihọo Trung Quốc quyến hạ, Vương Bá Mån, Nhà sách Tam Liên Bắc Kinh 2000, trang 134. 








ë 
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Thái làng dó của Kim Nông, hiện vật tai Viên Bảo tàng Có Cung, Bắc Kinh. 


Từ thời kì Gia Khánh triều Thanh (tại vị 1796 - 1820), Đạo Quang (tại vị 1821 – 
1850) đến đầu thế ki XX, xã hội truyến thống từng bước suy thoái, do sự tiếp. 
bước của lịch sử cận đại và sự chuyển đổi xã hội, môi trường văn hóa do têng 
lớp văn nhân xưa bảo tón đã thay đổi theo thời đại. Văn hóa phương Tây du 
nhập vào phương Đông mạnh hơn vũ bão, lớn hơn gấp nhiều lán so với văn 
hóa Phật giáo được truyền bá hơn 1000 năm trước, hội họa cũng có sự đổi 
mới. Dòng tranh văn nhân được coi là chính tông và dòng tranh cung đình 
được xây dựng trong hoàng triểu ngày càng suy thoái. Khi mở hải cảng thông 
thương ở Thượng Hải và Quảng Châu đã hình thành nên trung tam hội họa 
mới, xuất hiện Hải phải và Lĩnh Nam họa phái, hai phải này đều có sự dung 
hòa với bút pháp phương Tây. 
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“Dương Châu bát quái” hay còn gọi “Duong Châu họa 
phái là chỉ giữa thế ki XVIII có một số họa sĩ tập trung ở Dương 
Châu, bao gồm Кіт Nông, Hoàng Thận, Trịnh Nhiếp, Lý Đơn, 
Lý Phương Ưng, La Sính, Hoa Nham, Cao Phong Hàn, Mẫn 
Trinh, Biên Thọ Dân.... “Dương Châu bát quái” có phong cách 
độc đáo, họ có thái độ đối với giá trị truyền thống khác với “Tứ 
vương ngô huy? họ ít tập trung vào mô phỏng theo hội họa 
“Nam tông mà chịu ảnh hưởng phong cách Thạch Đào, coi Du 
Vị và Bát Đại Sơn Nhân là tri âm. Đa số “Dương Châu bát quái” 
không chuyên vẽ núi non, mà họ yêu thích vẽ hoa, chim, mại, 
trúc, Họ vẽ “tú quân tử” mai, lan, trúc, cúc để thể hiện phẩm 
cách của chính mình, vẽ thạch cũng là để thể hiện lòng “kiên 
trinh: Năm Сап Long triều Thanh (1736 - 1795), Dương Châu là 
thành phố phồn hoa, buôn bán sám uất, nhiều họa sĩ nơi đây. 
sinh sống bằng nghề vẽ tranh, viết chữ. Tranh sơn thủy yêu cầu 
tỉ mî nghiêm túc, tranh hoa và chim thể hiện sự phóng khoáng, 
bay bổng, được phác thảo rất nhanh, cũng giống như tranh thư 
pháp vậy. 


Trong “Dương Châu bát quái; người có khí chất văn nhân 
nhất là Kim Nông (1687 - 1764, hiệu Đông Tâm tiên sinh) và 
Trịnh Nhiếp (1693 - 1765, hiệu Bản Kiếu). Kim Nông có cuộc 
sống nghèo khổ cơ cực, song êng có sở thích du ngoạn khắp 
nơi và đã từng đến những thắng cảnh nổi tiếng. Truyền rằng 
sau khi ông 50 tuổi mới bắt đầu học vẽ tranh, ông học theo. 
'Văn Đồng thời Tống và Vương Miện thời Minh. Phong cách vë 
của êng đặc biệt đơn giản, mộc mạc và được gọi là “Kim Nóng 
thé". Ông thường vẽ những bức tranh nhỏ vé hoa cỏ với màu 
mực nhạt, tranh hoa mai vẽ cành xiên ngang, hoa đua chen. 
rực rỡ. Đôi khi ông cũng vẽ tranh sơn thủy, tranh nhân vật, và 
dé vịnh rất hay. Trịnh Bản Kiểu từng làm quan, do khi mất mùa 
ông đã xin cứu tế cho dân mà chịu tội với quan trên, từ đó 
ông buốn chán, từ quan phiêu bạt về Dương Châu, sóng bằng 
nghề bán tranh. Cũng giống như Bát Đại, Thạch Đào, Trịnh Bản 
Kiều mượn thư họa để trút bỏ nỗi niếm, thể hiện phẩm chất 
thanh cao và lí trí của bản thản. Ông cũng là một họa sĩ chỉ vë 
tranh đen tráng, nổi tiếng với tranh lan, trúc, nét bút đấy nội 
lực, thanh thoát, mới lạ, ẩn chứa tâm tình, dưới góc nhìn của 


Tranh văn nhàn 


những văn nhân truyền thống thì còn nhiều tinh hoa ẩn chúa bën trong chưa 
'thể hiện hết ra ngoài. 

“Hải phái” là cách gọi chung những họa sĩ sống ở thành phố Thượng 
Hải, trong đó hoạt động hội họa của một số người đã vượt qua phạm trù 
tranh văn nhân truyền thống. Họa sĩ thể hiện đặc trưng của trường phái này 
rõ nhất là Triệu Chi Khiêm (1829 - 1884), Nhiệm Bá Niên (1840 - 1896), Ngô 
Hữu Như (khoảng 1840 - 1893) và Ngô Xương Nghiên (1844 – 1927). Trong 
thời kì này, giới văn nhân không còn có được vị trí cao sang trong xã hội hay 
gia cảnh quyền thế như trước đây vẫn thường thấy, dưỡng như giờ họ chỉ 
là những “thợ vẽ" mà trước đây họ vốn xem thường. Triệu Chi Kiêm thường 
đi bán tranh để duy trì cuộc sống, không giống như Đồng Ki Xương trước 
đây nhàn nhã thưởng làm tranh cổ, tranh của óng vừa phải theo những yêu 
cầu của khách hàng lại vừa cố giữ được sự tao nhã của người nghệ sĩ. Nếu. 
so sánh với tác phẩm của tiền bối thời nhà Minh và đầu nhà Thanh, thì tranh 
của ông có bố cục chặt chẽ, màu sắc phong phú, kẻ trần tục hay người cao 
sang ai ai cũng có thể thưởng lãm. Nhiệm Bá Niên vốn là học trò của Phiến 
Trang, tuy chưa đạt đến tiêu chuẩn của một văn nhân, nhưng ông lại là họa 
sĩ tài hoa, toàn diện, sớm thuần thục kĩ thuật vẽ, ông giỏi vẽ chân dung, hoa 
và chìm. Nhiệm Bá Niên sáng tác theo phong cách nhạt và nhã, về đòi hỏi 
chuẩn xác, tình tế và sinh động trong hội họa thì ông đều chịu nhiều ánh 
hưởng từ "Dương Châu bát quái” Những thành quả mà Ngô Xương Nghiên 
có được về thư pháp đã giúp ích rất nhiều cho ông, ông chuyên dùng bút 
lông cừu mềm mại viết nhiều thể chữ khác nhau, từ đó tổng kết ra các bút 
pháp khác nhau, vẽ các đối tượng khác nhau, ví dụ như dùng bút vẽ thân 
cây, cành lá để viết chữ triện, chữ lệ vuông vån, khỏe khoắn, dùng bút vẽ 
hoa cúc, dây nho để viết chữ thảo mềm mại bay bổng. Cách phối màu của 
ông cũng kế thừa và phát triển hơn Triệu Chi Khiêm, ngoài ra ông còn tiếp 
thu kĩ thuật tranh phương Tây và tranh dân gian, êng thường dùng màu đỏ, 
vàng và xanh lá phối với mực đen, tạo nên sự hài hòa đặc biệt. 

“Hải phái" đã kế thừa những thành tựu của hội họa thời kì cuối nhà 
Thanh, từ sự chuyển biến hoàn cảnh xã hội và văn hóa có thể thấy, thời đại 
văn nhân đã kết thúc, cùng với việc xóa bỏ chế độ khoa cử, têng lớp văn nhân. 
truyền thống không còn “con đường hoạn lộ” đáng để chờ đợi, về lí luận, chỉ 
có thể suốt đời là "áo vải bình dân”, thông qua tranh văn nhân để gửi gm 
tâm sự về “xuất thế" và “ẩn dati điều này cho thấy sai lêm và viển vông. Dù vậy, 
những cảnh giới mỹ học mà tranh văn nhân từ xưa truyền lại đã được tích lũy 
trong ý thức của cả dân tộc này, con người không vì sự thay đổi của xã hội mà 














+ 
sắn 4) 
„Йй ЕЕН 
72% RELEE 
دج‎ НЕЕ 
KE 1% Kaki 


Một phần của Tiêu дт nạp lương dé, của Nhiém Bá Niên, vë chân dung Ngô Xương Nghiên 
hiên vật tại Viện Bảo tầng Chiết Giang. 
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Tranh văn nhàn 





Sing dó của Nhiệm BA Niên, hiện vật tai Viên Bảo tàng Nam Kinh. 


tù bỏ phương hướng đó, tranh văn nhân được hình thành và thể hiện qua 
công cụ giấy tuyên bút mực cũng như vậy. Nó có sự liên hệ giữa tình cảm và 
cách người Trung Quốc cảm thụ tự nhiên, cảm thụ thế giới, do đó mọi người 
tin tưởng hình thức hội họa dân tộc này vẫn mang sức sống mãnh liệt. Sau khi 
số lượng lớn “tranh phương Tây" như tranh sơn dấu du nhập vào Trung Quốc, 
người Trung Quốc cho rằng cần phải có khái niệm về “tranh Trung Quốc; để 
gin giữ bản sắc cơ bản của hệ thống này. 

Khi một người Trung Quốc và một độc giả phương Tây nhìn thấy thuật 
ngữ "Tranh Trung Quốc” thì họ có suy nghĩ khác nhau: người phương Tây có 
thể sẽ hiểu “Tranh Trung Quốc” bao trùm tất cả hội họa Trung Quốc; người 
Trung Quốc thì biết rõ “Tranh Trung Quốc” là cách gọi một phần kế thừa hội 
họa cổ đại, đó chính là tranh уап nhàn. 

Những họa sĩ thế kỉ XX vẫn sáng tác theo hình thức truyền thống, lấy 
canh tiếng của "quốc họa đại sư để chúng ta hiểu rõ hơn về hội hoa. Trong thời 
kì này, môi trường mà họa sĩ tiếp xúc phức tạp hơn nhiều so với thời các bậc 
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Hội họa Trung Quốc 





Thục giang châu trung sở kiến đồ của Hoàng Tân Hồng, (76,5cm x 48cm) 


hiện vật tại Viện Bảo tàng Nam Kinh. 


tiền bối của ho. Cho dù khẩu hiệu “Trung học vi thể, Tây học 
vi dụng" trong lĩnh vực học thuật được không ít người hưởng 
ứng, nhưng với “họa gia Trung Quốc” thì ngược lại, họ vẫn cán 
phải tìm lại vị trí của chính mình trong bối cảnh văn hóa và giá 
trị quan phương Tây không ngừng ăn sâu, mà văn hóa truyền 
'thống ngày càng mất đi vị trí thống trị. Ra đời trong sự ghét bỏ. 
phong cách bảo thủ cổ hủ từ thời “Tứ vương” nhà Thanh, một 
bộ phận họa sĩ muốn xây dựng luồng gió mới dựa trên những 
di sản mỹ thuật khác ngoài tranh văn nhân, ví dụ như Bích họa 
Đôn Hoàng, tranh cung đình và nghệ thuật dẫn gian, nhưng 
những mong muốn này đều khó mà trở thành phần chính yếu 
của “Trung Quốc họa? Quan niệm và hình thức tranh văn nhân 
trên thực tế đã trở thành “quốc học” đặc trưng quyết định tâm. 
lí văn hóa dân tộc ~ trường phái Khổng Tử Lão Trang - bộ phận 
cấu thành quan trọng, cài thêm vòng nguyệt quế "quốc họa”, 
cũng trôi nổi theo sự hưng suy của quốc học. 


Nửa đầu thế kỉ XX, Trung Quốc đã trải qua sự sụp đổ của 
vương triều phong kiến cuối cùng, ачап phá hỗn chiến, dan 
quốc thành lập, chiến tranh kháng Nhật, nội chiến. Năm 1949 
nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa thành lập. Cho dü trong 
nửa thé kỉ này tình hình chinh trị xã hội và đời sống văn hóa 
của Trung Quốc xảy ra thay đổi lớn lao, nhưng cũng đã xuất 
hiện một loạt họa sĩ nổi tiếng. Tuy giữa những tác phẩm của 
họ và trào lưu hiện đại, lý tưởng thẩm mỹ hiện đại có khoảng 
cách ở mức độ khác nhau, song họ đã thể hiện được ý thức 
văn hóa dân tộc sâu sắc, cũng thấm nhuần tâm lí tình cảm của 
người hiện đại ở các mức độ khác nhau. Sinh ra trong thời đại 
này, họ không hẹn mà cùng tự nhận nhiệm vụ chuyển hóa 
tính sáng tạo để hoàn thiện hội họa truyền thống, dung hòa 
cổ kim, đồng thời đối diện với tất cả thách thức bên ngoài và 
giá trị quan thời đại, dốc hết quyết tam và nghị lực để thực sy 
làm nên một trường phái. 


тё Bạch Thạch (1863 - 1957) là người Hồ Nam, ông khiến 
chúng ta liên tưởng đến Vương Miện thời Nguyên và Kim 
Nông thời “Dương Châu bát quái” họ đều là họa sĩ được Tế 
Bạch Thạch ngưỡng mộ, ngoài га êng còn rất sung bái Du Vị, 
Thạch Đào, Chu Đạp, Lý Đàm trong “Dương Châu bát quái” và 


Tranh văn nhân 


Búc họa Tượng Cao Ung của Nhiệm 
Ва Niên (130,9cm x 48,5cm), hiện 
vật tai Viên Bảo tàng Thượng Hi, 
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Tả sơn ngâm quản đồ của Tế Bạch Thạch (28cm x 62cm), Bic họa Bát đỏo ông của Tế Bạch Thạch 
sáng tác năm 1932, hiên vật tai Viện Bảo tàng Trùng Khánh. (128cm x 33cm), sáng tắc năm 1926. 


Ngõ Xương Nghiên của “Hải phái; nhưng điều quan trọng là 
ông từng có thời gian làm thợ mộc ở quê nhà, thời gian này 
đã cho ông những kinh nghiệm quý giá của nhà nghệ thuật 
dân gian mà người khác khó mà có được. Tế Bạch Thạch vẽ 
tranh rất cần màn, ông là một họa sĩ sống thọ. Có nhà phê 
bình nói rằng, khi 70 tuổi ông mới kết hợp tải năng trời phú 
của một nhà thơ đồng quê với phong cách tranh văn nhân. 
Tranh của ông vừa thuộc loại tranh văn nhân, lại уйа không 
phải, đặc biệt sức sống tù đồng quê đã thay thế “kiểu sách 
vờ chữ nghĩa” cũ ki thường thấy của tranh văn nhân. Về già, 
bút pháp của Tế Bạch Thạch theo cách ông tự nhận là phóng. 
khoáng, thực ra là bình dị, sự trong sáng của “thợ mộc” thời 
trẻ dường như vẫn còn đó, những gì nghe thấy, nhìn thấy 
ở chốn đồng quê như tiếng ếch, tiếng ve, nông cụ, gà gáy, 
châu chấu đá, và những vật dụng sinh hoạt hàng ngày, tất cả 
đều trở thành để tài vẽ tranh của ông, như Сау ngô và chuồn 
chuồn, Tiếng ếch vang 10 dám đều là những tác phẩm xuất sắc 
điển hình của Té Bạch Thạch. Về phong cách vẽ, thông thường 
văn nhân theo đuổi sự thanh tỉnh ẩn dật, Tế Bạch Thạch lại 
yêu thích vẽ hoa cỏ rực rỡ. 


Hoàng Tân Hồng (1865 - 1955) cũng là một đại su “tảo. 
học mãn thục” (thời trẻ học song về già mới thành tài), dù 
ông và Té Bạch Thạch hoàn toàn khác nhau. Hoàng Tân Hồng 
có học thức sâu rộng, nắm vững tinh thần trị học giống như. 
“Tứ vương; dường như ông đã dành hết thời gian tuổi thanh 
xuân cho đam mê nghiên cứu và nắm bắt tranh cổ; đồng thời 
khôi phục lại thái độ dò xét của họa sĩ thời Tống, Nguyên về 
tự nhiên, ông ngao du thiên hạ, cuối củng khi đã 80 tuổi ông 
hoàn thành “biến pháp”, sáng tạo ra Тал Hồng sơn thủy hào. 
hùng tráng lệ, cổ kính, tác phẩm này đã trở thành ngôi sao 
sáng hiểm thấy. 

Ngoài ra còn có hai đại sư thiên tài là Phan Thiên Thọ 
(1897 ~ 1971) và Phó Bão Thạch (1904 – 1965). Vương Bá Mẫn 
đã bình về tranh của Phan Thiên Thọ như sau: "Bình về tác 
phẩm nghệ thuật giai đoạn dân quốc, thường có người dựa. 
vào tiêu chuẩn “hậu, trọng, đại Nếu dựa vào những tiêu chuẩn 
này thì tranh của Phan Thiên Thọ quả thật đáng gọi là “hậu, 





Tranh văn nhân 
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Tranh Mai hoa bổ thạch của Ngô 
Xương Nghiên (127cm x 67cm), 
sáng tác nám 1902, hiện vật của 
Nhà xuất bản Tây Linh Hàng Châu. 











Tang thạch mai nguyệt 
của Phan Thiên Thọ 
(329cm x 149cm), hiện 
vật tại Nhà tưởng niệm 
Phan Thiên Thọ. 


trọng, đại; đặc biệt là “dai” những người cùng thời không ai 
sánh bằng. Tuy ông vẽ tác phẩm nhỏ, nhưng có người cho. 
rằng “trong nhỏ có lớn” “lớn” ở đây không phải là kích thước 
lớn nhỏ của bức tranh, mà là “mạnh ở khí phách” của ông, có 
“lực” có “khí” và có “thế”: “Cường kì nhục, suy kì tâm” (mạnh ở 
khí phách, yếu ở tâm) là tư tưởng của Lão Tử, có nghĩa là vừa 
cán phải có một cơ thể mạnh khỏe, vừa cần kìm nén cảm xúc, 
đạt đến không linh. Trong khí chất của Phan Thiên Thọ có sự 
thuần phác của người nóng dân, nhưng ông thực sự là một 
văn nhân. Ông kết hợp Nam Bắc tông làm một, đột phá phong 
cách tranh hoa và chim tử thời Minh, Thanh, xây dựng nên 
phong cách mới, ông luôn vẽ về dé tài hoa, chim, trúc, thạch, 
kết cấu tranh của ông thể hiện giới hạn rộng lớn dường như bị 
bao bọc bởi sương mü. 





Phó Bão Thạch là người rất ngưỡng mộ Thạch Đảo, thậm 
chí ông còn đổi tên “Thụy Lân” thành “Bão Thạch” Bình thường 
ông thích uống rượu, rượu giúp bút pháp của ông trở nën bay 
bổng, ông là một nhà nghệ thuật có khí chất và tính lãng mạn 
của một nhà thơ. Ông từng sang Nhật học vẽ tranh phương 
Tây, ông rất giỏi phối hợp màu sắc, tạo nên sự hài hòa của 
tranh, các tác phẩm của ông đều tự nhiên, phóng khoảng. 
Опа học hỏi phong cách tranh cổ, vận dụng bút pháp “cao cổ. 
du tơ miêu” дёп như đã thất truyến, các tác phẩm như Cửu ca, 
Lệ nhân hành vô cùng xuất sắc, vừa cổ kính lại cao sang. Tranh 
của Phan Thiên Thọ, Phó Bão Thạch, về mặt tón chỉ, tuy vẫn thể 
hiện quan điểm của tranh văn nhân, song đã mở đường cho 
“tranh Trung Quốc hiện đại” 





“TRANHTRUNG QUÓC” 
HIỆN ĐẠI 











Tranh sơn dầu Huệ Hiến Hoàng 
quý phi của Lang Thể Ninh 
(53,5cm x 40,4cm), hiện vặt 
tại Viện Bảo tàng Cố Cung, 
Bắc Kinh, 


Tranh bản truyển thống: 


Quả trình ra đời và phát triển 
tranh bản Trung Quốc có liên 
quan mật thiết đến nghề khắc 
thư, thời Tổng, Nguyên tập trung 
ở Kiến An, Phúc Kiến và Hàng 
Châu, Chiết Giang, đến thời nhà 
Minh thì tập trung về Nam Kinh 
và Bắc Kinh. Nhưng tranh bản, 
thực sự bước vào một giai đoạn 
phát triển mới là khi tranh bản. 
Huy phái thịnh vượng. Từ thế kỉ 
XV, tranh bản Huy phái bắt đầu 
trở nên nổi tiếng, các bậc thấy 
như Lâm Long KI và hai gia tộc 
Hoàng và Vương xuất sắc nhất. 
Thời Minh, Thanh tính riêng gia 
tộc họ Hoàng dš có hơn 200 bộ, 
những thợ cỏ thể khắc tranh lên. 
dén hơn 100 người, đây là một. 
đội ngủ hùng hậu. Các tắc phẩm 
tiêu biểu có Dưỡng chính dó giải 
Cổ liệt nữ truyền... Tranh bản Huy 
phải mang phong cách thanh 
nhã tỉnh xảo nói iếng thiên hạ, 
tranh bản của Kim Lãng (Nam 
Kinh), Võ Lâm (Hàng Châu) và các 
tác phẩm tranh bản ở Tổ Châu... 
cũng déu hình thành nên phong 
cách đặc sắc riêng. 





Họa gia tân tiến 


Vạn Lịch năm thứ 29 thời nhà Minh (1601), giáo sĩ Thiên 
Chúa giáo người Italia Matteo Ricci (1552 - 1610) đã đến Trung 
Quốc truyền giáo và đưa các tác phẩm hội họa sơn dầu Châu 
Аи vào Trung Quốc. Trong số những lễ vật mà Matteo Ricci 
tiến dâng cho Minh Thần Tông (tại vị 1573 - 1619) có tranh 
sơn dáu vẽ hình Đức Chúa Trời, Đức Mẹ... Những bức tranh 
này tinh tế, sống động, khiến cho họa sĩ Trung Quốc cảm thấy 
kinh ngạc, nhưng vẫn chưa có sự đánh giá cao về nghệ thuật, 
cũng chưa có họa sĩ người Trung Quốc nào theo đuổi kiểu vẽ 
này. Đến đầu thời nhà Minh, có nhiều giáo sĩ Châu Âu chuyên 
vẽ tranh sơn dầu đã đến Trung Quốc và làm quan trong triéu 
đình. Trong số đó có ông Giuseppe Castiglione (1688 - 1766), 
Joseph Panzi (1733 - 1812) người Italia, ông Jean Denis Attiret 
(1702 - 1768) người Pháp... đều khá nổi tiếng. Họ là những 
họa sĩ nước ngoài đấu tiên ở trong cung đình Trung Quốc, họ 
đã vẽ rất nhiều tranh chân dung sơn dầu. 





Niên hiệu Hồng Lịch, hoàng đế Càn Long từng lệnh trong 
cung tuyển nó bộc thiếu niên để học cách vẽ tranh sơn dầu 
của người phương Тау. Tranh sơn thủy vẽ màu sơn dầu của 
họa sĩ Ngũ Đức người Mãn hiện còn được lưu giữ là một trong 
những tác phẩm sơn dầu của họa sĩ Trung Quốc thời kì này. 
Năm 1840, sau Chiến tranh Nha phiến, quan hệ qua lại giữa 
Trung Quốc với các nước phát triển hơn trước, hội họa tôn 
giáo phương Tây và hội họa mang tính thương mại du nhập. 
nhiều vào Trung Quốc, hội họa phương Tây cũng ảnh hưởng 
rõ rệt đến hội họa Trung Quốc. Nhưng đến cuối thế kỉ XIX thì 
họa sĩ Trung Quốc mới thực sự nắm bắt được bút pháp hội 
họa phương Tây. Thời Đồng Trị (1862 - 1874), giáo sĩ truyền 
giáo thuộc Dòng chúa Giêsu nước Pháp đã xây dựng viện cô 
nhi ở Thổ Sơn Vịnh khu Dư Gia Hối ở Thượng Hải, và truyền 
dạy nghề cho trẻ mé côi, trong đó có truyền dạy kĩ thuật vẽ 
tranh phương Tây. Khi trẻ trưởng thành, bước ra xã hội mang 
theo cả những kĩ thuật vẽ tranh này. Cuối nhà Thanh đầu thời 
kì Dân quốc, những người thuộc thế hệ đầu ở Thượng Hải như 
Chu Tướng, Trương Tân Quang, Dư Vịnh Thanh... đều trường 


thành từ cô nhi viện Thổ Sơn Cảng. Ngoài ra, một số. 
trí thức Trung Quốc đã đến các nước Châu Âu, tận 
mắt nhìn thấy những kiệt tắc của các họa sĩ Tây Âu. 
Cuối thời nhà Thanh, Tiết Phúc Thành (1838 – 1894) 
tùng đi sứ các nước Anh, Pháp, Y, Bỉ... năm 1890 Bút 
kí tham quan tranh sơn dầu Paris được ông viết sau 
khi tham quan nhà trưng bày tượng sáp và viện bảo 
tàng tranh sơn dấu, sau này bài viết đã được truyền. 
tụng rộng khắp. Nhà tư tưởng thời cận đại Khang 
Hữu Vi (1858 - 1927) trong bài Italia du kí cũng đánh 
giá cao hội họa phục hưng Italia. Giới tri thức Trung 
Quốc bằng thơ văn của mình cũng đã bước đầu tìm 
hiểu một loại hội họa hoàn toàn khác so với hội họa 
truyền thống của Trung Quốc. 





Hội họa mới 

Các họa sĩ Trung Quốc khi có cảm hứng với 
hình thức hội họa mới thường mô phỏng theo các 
tác phẩm in ấn sơn dấu, sử dụng các loại màu và dầu 
sơn, các tác phẩm này về cơ bản mang phong cách 
truyền thống Trung Quốc. Cho đến khi các thanh 
niên xuất ngoại học tranh phương Tây lần lượt trở về 
nước, thì cục diện này mới được thay đổi. 

Người xuất ngoại học tranh sơn dầu sớm nhất 
là họa sĩ Lý Thiết Phu (1869 - 1952) người Quảng 
Đông, пат 1887 ông tới Mỹ và từng học cùng với 
Sa Kim (1856 - 1925). Người đến Nhật Bản học vẽ 
sớm nhất là Lý Thúc Đồng (1880 - 1942), năm 1910 
ông học xong và trở về nước, sau đó ông theo nghề 
giảng dạy mỹ thuật ở Thiên Tân, Hàng Châu và Nam. 
Kinh, ông là người để xướng việc tạo hình thạch 
сао, vë cơ thể người, và từng tổ chức hội nghiên cứu. 
tranh phương Tây. 

Sau Cách mạng Tân Hợi, người ra nước ngoài học 
hội họa ngày càng nhiều, đa số đi Châu Âu và Nhật 
Bản. Những người đi học hội họa ở Âu Mỹ khá sớm 
có Lý Nghị Sĩ, Phùng Cương Bách, Ngô Pháp Dinh, 


“Tranh Trung Quốc" hiện đại 


Tranh tết. 

"Xưởng in chế tranh tét bản gỗ xuất hiện 
từ cuối thời Minh, đến đầu thời ki nhà Thanh. 
được mở rộng và phát triển, trên cả nước đã. 
hình thành nhiều trung tâm sản xuất. Những, 
trung tâm sån xuất tranh tết này sẵn xuất số 
lượng lớn và tiêu thu ở khắp mọi nơi, hơn nữa. 
cổ một số khu vực cỏ phong cách đặc sắc 
rất rõ, nối tiếng nhất là khu vực Dương Liễu 
“Thanh ở Thiên Tân, Đào Hoa Ó ở Tó Châu và 
Dương Gia Phu ở huyện Duy, tinh Sơn Đông, 

“Trấn Dương Liễu Thanh nằm ở phía Tây 
thành phố Thiên Tan, năm Vạn Lịch thời Minh 
ds bắt đầu xuất hiện xưởng sản xuất tranh tết, 
thịnh vượng nhát la vào thời Can Long, Dương, 
Liễu Thanh từ đó trở thành trán nổi tiếng làm 
tranh tết ở miền Bắc. Để tải tranh tết Dương, 
Liêu Thanh rát phong phú, đa dạng, bao gồm 
thán mã, phong tục sinh hoạt, cầu truyện lịch 
sử tiếu thuyết hý khúc, mỹ nhân Оа Oa, , Vé 


vùng đất tập trung các. 
ngành công nghệ mỹ thuật phía Bắc thành 
phố Tô Châu Thời nhà Minh nơi бау bắt đầu in 
chế tranh tết, đến đời Khang Hy thì xuất hiện 
xưởng tranh tết và đến thời kì Ung Chính, Can 
Long thì càng trở nên thính vượng. Điều đáng, 
mừng là ở chỗ các tắc phẩm thé hiện diện 
mao thành thị và sinh hoạt của người dân, sử 
dung phương pháp khắc gỗ in màu, đến thời 
Cần Long thêm phương pháp nhuộm màu, 
mang lại hiệu quả cao, đường nét ó ràng. 
Dương Gia Phụ ở phía Đông Bắc huyện 
Duy tinh Son Đồng, tử thời Can Long đá có 
quy mô sản xuất tranh tét, và trở nên hưng, 
thinh vào sau thời Đồng Tri. Nội dung chủ 
yếu là thần mã, hinh thức trang trí phong phú 
da dạng, cách in ấn chủ yếu là chia màu lên 
khuôn, tạo hình khoa trương, tranh mang 
nàng tính trang trí, màu sắc sậc số, phong, 
cách đơn giản mà sinh động. 
Ngoài ra Trần Chu Tiên ở Hà Nam, Phượng, 
Tường ở Thiém Tây, Miên Trúc ở Tú Xuyên, 
Tuyết Châu ð Phúc Qin Pht Sơn 8 Quảng 
Châu... khắp nơi đều có xưởng sản xuất tranh 
tết, mỗi nơi mang phong cách đặc sắc ri 
cho đến cuổi thời nhà Thanh sau khí thạch ẩn 
phuong Tay du nhập vào Trung Quốc thi tranh. 
tết ở mọi miền mới dán dần mất đi. 
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Hội họa Trung Quốc 


Ucốc đồ (Hang đả tinh mich) 
của Trương Đại Thiên 
(269cm x 90cm), 

sáng tác năm 1965. 





Lý Siêu Sĩ, Phương Quân Bich..., sau này có Lâm Phong Miền, 
Từ Bi Hồng, Phan Ngọc Lương, Chu Bích Sơ, Bành Huân, Nhan 
Văn Lương, Thường Thư Hồng, Lữ Tư Bách, Ngô Tác Nhân, 
Đường Nhất Hòa, Chu Phương Bạch, Ngô Quán Trung, Ngô 
Đại Vũ, Triệu Vô Cực, Chu Đức Quần. 





Khi du học sinh Trung Quốc lần đầu đến Tây Âu, chủ 
nghĩa ấn tượng và chủ nghĩa hậu ấn tượng đã có vị trí chắc 
chắn trong giới hội họa, chủ nghĩa cổ điển của phải Học viện 
tuy có người tán thành, song gây ảnh hưởng không lớn. 
Những người du học Châu Âu như Lý Nghị Si, Ngô Pháp Đình, 
Lý Siêu Si, Từ Bi Hồng, Nhan Văn Lương, Thường Thư Hồng... 
đều đề xướng mỹ thuật chủ nghĩa tả thực cổ điển. Ở Nhật 
Вап, có họa sĩ Hắc Điền Thanh Huy (1866 — 1924) là họa sĩ tiến. 
bộ tiêu biểu, ông từng dựa vào quan niệm nghệ thuật về chủ 
nghĩa ấn tượng để thay đổi nội dung giáo dục mỹ thuật Nhật 
Bản, Du học sinh đến Nhật Bản học hội họa có Vương Duyệt 
Chị, Trần Bao Nhất, Hồ Căn Thiên, Du Kì Phàm, Phong Tử Khả, 
Trần Chỉ Phật, Phỏ Bao Thạch, Vương Tế Viễn, Quan Lương, Hứa 
Hạnh Chi, Nghê Di Đức, Vệ Thiên Lâm, Vương Thức Khoách... 
Do Nhật Bản không có bể dày truyền thống nghệ thuật tranh 
sơn dầu như nước Pháp, nên những họa sĩ từng du học ở Nhật 
Bản thường có khuynh hướng đi theo các trường phái sau chủ 
nghĩa ấn tượng. Sau khi về nước, họ đều theo nghề giảng dạy 
mỹ thuật, thông qua các trường học để truyền bá tư tưởng 
nghệ thuật và phong cách hội họa của bản thân. 


Từ Bi Hồng (1895 - 1953), Lưu Hải Тас (1896 - 1994) và 
Lâm Phong Miên (1900 - 1990) là những họa sĩ, nhà giáo dục 
mỹ thuật từng du học nước ngoài, họ cỏ một điểm chung nhất, 
đó là họ vừa là họa sĩ sơn dầu kiệt xuất vừa là họa sĩ vẽ tranh. 
truyền thống của thế ki XX, họ có ảnh hưởng sâu rộng đến sự 
hình thành và phát triển hội họa hiện đại Trung Quốc. Năm 
1912, Lưu Hải Túc mới 17 tuổi đã mở viện mỹ thuật đồ họa tại 
Thượng Hải, nam 1919 viện này được chuyển thành trường 
Mỹ thuật Thượng Hải, đây chính là điểm khởi đầu của trường. 
mỹ thuật chính quy Trung Quốc. Những năm 20 của thể kỉ XX, 
Trường Nghệ thuật Bắc Bình - trường mỹ thuật quốc lập đầu 
tiên, Học viện Nghệ thuật quốc lập Hàng Châu - trường mỹ 
thuật cấp đại học đầu tiên của Trung Quốc, Trường Đại học 


“Tranh Trung Quốc" hiện đại 


Trung ương Nam Kinh, Trường Mỹ thuật dân lập Tô Châu... liên 
tiếp được thành lập. Từ Bi Hồng, Lưu Hải Тас, Lâm Phong Miên 
và Nhan Văn Lương (1893 - 1988) từng giảng dạy ở những 
trường này, với những chủ trương quan điểm nghệ thuật khác 
nhau, họ đã mang lại những đặc sắc riêng cho mỗi trường. 

Từ Bi Hồng là người từng du học ở Trường Mỹ thuật Paris, 
tiếp thu phong cách hội họa của Học viện phái nên ông là 
người theo chủ nghĩa tả thực. Ông tón sùng cơ sở phác thảo 
vững vàng và kĩ thuật tạo hình chặt chẽ, chú trọng tón tại 
khách quan, nhấn mạnh cuộc sống hiện thực là khởi nguồn 
của nghệ thuật. Ông chủ trương dung hòa với thủ pháp nghệ 
thuật chủ nghĩa tả thực cổ điển phương Tây, cải cách hội họa 
Trung Quốc truyền thống; mặt khác, nếu kết hợp với thực 
tiễn hội họa của Từ Bi Hồng có thể thấy rõ, ông dùng yếu tố 
tình cảm trong hội họa Trung Quốc để nhào nặn trong sáng 
tác của mình. So với những tác phẩm thiên về thi, thư, họa 
của nhà nghệ thuật Lý Thúc Đồng, thì tranh sơn dấu của Từ 
Bi Hồng mang nặng màu sắc Trung Quốc, cho dù ông vận 
dụng kĩ thuật hội họa phương Тау. Hai bậc thầy hội họa này 
đã nuôi dưỡng và không làm lãng quên truyền thống của văn 
nhân Trung Quốc. Nếu so sánh, tác phẩm Ngu Ông đời núi, Cửu 
phương cao của Từ Bi Hồng được vẽ bằng giấy tuyên và mực 
nước, dùng người thật làm mẫu thể hiện bối cảnh nghệ thuật 
của Học viện phái, với tranh văn nhân mà mọi người vốn quen 
thuộc, sẽ thấy rõ tỉnh thần tuyên truyền giác ngô. Tranh ngựa 
phi của ông được nhiều người biết đến, nếu so với “Dạ Chiếu 
Bach” trong tác phẩm của Hàn Can triều Đường thì có nhiều 
điểm khác nhau, ngựa trong tranh Từ Bi Hồng phi nhanh, 
mạnh mẽ, uyển chuyển, hoang dà, ngựa trong tranh Hàn Can 
chỉ đơn thuần dựa trên cơ sở giải phẫu học. 


Lưu Hải Túc nhỏ hơn Từ Bi Hồng một tuổi, những năm 30 
của thế ki XX ông cũng từng tới nước Pháp, nhưng điều khiến 
ông ngưỡng mộ là các họa sĩ mang tỉnh thần làng mạn trong 
nghệ thuật cổ điển và phong cách hội họa mà trong lịch sử 
mỹ thuật Châu Аи gọi là “chủ nghĩa hậu ấn tượng". Ông say 
тё mô phỏng các tác phẩm của Tiziano Vecellio, Rembrandt 
Harmenszoon van Rijn, Eugène Delacroix, Vincent van Gogh, 
Paul Cézanne..., sau này, trong sáng tác nghệ thuật và giảng 





Tranh Ngựa phi của Từ Bi Hồng 
(95cm х 68cm), sáng tác пат 
1939, hiện vật tại Nhà tưởng 
niêm Từ Bi Hồng. 





Mao Troch Đông thi y của Phó Bão Thạch (46,3cm x 584cm), 
sáng tác năm 1962, hiện vật tại Viện Bảo tàng Nam Kinh. 





"Tranh Trung Quốc" hiện đại 


dạy ông thể hiện phong cách thâu tóm bao trùm. Một loạt các 
tác phẩm được sáng tác sau khi ông từ Châu Âu trở về được 
coi là những kiệt tác trong lịch sử tranh sơn dầu Trung Quốc. 
Về già ông thường vẽ tranh váy mực và tranh váy màu, đây 
không phải là sự trở lại tỉnh thần văn sĩ phóng khoáng, mà là 
sự тёп cảm của ông đối với tất cả những trào lưu hội họa đặc 
biệt, và là sự can đảm dám thể hiện trước thiên ha. 

Lâm Phong Miên có tính cách ôn hòa, ông từng học vẽ ë 
trường mỹ thuật Paris, Dijon nước Pháp, ông vừa tiếp thu hội 
họa Học viện phái, lại vừa tiếp nhận ảnh hưởng nghệ thuật 
của chủ nghĩa ấn tượng (impressionism) và chủ nghĩa dã thú 
(fauvism). Lãm Phong Miên từng suy nghĩ: cần tìm một con 
đường “kết hợp Trung - Tây”, các tác phẩm của ông đều có thé 
được coi là vật thí nghiệm thể hiện tư tưởng này. Sau này ông 
thường vẽ tranh trên giấy tuyên, nhưng không có bức nào chỉ 
đơn thuần sử dụng bút pháp văn nhân, màu sắc và hình thức 
thường trở thành chủ dé của tranh, dường như yếu tố phương 
Tây đã được kết hợp sử dụng. Ngoài ra, trong mỗi bức tranh 
đều cỏ nội dung cụ thể nhằm bảo lưu bản sắc Trung Quốc, từ 
các nhân vật hí kịch, cung nữ, cho đến những thứ khiến ta liên 
tưởng như sơn thủy, hoa và chim, do đó đã mang lại sự chuyển. 
đổi và dung nạp lẫn nhau giữa thủy mặc Trung Quốc và “sắc 
điệu” hội họa phương Tây, giữa sợi dây thư pháp và "cảm giác 
hình thức” của hội họa phương Tây. 











Tranh hiện thực cách mạng 


Những năm 20, 30 của thế kỉ XX, các họa sĩ Trung Quốc 
cùng chung tôn chỉ nghệ thuật đã tập hợp lại thành các đoàn 
thể với nội dung hoạt động đa dạng. Năm 1932, Quyết Lan Xã 
có thành viên như họa sĩ Banh Huản (1906 - 1985) được thành 
lập ở Thượng Hải đã khởi xướng và giới thiệu hội họa hiện đại 
phương Tây; còn Hiệp hội Mỹ thuật độc lập Trung Hoa do du. 
học sinh ở Nhật Bản thành lập thì ca ngợi hội họa chủ nghĩa 
siêu hiện thực. Do những đoàn thể này chủ yếu hoạt động ở 
Thượng Hải trong một thời gian khá ngắn nên chưa thể phát 
triển thành phong trào nghệ thuật có sức ảnh hưởng. 

Dưới соп mắt họa sĩ theo nghệ thuật sơn dấu, những 
người học chủ nghĩa ấn tượng về sau khá nhiều, số họa sĩ học 
tranh sơn dầu cổ điển khá ít, còn những họa sĩ có thể nắm bắt 
được kĩ thuật tranh sơn dầu cổ điển thì càng hiếm hơn. 


Tranh sơn dầu Tiếng tiêu của Từ 
Bi Hồng (48cm x 35cm), sáng 
tác năm 1926, 


Thiếu nữ khỏa thân 
của Lâm Phong Miên, 
sáng tác năm 1934. 143 
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xổ xé: 
Tranh sơn dầu Nêm trêm binh sî Điền Hằng của Tu Bi Hồng (158cm x 355cm), 
sáng tắc пат 1928 - 1930, hiên vật tại Nhà tưởng niệm Tu Bi Hồng. 





Sau khi cuộc kháng chiến chống Nhật bùng nổ, các họa sĩ lấy hội họa 
làm vũ khí chiến đấu, tham gia hoạt động tuyên truyền kháng Nhật cứu. 
nước. Các họa sĩ có quan điểm nghệ thuật khác nhau, song trong các hoạt 
động này đều cùng chung tư tưởng, cuộc sống cơ cực khốn cùng đã giúp họ 
trải nghiệm được vui buồn, hợp tan của cuộc sống dân thường. Nhờ thâm 
nhập vào hậu phương và biền cương vùng Tây Bắc, Tây Nam, mà tác phẩm. 
nghệ thuật của họa sĩ tranh sơn dáu cỏ thêm màu sắc mới và tăng thêm sức 
mạnh cho loại hình nghệ thuật mới. Tranh Tân phái đã ngừng phát triển do 
hoàn cảnh chiến tranh loạn lạc. Nhiều họa sĩ tranh sơn dầu trước chiến tranh 
sáng tác tranh Tân phải, trong cuộc kháng chiến đã chuyển sang hình thức 
tả thực, tham gia hoạt động tuyên truyền. Từ Bi Hồng từng viết: “Đất nước vì 
kháng chiến nên dùng chủ nghĩa tả thực mà ngắng cao đầu” và cảm thấy “vui 
mừng” vì sự "mai danh ẩn tích" của tranh Tân phái. 


Sau khi cuộc chiến kháng Nhật thắng lợi, phong cách hội họa hiện đại 
quay trở lại. Năm 1945, Đoàn thể Độc lập do Lâm Phong Miền, Nghê Di Đức, 
Quan Lương, Lý Trọng Sinh, Uất Phong, Triệu Vô Cực... thành lập ở Trùng 
Khánh đã tổ chức cuộc triển làm tranh tiêu biểu đầu tiên của họ. Nhưng 
sự trở lại của tranh Tân phái trong thời gian quá ngắn, hoạt động sáng tác 
của họ chỉ duy trì đến năm 1949. Tuy chủ nghĩa tả thực và tư tưởng “văn dĩ 


"Tranh Trung Quốc" hiện đại 





Tranh sơn dầu Hoàng San của Lâm Phong Miền, sáng tác vào những năm 80 thé kỉ XX. 


tải đạo” của Nho gia chiếm ưu thế, nhưng trong giai đoạn chiến tranh và cách 
mạng, nghệ thuật quý tộc hóa, bất luận tranh văn nhàn truyền thống hay 
nghệ thuật chủ nghĩa cổ điển mang ý nghĩa phương Tây đều không phủ hợp. 


Tranh bản khắc trên gỗ chế tác đơn giản, mặt tranh tươi sáng và dễ phục 
chế, trên thực tế đây là hình thức hội họa Trung Quốc sinh động nhất trong 
khoảng thời gian tù những пат 20 đến những пат 40 của thé kỉ XX. Nhà 
văn vĩ đại nhất Trung Quốc thế kỉ XX Lö Tấn (1881 - 1936) là người tịch cực 
ủng hộ tranh bản khắc trên gỗ hiện đại Trung Quốc. Nhờ sự ảnh hưởng của 
ông mà một loạt nhà nghệ thuật trẻ tuổi tài nêng và tràn đấy sinh lực nhất 
đã tập trung về trung tâm nghệ thuật văn hóa Thượng Hải đương thời, tham 
gia phong trào văn hóa mới. Những năm 30 của thế ki XX, tác phẩm tranh 
bản của hàng loạt nhà nghệ thuật ở Thượng Hải mang phong cách Tây hỏa, 
do họ cũng học hỏi nghệ thuật chủ nghĩa biểu hiện của Đức mà Lỗ Tấn rất 
sùng bái. Đặc biệt là hình tượng những người дао thét, tay chân đầy chai sạn 
trong tác phẩm của nữ họa sĩ Kate người Đức, đối với những nhà nghệ thuật 
trẻ tuổi Trung Quốc đang bừng bừng khí thế mà nói, họ không chỉ đơn thuần 








Hội họa Trung Quốc 


vượt qua sự hóa thân của nhà vô sản thế giới và tinh thần cách mạng của họ. 
giữa ranh giới dân tộc và quốc gia. Trong các tác phẩm thời kì đầu của Lý Hoa 
(1907 - 1994), Giang Phong (1910 ~ 1982), Hoàng Tân Ba (1916 – 1980)... 
đều cố gắng thể hiện ý đồ quốc tế hóa ngôn ngữ rất rõ. Ngày 2 tháng 6 năm 
1932, “Phòng nghiên cứu mỹ thuật Xuân Địa” do thành viên “Liên minh các 
nhà nghệ thuật cánh tả” thành lập đã tổ chức triển làm tranh bản ở Thượng 
Hải, cùng trưng bày tranh bản nước Đức do Lỗ Tấn sưu tầm. 


Năm 1942, nhà lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc Mao Trạch Đông 
trong “Bài phát biểu trong cuộc tọa đàm văn nghệ tại Diên An” đã đưa ra 
các chủ trương mà nghệ thuật văn học cần phục vụ chính trị, phục vụ chiến 
tranh cách mạng, phục vụ công nông binh, yêu cầu nghệ thuật văn học “phuc 
tùng nhiệm vụ cách mạng mả Đảng quy định trong một thời kì nhất định” 


Thời kì kháng chiến, đa số phần tử trí thức tiến bộ, bao gồm cả họa sĩ 
tranh bản cánh tả Thượng Hải trước kia từ khắp mọi miền đất nước đổ về 
Diên An. Trong những nam chiến tranh cách mạng, tranh Trung Quốc, đặc 
biệt là tranh văn nhân không được công nóng binh yêu thích. Trong hoàn 
cảnh gian khổ ở vùng Ninh Biên Thiểm Cam, chỉ có họa sĩ cá biệt sáng tác 
tranh sơn dáu, đại đa số họa sĩ đều chuyển hướng sáng tác về dé tài tuyên. 
truyền chính trị, hình thức chủ yếu là tranh bản khắc trên дб. Sự ủng hộ mạnh 
më của Lỗ Tấn, chủ nghĩa tả thực mà Tù Bi Hồng tôn sung, hay “phác họa là cơ 
sở nghệ thuật tạo hinh” tất cả đều trở thành phương hướng phát triển nghệ 
thuật phù hợp với tư tưởng văn nghệ của Mao Chủ tịch. 

Mặc dù tranh bản dường như đã trở thành cấu nối, nhưng nhà nghệ 
thuật Diên An vẫn tích lũy nhiều kinh nghiệm thành công, đặc biệt thể hiện. 
“cổ vi kim dụng, dương vi trung dụng” mà Mao Chủ tịch dé xướng, vi dụ tác 
phẩm gỗ khắc ở Thượng Hải những năm 30 của thế ki XX đều thể hiện tính 
dân tộc và дап gũi với sinh hoạt thực tế. 


Thời kì đầu thành lập nước Trung Quốc mới, họa sĩ phải đối diện với 
vấn đề mới: quan hệ giữa nghệ thuật và chính trị, nghệ thuật phải đi vào 
đời sống quần chúng, phải phục vụ công nông binh. Họa sĩ dù mới hay 
cũ đều điều chỉnh hoặc thay đổi diện mạo nghệ thuật vốn có để thích 
hợp với nhiệm vụ của thời đại mới. Sáng tác tranh sơn dầu những năm 
50 của thế ki XX chủ yếu thể hiện lịch sử cách mạng, phản ánh lao động 
và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Chính phủ tuyển chọn học sinh để gửi di 
học mỹ thuật ở các nước chủ nghĩa xã hội ở Đông Âu và Liên Xô, đồng 





1 Lịchsử mỹ học hộihọa Trung Quốc (quyền Һа) Trần Truyền Tịch, Nhà xuất bản Nghệ thuật Nhân dân, 
2002, trang 633. 
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Tranh Lên đường đi học đại 
học của Ôn Thừa Thành, 
sáng tác vào những năm 
70 của thể KX. 





thời mời các họa sĩ từ Liên Xó và Romania tới giảng dạy ở hai học viện mỹ 
thuật cấp quốc gia tại Bắc Kinh và Hàng Châu. Học sinh Trung Quốc ngoài 
việc chuyên tâm học ki thuật tranh sơn dầu, còn phải dốc sức tiếp nhận 
phương pháp sáng tác “chủ nghĩa hiện thực chủ nghĩa xã hội” của Liên Xô. 
Từ hiệu quả thực tế có thể thấy, thời đại cách mạng cũng như chủ trương 
nghệ thuật cực đoan tác động đến sự phát triển của hội họa, không như 
nhiều người cho rằng nó chỉ có tính phá hoại. Từ thời “Tứ vương” tình. 
trạng tranh văn nhàn cứng nhắc, nhạt nhòa, thiếu sức sống cuối cùng 
cũng không kéo dài, xã hội Trung Quốc đã thay đổi lớn và diện mạo người 
Trung Quốc đòi hỏi thích hợp với hình vẽ mới, nghệ thuật chủ nghĩa hiện. 
thực chủ nghĩa xã hội đã thể hiện thành công chức năng của nghệ thuật 
trong tuyên truyền sức mạnh quốc gia và trong cuộc sống mới của người 
dân. Cho dù sử dụng hình thức nghệ thuật truyền thống, thì nhà nghệ 
thuật vẫn có nguồn cảm hứng từ phong cách cởi mở, lạc quan và khoa 
trương của nghệ thuật dân gian. 





Hội họa Trung Quốc 





Tranh Mao Chủ tịch đến thăm An Nguyên của Lưu Xuân Hoa, săn 





“Tranh Trung Quốc" hiện dai 


Сас tác phẩm được đánh giá là thể hiện “chủ nghĩa lãng 
mạn cách mạng và chủ nghĩa hiện thực cách mạng” vẫn 
khiến người xem nhìn nhận với cặp mắt khác, những hình 
ảnh mới mẻ mang tính tả thực, trữ tình và tính dân tộc đặc 
sắc đã xuất hiện. 


Cách mạng văn hóa toàn quốc (1966 - 1976) đã đưa 
những hình ảnh này phát triển tới dinh điểm. Từ cuối những 
năm 60 bắt đầu xuất hiện 5 vở kinh kịch hiện đại cách mạng, 2 
vở kịch ba lê và một vở giao hưởng đều có nội dung sáng tác 
về dé tài hiện thực cách mạng. Đây là những vở khuôn mẫu. 
cho những sáng tác nghệ thuật Trung Quốc trong thời kì này 
(thời đó gọi là “bát đại dạng bản hí”), hàng loạt các tác phẩm. 
tuang tự xuất hiện. Hội họa thời kì này được các nhà phê bình. 
sau này chỉ trích là “hư giả; “nói quá và “lệ thuộc chỉnh trị, 
nhưng với hội họa, chỉ cần vẫn thuộc phạm trù sáng tác nghệ 
thuật, thì ngay cả bản thân nhà nghệ thuật cũng đều thừa 
nhận nó được dùng để phục vụ chính trị, cũng không có nghĩa 
là xem nhẹ sự thách thức do bản thân nghệ thuật mang đến 
trong từng sáng tác cụ thể, mọi người lấy “đỏ, sáng, chỏi" để 
miêu tả “cách mạng văn hóa? giống như một thứ màu sắc mới 
lạ phù hợp với kết cấu chỉnh thể, đối với kĩ thuật tả thực và khả 
năng tiết chế mặt tranh đều có những yêu cầu mới. Cách làm 
này đã kết hợp được tính hiện đại và tính dân tộc trong mỗi 
bức tranh, dày chính là kiểu tranh Trung Quốc mang tính “chủ 
nghĩa hiện thực chủ nghĩa xã hội; trong tranh văn nhàn, tranh 
dân gian, nghệ thuật truyền thống Trung Quốc hay nghệ thuật 
cổ điển và hiện đại phương Tây đều không thé tìm thấy đáp ап 
hiện thực hoàn chỉnh. Cũng có thể là do các nhà nghệ thuật 
thời kì này khi theo đuổi, tim tồi tính nghệ thuật thì lại thể hiện. 
sự chân thành và nghị lực đáng được tin cày. 

Lấy vi dụ bốn tác phẩm: Khai quốc đại điển của Đồng Hy 
Мап, Địa đạo chiến của La Công Liễu, Hồng thái dương quang. 
huy пойп vạn đại của Cang Huu Điền và Мао Chủ tịch thị sát 
Quảng Đông nông thôn của Trần Động Ninh, trong đó hai bức 
đầu được sáng tác vào những năm 50 thé ki XX, hai bức sau 
được sáng tác vào пат 1971. Khai quốc đại điển đã tải hiện 
hình ảnh trên lễ đài Thiên An Môn ngày thành lập nước, tác giả 
là một trong những họa sĩ sơn dầu giỏi nhất Trung Quốc, ông 





і 
i 


Tranh Tân binh vùng mó của Dương 
Chi Quang, sáng tắc đầu những пат 
70 của thế ki XX. 
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Tranh sơn dầu Khai quốc đại điển của Đồng Hy Văn (310cm x 176cm), hoàn thành nám 1953. 


cũng là người nghiên cứu sâu về bích họa Đôn Hoàng. Рау là bức tranh sơn 
dáu giai đoạn dáu, tác giả thể hiện ý đồ kết hợp kĩ thuật tả thực phương Tây 
với màu sơn có tính tượng trưng nghệ thuật dân tộc. Địa đạo chiến thể hiện 
trí tuệ và tinh thắn dũng cảm trong chiến tranh kháng Nhật của nhân dân 
Trung Quốc, tác giả từng là họa sĩ xuất sắc của Diên An Lỗ Nghệ (một trường 
đại học nổi tiếng ở Diên An thời kháng chiến chống Nhậy), từ khắc họa nhân 
vật và cảnh vật trong tranh có thể thấy tác giả nắm rất ró về cuộc sống. Thành 
công của ông bắt nguồn ở sự mộc mạc và sức mạnh của tranh bản Diên An, 
kết hợp hoàn hảo với kĩ thuật hội họa cổ điển phương Tây mà tác giả đã kiên 
trì nắm bắt. Chủ dé “Hồi ức gian lao” của bức tranh thứ ba có thể khó hiểu đối 
với người xem ngày nay, bức tranh hoàn toàn dùng nguyên liệu truyền thống 
nhugiáy tuyên, mực, màu... đây là bức tranh truyền thống nhưng không phải 
là tranh văn nhân, không chỉ hình ảnh nhân vật tươi sáng rõ nét, mà kĩ thuật 
khiến người xem khâm phục đã thể hiện ánh sáng mặt trời rực rỡ như tượng 
trưng cho xã hội mới. Mao Chủ tịch thị sát Quảng Đông nông thôn ca tụng vị 
lãnh tụ đứng đầu nhà nước, nhưng bức tranh này là “nông thôn mới thời đại 


“Tranh Trung Quốc" hiện dai 


chủ nghĩa xã hội” mà khi đó mọi người hướng tới, đặc biệt miëu tả lý tưởng 
hóa hình tượng nông dân miền Nam Trung Quốc, đến nay vẫn làm rung 
động con tim mọi người. Khi đặt những tác phẩm này vào vị trí “mỹ thuật thể 
giới" và “my thuật truyền thống Trung Quốc” có thể thấy sự thực hiển hiện, đó. 
là tính không thể thay thế các sáng tác tập thể của họa sĩ Trung Quốc trong 
không gian lịch sử đặc biệt khi đó. Tác phẩm nghệ thuật mãi mãi là một phần 
của xã hội, mỗi tác phẩm đều là phương tiện và biểu tượng của hệ thống văn. 
hóa xã hội; mặt khác, mỗi tác phẩm nghệ thuật còn là tâm hồn của cá nhân, 
tác phẩm nghệ thuật một khi hoàn thành, quan hệ giữa nó và sự vật cụ thể, 
hoàn cảnh thời đại không còn quan trọng như thế, từ điểm đó có thể nói, vị 
trí của tác phẩm nghệ thuật trong lịch sử nghệ thuật luôn đáng được bàn 
đến hơn chức năng xã hội mà nó được giao phó trong lịch sử nói chung. 





“Hiện đại” và “hậu hiện đại” 


Năm 1978, Đảng Cộng sản Trung Quốc tổ chức Đại hội đại biểu toàn 
quốc lần thứ 11, từ dó Trung Quốc bước vào “thời kì đối mới Thành phần trí 
thức và các nhà nghệ thuật hồi tưởng lại thời đại trải qua, mang khát vong 
hướng tới tương lai. Các nhà nghệ thuật mong muốn được sưu tầm tư liệu về 
các nhà nghệ thuật nước ngoài, bao gồm cả tư liệu về sinh thời và ngôn luận. 
của họ, thể hiện tất cả sự nhiệt thành, dường như có thể các họa sĩ trước đây 
cùng tôn thờ tiền bối của họ. 


Vé phương diện sáng tác, các tác phẩm đầu tiên của “thời kì mới” vẫn 
mang đậm dấu ấn thời đại. Mặc dù các họa sĩ trẻ ngày càng hứng thú với 
nghệ thuật hiện đại, nhưng trước tiên do sự quan tâm của xã hội nên họ vẫn 
sáng tác các tác phẩm dé tài xã hội theo phong cách chủ nghĩa hiện thực 
quen thuộc. Vào đầu những năm 80, sinh viên Viện Mỹ thuật học Tứ Xuyên đã 
phát động phong trào vë tranh sơn dầu trong xã hội, những bức tranh này. 
đã lấy Cách mạng Văn hóa làm cảm hứng sáng tác, miêu tả toàn cảnh bi kịch 
lịch sử, tuy kĩ thuật còn non nớt nhưng cách họ mô phỏng theo thủ pháp tả 
thực của trường phái triển lãm lưu động và phương thức tự thuật văn học. 
hóa của Nga vẫn gây tiếng vang lớn trong lòng công chúng. Tranh Ngày x 
tháng x nûm x, tuyết” của Cao Tiều Hoa khiến chúng ta liên tưởng đến bức 
tranh Buổi sáng quân cận vệ hành quyết của Vasilil Surikov (1848 — 1916), chỉ 
thay đổi nhân vật chính trong tranh, kẻ bị hại là quý tộc Nga đổi thành hồng 
vệ binh Trung Quốc Ы lừa gạt. La Trung Lập mong muốn vẽ một bức họa thé 
hiện hình tượng người lao động giống như hình Mao Trạch Đông trên khán 
đài Thiên An Môn, bức tranh tiêu biểu Người cha của ông đã gây chấn động 
một thời, có thể thấy sự thành công về quan niệm, tác giả thừa nhận khi sáng 





Tranh Khán sơn (ngắm cảnh nû non) của Lý Khả Lương 
(1907 1989) (68,4cm x 45,6cm), sáng tắc năm 1984. 
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Tranh Lệ thủy (йи mãn phong thu dién (lê hội được mùa tràn đầy rượu và nước mắt) của Trần Don 
Thanh (154cm x 235cm), sáng tắc nám 1976. 


tác bức tranh này ông còn chịu ảnh hưởng của chủ nghĩa hội họa hiện thực 
thịnh hành ở Hoa Kỳ. Tranh Tây Tạng tổ họa của Trần Đơn Thanh ở Học viện 
Mỹ thuật Trung ương Bắc Kinh được nhiều người trong giới hội họa biết 
đến, thời trẻ họa sĩ này từng sống ở Thượng Hải – thành phố chịu nhiều ánh 
hưởng của văn hóa phương Tây. Tây Tạng tổ họa đã mang “chủ nghĩa hiện 
thực” ảnh hưởng ngược lại Jean François Millet (1814 - 1875) và Gustave 
Courbet (1819 - 1877) của nước Pháp, đồng thời hạn chế lớn nhất là sự trung 
thành về tả thực, không giống với thói quen công phu quá mức thưởng thấy 
của các họa sĩ Trung Quốc, vì thế thể hiện được sự lý thú thuần túy. 


Trong 10 nám kế tiếp, “sáng tạo cái mới” trở thành dé tài phổ biến nhất. 
Mặc dù nghệ thuật hiện đại phương Tây đã bị “diệt vong” vào những năm 
70 của thé kỷ XX, những thứ như tính tiền vệ và tính sáng tạo độc đáo cũng 
không còn là dé tài nóng sốt, vào những năm 80 ở Trung Quốc đã giương cao 
ngọn cờ lớn và bùng lên sức mạnh đáng kinh ngạc. Nhà phë bình nghệ thuật 
Cao Minh Lộ cho rằng, đây là do bối cảnh xã hội hoàn toàn khác nhau, đất 
nước Trung Quốc vào những năm 80 của thế kỷ XX cán nghệ thuật xuất sắc”, 








1 Sự dệt vong của tién vệ-phẻ binh tién vệphương thức củ vû chủ дё cü vé tién vê, Cao Danh Lê. Ре? 








Tranh sơn dầu Người cha của La 
Trung Lập (222cm x 115cm), sáng 
tác năm 1980, hiện vật tạ Viện Mỹ 
thuật Trung Quốc. 





Tranh Xuân Giang Nom của Ngô 
Quán Trung (1919 =) (68cm x 43cm), 
sáng tác năm 1987. 





nhà nghệ thuật thi lại cho rằng, nghệ thuật xuất sắc là nghệ 
thuật tiến vệ có tính sáng tạo độc đáo. Trong một khoảng thời 
gian rất ngắn, họ đã đi hết con đường dài mới, trước tiên là 
tiến hành thực nghiệm tính mó phỏng đối với cách thức sáng 
tạo của tất cả các trường phái từng xuất hiện ở phương Tây, 
tiếp đó tự mở ra con đường riêng một cách đầy tự tin. 

Trước và sau năm 1985, những triển lãm nghệ thuật hiện 
đại được quảng cáo rám rộ như nấm mọc sau mưa, mỗi cuộc 
triển lãm, thậm chí ngay cả mỗi nhà nghệ thuật tham gia triển 
lãm đều phát biểu tuyên ngôn chủ nghĩa hiện đại của mình. 
Điều may mắn hơn các nhà chủ nghĩa hiện thực phương Tay 
là trước và sau пат 1985 những người làm nghệ thuật hiện 
đại Trung Quốc vẫn chưa gặp phải một xã hội giai cấp tư sản 
dân tộc bị ràng buộc bởi đồng tiến, không cần phải như các 
nhà nghệ thuật phương Tây thoát li khỏi cuộc sống hiện thực, 
từ đó vẫn giữ tính chân thực tương đối. Năm 1989, cuộc triển 
lãm nghệ thuật hiện đại Trung Quốc đầu tiên được tó chức 
tại Bắc Kinh, song không khí khá gò bó, thậm chỉ những nhà 
nghệ thuật khá phóng khoáng khi nói chuyện cũng thường 
nhắc đến “trách nhiệmf và “sứ mệnh”, họ vẫn mang thái độ của 
người theo chủ nghĩa lí tưởng một cách bản năng, họ phát 
biểu về mối quan hệ biện chứng giữa bài trừ và xây dựng lại. 

Cùng với sự thành công của cuộc cải cách kinh tế Trung 
Quốc, trong quả trình hòa nhập quốc tế, nhiều họa sĩ Trung 
Quốc đã nhận thức được sức mê hoặc của thị trường tác phẩm. 
nghệ thuật, họ thay đổi thái độ, so với những nhà nghệ thuật 
hành vi và nhà nghệ thuật quan niệm cấp tiến thì việc dùng tư 
liệu hội họa truyền thống để sáng tác vốn là một cách thể hiện 
thỏa hiệp. Họ nhận thức được nghệ thuật đương đại Trung 
Quốc không thể thực hiện dựa vào tuyên ngôn và khẩu hiệu. 
Da số các nhà nghệ thuật đã từ bỏ lý tưởng nghệ thuật tién 
vệ khai sáng và tạo ảnh hưởng xã hội, chuyển sang tiếp nhận 
thị trường. Tìm kiếm quan niệm tiền vệ phi phương Tây, trên 
thực tế nỗ lực sáng tạo nghệ thuật hiện đại Trung Quốc đang 
cán duy trì cách diéu hòa giữa Trung Quốc và phương Тау, giữa 
truyền thống và đương đại, giữa văn hóa tỉnh hoa và văn hóa 
đại chúng. 


"Tranh Trung Quốc" hiện đại 





Tranh sơn dáu Ngûy 1 tháng 11 nûm 2005 của Phương Lực Quản, sáng tác năm 2005. 





Hội họa Trung Quốc 


Tranh Dai gia định số 1 của Trương Hiểu Cương (200cm x 300cm), sáng tác пат 2001. 


Tranh sơn dáu Tay của Dương Thiên (50cm х 70cm), sáng tác năm 1991. 





"Tranh Trung Quốc" hiện đại 





Bức họa Nhà cách mang của Nhạc Min Quản (75cm x 57cm), sáng tác пат 2000. 





Bức họa Con trai của Lưu Tiếu Đông, sáng tc năm 1995. 


















Thời đại đồ đá cũ Khoảng 170 vạn пат - 1 van пат trước 




















Thời đại đồ d mới Khoảng 1 vạn năm - 4000 năm trước. 
Hạ Năm 2070 - năm 1600 TCN. 
Thương, Năm 1600 - năm 1046 CN 

Тау Chu Мат 1046 - năm 771 ТСМ. 

Xuân Thu. Năm 770 - năm 476 TCN 

Chiến Quốc Năm 475 - năm 221 TCN 


















Tán Nam 221 - пат 206 TCN 


Мат 206TCN - năm 25 








Đông Нап 
Tam Quốc 


Мат 25 - năm 220 
Nam 220 - năm 280 




















Tây Tấn. Năm 265 пт 317 
Đồng Tắn Năm 317 - năm 420 
Nam Bắc triều. Nam 420 - пат 589 
Tùy, Мат 581 - năm 618 
Đường, Năm 618 - năm 907 
Ngũ đại Năm 907 - năm 960 
Bắc Tống, Мат 960 - năm 1127 





Nam Tống, 
Nguyên. 


Nam 1127 - nằm 1279 










Nam 1206 - пат 1368 
Мат 1368~ nằm 1644 


Thanh. Мат 1616 - năm 1911 








Trung Hoa Dân Quốc | Nam 1912-năm 1949 











Nước Cộng hòa Nhàn dân Trung Hoa | “Thành lập năm 1949 
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ШОК. 
HOI НОА 
Tang (диде. 


Hội họa Trung Quốc truyền thống vé cơ bản mang tính cụ thể, ma 
chưa có được ý nghĩa như hội họa trừu tượng. Điểm khác biệt là cảnh. 
thiên nhiên trong hội họa Trung Quốc không phải là sự phản chiếu 
đơn giản về tự nhiên mà là sự kết hợp thống nhất giữa tự nhiên và 
tâm hồn người họa sĩ, đó là thế giới mới của “thiên nhân hợp nhất” 
(con người hòa hợp với thiên nhiên). Tranh vẽ của các họa sĩ Trung 
Quốc không miéu tả chính xác, rất ít người để tâm đến màu sắc, biểu 
hiện không gian lập thé, cảm xúc, thể tích, tỷ lệ..., điều họ cán là xây 
dựng được một thế giới phi våt chất hóa có thể đáp ứng được hoạt 
động trong tam trí, cảnh vật tự nhiên không phải là đối tượng cán 
phải mô phỏng trung thực mà chỉ là tư liệu gốc cần phải có. 
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